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LỜI NÓI ĐẦU 





Tiếp theo cuôn “150 bài tập rèn luyện kĩ năng dựng 
doan văn” đã ra mất bạn đọc cách dây được 8 nam, lån này 
chúng tôi tiếp tục biên soạn cuốn “Luyện cách lập luận 
trong đoạn văn nghị luận cho học sinh phổ thông” nhằm 
hoàn thiện những ki папе dựng đoạn хал nói chung và dựng 
đoạn văn nghị luận nói riêng cho các em. Nếu như cuốn đầu 





tập trung chủ уби vào việc luyện liên kết câu để tạo doan văn 
như một đơn vị со ban của bài văn (văn ban) trong hoạt động 
giao tiếp thông thường (miêu tả, tự sự và nghị luận) thì cuốn 
sách lần này lại tập trung chủ yếu vào việc luyện cho các em 
cách lập luận mạch lạc trong một doan văn nghị luận như 
một hành động ngôn ngữ, một cách thức phát triển trí tuệ, 
mài sắc tư duy, nâng cao nàng lực giải thích, chứng minh, 
phân tích, so sánh v.v... của mình trong tranh luận. Có thể 
nói, đây cũng là một năng lực cần có, một cái đích phải vươn 
tới trong việc day học van nghị luận hiện nay ở nhà trường 
phổ thông. 

Đã từ lâu, một trong những lúng túng của việc day văn 
nghị luận không phải là vấn để lựa chọn lí thuyết mà chính 
là ở hệ thống các bài tập thực hành tương ứng với các vấn dê 
lí thuyết đã được dạy. Lí thuyết hay nhưng việc luyện tập 
không phù hợp, chắc chắn kết quả mà học sinh đạt được sẽ 
không như ý của chúng ta mong muốn. Bởi vậy, điều quan 
trọng là từ những lí thuyết đã học, các em học sinh phải được 
rèn luyện những ki năng со bản của văn nghị luận với những 
dạng bài tập da dạng, sinh động, tiết kiệm thời gian, công 
sức mà hiệu quả rèn luyện cần phải cao. 











Từ những kết quả nghiên cứu về lập luận trong lí 
thuyết ngôn ngữ, từ những thành công trong việc nghiên cứu 
về văn bản nghị luận mà bộ môn làm ván đạt dược trong 


những пат gần đây, cùng với sự dòi hỏi của thực tiên giảng 
đạy và học tập phần văn nghị luận ở nhà trường phổ thông, 
chúng tôi đã mạnh dạn biên soạn cuốn sách này để phản nào 
đó giúp giáo viên và học sinh giảm bớt khó khăn trong việc 
ën tập những kĩ năng về lập luận trong văn nghị luận 

Đối tượng phục vụ chủ yếu của cuốn sách là các em học 
sinh những năm cuối cấp trung học со sở, các em học sinh 
đang theo học các trường trung học phổ thông, và các thây cô 
giáo đang trực tiếp đứng lớp cũng như các vị phụ huynh 
quan tâm đến việc hoe tập của соп em mình. 





luy 


Ngoài ra, cuốn sách này còn có thê giúp các bạn sinh 
viên các trường ĐH, CD và THCN tham khảo trong quá 
trình học tập nghiên cứu, nhất là khi trình bày các vấn dé 
khoa học. 

Để giúp cho việc sử dụng sách đạt hiệu quả, chúng tôi 
chia nội dung biên soạn thành hai phần chính: 

~ Phần thứ nhất: Hệ thống các bài tập rèn kĩ năng. 
Đây là phần cung cấp các dë bài luyện tập cụ thể theo Lừng 
nhóm kĩ nàng. Trong từng nhóm bài tập này, sách sẽ dưa ra 
những lời chỉ dẫn, giải thích cụ thể cho các nội dung lí 
thuyết cơ bản phục vụ cho việc luyện tập 

= Phần thứ hai: Hướng dẫn cách giải. Trong phán 
này, ngoài việc hướng dẫn giải cho các bài (ар được dua та 
trong phần thứ nhất, sách còn cung cấp thêm một só doạn 
văn tham khảo với những gợi ý về cách giải dàt прау cuối 
mỗi lời giải đó. 

Mặc dù dà cố gắng nhiều trong quá trình biên soan, 
nhưng chắc chắn sách không thể tránh khỏi những thiếu sét 
nhất định. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của đóng дао 
bạn đọc để lần tái bản sau sách sẽ được hoàn hảo hơn. 






Thay mặt các tác gia 
PGS.TS Nguyễn Quang Ninh 


HƯỚNG DẪN CHUNG 


1. Trong chương trình học tập tiếng Việt - làm văn ở 
THCS và THPT, ciệc lấp luận đã được đặt ra như một Кї 
năng cần phải rèn luyện. Ki năng này có thể được luyện ngay 
trong một câu, một số câu, một đoạn хал hay trong са một 
bài văn. Tuy vậy, trong câu do dung lượng không lớn nên 
việc lập luận thường đơn giản, chưa thể hiện dược дау dù 
bản chất và cũng vì thế việc rèn kĩ năng sẽ có một số hạn chế 
nhất định. Còn trong một văn bản hoàn chỉnh, việc lập luận 
sẽ phong phú, da dạng và phức tạp hơn nhưng với dung 
lượng lớn nên việc lập luận thường khó bao quát, khó thec 
đối hơn và cũng vì vậy ít có khả năng áp dụng trong việc 
luyện kĩ năng lập luận trong nhà trường phổ thông. 

Vì thế, trong cuốn bài tập này, chúng tôi lấy don vị rèn 
luyện cho học sinh là đoạn văn. Đó là một đơn vị vừa không 
lớn lắm về dung lượng, vừa dé bao quát và theo dõi về cách 
thức lập luận nên thuận lợi hơn cho việc luyện tập và hình 
thành ki năng. 














9. Trong việc tìm hiểu ngôn ngữ, các nhà nghiên cứu 
coj đoạn văn vừa là kết quả của sự phân đoạn văn bản về 
mặt lôgic - ngữ nghĩa, ngữ pháp vừa là kết quả của việc thể 
hiện biểu cảm, thâm mĩ. Đoạn văn là đơn vị cơ sở của văn 
bản, là bộ phận của văn bản, trực tiếp dứng trên câu, diễn 
đạt một nội dung nào đó, được mở đầu bằng chù lùi đầu 
dòng, viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt đoạn. Về mặt 
nội dụng, đoạn văn có thể tương đối hoàn chỉnh hoặc không 








hoàn chỉnh. Về mặt hình thức, đoạn văn có thế là một câu 
hoặc một tập hợp câu và luôn luôn được đánh dấu bang chỗ 
lùi đầu dòng, viết hoa chữ cái đầu cùng dấu chấm ngắt đoạn. 
Như vậy, không nên chỉ coi đoạn văn là đấu hiệu của sự 
phân chia nội dung, mà thoả đáng hơn cả là nên coi đoạn 
văn vừa là sự phân đoạn nội dung, vừa là sự phân đoạn hình 
thức của văn bản. Khi đoạn văn có 
về nội dung, chúng tôi gọi đoạn dó là đoạn y. Còn khi đoạn 
văn không có sự hoàn chỉnh về nội dung, chúng tôi gọi đoạn 
đó là đoạn lời. 


hoàn chỉnh nhất định 





Để tạo điều kiện cho việc luyện tập của học sinh, cuốn 
sách này chủ yếu hướng vào việc luyên cách lập luận trong 
đoạn у, tức là hướng vào cách lập luận trong đoạn vån có 
sự hoàn chỉnh tương đối nào đó về nội dung. 











8. Hệ thống bài tập lập luận trong sách được chia nhỏ 
thành 4 nhóm. Mỗi nhóm hướng tới việc rèn luyện một ki 
năng riêng. Tất nhiên, việc phân nhóm như vậy chủ yếu 
mang tính sư phạm. Bởi lẽ, khi học sinh rèn luyện kì nang ở 
nhóm này, thì điều đó không có nghĩa là học sinh không được 
đồng thời rèn luyện cả những kĩ nàng ở nhóm khác. Chỉ có 
điều là, khi học sinh luyện các bài tập ở nhóm này thì lúc ấy, 
kĩ năng cần đạt của hệ thống bài tập đó sẽ là kĩ năng được 
tập trung hơn cả so với các kĩ năng cần rèn luyện ở nhóm 
khác. Như vậy, việc rèn luyện ki папр theo từng nhóm bài 
tập như vậy ийа có tính chất độc lập tương đổi, uừa có tính 
chất hệ thống, tính chất tổng hợp. 





4. Để tiện cho việc theo đối và rèn luyên, sách chia làm 
hai phần: phần hệ thống các bài tập và phần hướng dân cách 
giải. 

Trong phần Hê thống các bài tập, sách chia thành 
từng nhóm. Kết cấu chung của mỗi nhóm bài tập là: 


- Мо đâu bảng một mó hình chung hệ thông bài tập 
của cả nhóm và mục dích luyện tập. 

~ Sau đó là những nội dung lí thuyết сап năm trước khi 
luyện tập. 

= Cuôi cùng là hệ thống các bài ѓар cụ thẻ. Số thứ tự 
của các bài tập được đánh liên tục tù bài đầu tiên cho tới bài 
cuối cùng, không phân biệt bài tập đó thuộc nhóm nào. 

Trong phân Hướng dẫn cách giai, 
cách giải chỉ tiết cho một bài tập, cũng có thê đó chỉ là 
những định hướng, những gợi ý chung cần thiết cho việc giải 





ch có thể sẽ dưa ra 





hoac cũng có thë đó chỉ là việc đưa ra những mẫu tham khảo 
cần thiết giúp cho việc học sinh tự tìm lời giải. Đối với những 
bài tập có cách gai tương tự nhau, sách chỉ giải Кї một bài 
đầu tiên, còn những bài khác chỉ là những gợi ý sơ lược. 
Trong phần hướng dẫn này, cái học sinh cần chú ý không 
phải chỉ là những “đáp số “ cụ thể, những kết quả cụ thể mà 
điểu quan trọng hơn là những bước đi, những cách thức để 
giải bài tập đó. 





5. Do tính chất của sách, việc ghỉ chú dưới mỗi đoạn 
văn dàn ra trong các bài tập không đòi hỏi phải ghi chỉ tiết, 
сап kë xuất xứ. Bởi vậy, sách thống nhất cách ghi chú dưới 
mài đoạn уап như sau: 

= Trích đúng nguyên van, sách chỉ ghi tên tác giả. Ví 
dụ: (Hoài Thanh), (Hoài Thanh, Hoài Chân). Nếu trường 
hợp văn bản đó do nhiều tác giả (từ ba trở lên) biên soạn 
nhưng không rõ phần văn bản đó do tác giả nào viết, phần 
ghi chú dưới mỗi đoạn văn sẽ không ghì tên tác giả mà chỉ 
ghỉ tên sách. 

- Trích có sửa đổi đôi chút để đoạn văn ngắn gọn, phù 
hợp hơn với nội dụng và mục đích biên soạn, sách sẽ ghi từ 
“Theo” trước tên tác giả. Ví dụ: (Theo Phạm Hồi. 


- 


= Trích sách giáo khoa, sách dịch từ tiếng nước ngoài 
sang tiếng Việt, cuối đoạn văn sẽ không ghi chú tên tác giả 
mà chỉ ghi tên sách. Ví dụ: (SGK Tiếng Việt 3), (Vật H vui). 

- Những đoạn văn do các tác giả biên soạn cuốn sách 
này tự viết, hoặc do đặc điểm của bài tập cần phải giấu tên 
tác giả, những đoạn văn đó sẽ không có ghi chú. 





HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP 
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LẬP LUẬN 
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Nhận biết các yếu tố 
của lập luận 
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MỤC ĐÍCH LUYỆN TẬP 





ám được lập luân và các yếu tó của lập luận. Cụ thể 
cần phải hiểu được: 

+ Thế nào là một lập luận. 

+ Thế nào là một luận cứ trong lập luận 

+ Thế nào là một kết luận trong lập luận. 

— Từ một lập luận đã có sẵn trong đoạn văn, nhận ra 
được chính xác các luận cứ và kết luận có trong lập luận đó. 
Cụ thể: 

+ Xác định được số lượng và giá trị của các luạn cứ 
trong một lập luận. 

+ Xác định đúng kết luận khi kết luận được thể hiện 
tường minh. 

+ Xác định đúng đích lập luận hướng tới khi không có 
kết luận tường minh. 

~ Nhận ra chính xác cách thức lập luận dược sử dụng 
trong một đoạn văn. Cụ thể: 

+ Chỉ ra được mối quan hệ giữa các ý trong lập luận 
diễn dịch. 

+ Chỉ ra được mối quan hệ giữa các ý trong lập luận 
quy nạp. 

+ Chỉ ra được mối quan hệ giữa các ý trong lập luận 
tổng phân hợp. 


NỘI DUNG KIËN THÚC CÁN NẮM VỮNG TRƯỚC KHI 
LUYỆN TẬP 


1. Thế nào là một lập luận? 





ân chứng một cách đầy 
đủ, chặt chẽ, nhất quán và đáng tin cậy nhằm đất dàn người 


Lập luận là dưa ra những li lē 
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người nghe đến với một kết luận hoặc chấp nhận một 
kết luận nào đấy mà người viết, người nói muốn đạt tới. 

Ví dụ: 

Cùng một cảnh mộ nơi Dam Tiên mà trong Биді chơi 
xuân thi thanh thanh lặng läng: 
Мао nao dòng nước uốn quanh 
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghênh bắc ngang 


đọc: 





Sau khi Kim Kiểu gặp nhau, yêu nhau chưa nói được 
oới nhau một lời đã môi người một nga thì phong canh như 
bâng khuâng một môi tình khó tả: 

Dưới dòng nước chay trong veo 
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha. 

Đến khi Kim Trọng nhớ người trở lại tìm cảnh thì cảnh 

lại ra chiêu dứng dưng, tỉnh nghịch: 
Một vùng có mọc xanh ri 
Nước ngâm trong tắt thấy gì nữa đâu. 

Kiều không biết mấy lần nhìn trăng, nhưng cảnh trăng 
môi lần môi khac: khi rao rực yêu đương, khi gần gũi âu 
yếm, khi bát ngát bao la, khi ám ảnh như một lời trách móc, 
khi cô đơn, khi tàn tạ, khi mong mạnh. 

Có thể nói thiên nhiên trong Truyện Kiều cũng là một 
nhân våt thường kin đáo, lặng lè nhưng không máy khi 
không có mặt và luôn luôn thấm đượm tình người. 

(Hoài Thanh — Nguyễn Du, 
một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn) 


Đoạn trích trên là một lập luận. Từ việc nêu ra hàng 
loạt các lí lẽ, dẫn chứng về sự thay đổi của thiên nhiên trong 
Truyện Kiểu: cảnh nhu thanh thanh lặng lặng trong buổi 
Thúy Kiều chơi xuân nơi mộ Đạm Tiên, cảnh như bằng 
khuâng một mối tình khó ta khi Kim Kiều gặp nhau; cảnh 
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như dung dưng, tinh nghịch trong buổi chiêu khi Kim Trọng 
trở lại oườn Thúy; cảnh như rao rực yêu đương, canh như 
gần gũi âu yếm, cảnh như bát ngát bao la trong mỗi lần Kiểu 
nhìn trăng, nhà phê bình Hoài Thanh đã kết luận “ Thiên 
nhiên trong Truyện Kiêu cũng là một nhân uật thường kin 
đáo, lặng lẽ nhưng không mấy khi không có mặt và luôn luôn 
thấm đượm tình người". Quá trình trình bày, đắt dán vấn dê 
đi từ những lí lẽ, dẫn chứng đến với kết luận như vậy chính 
là lập luận. Nói một cách khác, lập luận là quá trình xây 
dựng lí lẽ để dê xuất ý kiến, liên kết các ý kiến dẫn dên kêt 
luận của bài viết, bài nói. 





2. Các yếu tố của lập luận 
Một lập luận thường bao gồm ba yếu tố: 


a) Luận cứ lập luận: là căn cũ để rút ra kết luận. 

Đó là những lí lẽ, những dẫn chứng được rút ra từ thực 
tiễn của đời sống xã hội, đời sống văn học hoặc những chân lí 
được nhiều người thừa nhận... dùng để làm chỗ dựa, làm со 
sở cho việc dẫn tới kết luận. Trong bất kì một bài viết, bài 
nói nào, kết luận bao giờ cũng đòi hỏi cần phải được giải 
thích, phân tích, chứng minh. Không có sự giải thích, phân 
tích, chứng minh thì kết luận sẽ không có giá trị. Vì thế nói 
tới lập luận, không thể không nói tới việc giải thích, phân 
tích và chứng minh cho kết luận. Những lí lẽ, dẫn chứng đưa 
ra nhằm mục đích giải thích, phân tích và chứng minh cho 
kết luận ấy chính là các luận cứ trong một lập luận. 

Ó ví dụ nêu trên, những dẫn chứng và lí lẽ được Hoài 
Thanh rút ra từ Truyện Kiểu: cảnh như thanh thanh lặng 
lặng trong buổi Thúy Kiêu chơi xuân nơi mộ Dam Tiên; cảnh 
như bâng khuâng một mối tình khó tả khi Kim Kiểu gặp 
nhau; cảnh như dứng dưng, tình nghịch trong buổi chiều khi 
Kim Trọng trở lại vòn Thúy... chính là các luận cứ của lập 
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luận 

Luận cú có thể được chia thành hai loại: 

- Luận cử thực tế 
các nghì thức được nhiều người biết đến; Những số liệu, chỉ 
tiết, màu chuyện, dàn chứng minh họa... dược rút ra từ đời 
sống hiện thực. 

~ Luận cử nhân tạo: là các lí lẽ, các dẫn chứng do người 
viết, người nói tự tạo ra trong quá trình lập luận. 


à những lí lẽ, chân lí, các nguyên lí, 








Trong hai loại luận cứ này, luận cứ tự nhiên là luận cứ 
có giá trị đối với kết luận của lập luận. 

Số lượng luận cứ trong lập luận có thể là nhiều và cũng 
có thê chỉ là một. Khi số lượng luận cứ nhiều, điều quan 
trọng nhất là các luận cứ phải cùng tập trung theo một 
hướng, không đối lập nhau, không mâu thuần nhau. Tất са 
các luận cứ đều cần tập trung cho việc làm sáng rõ kết luận 
cần đạt tới. 





b) Kết luận lập luận: là điều rút ra được sau khi đã 
giải thích, phân tích và chứng minh trong quá trình lập 
luận. Kết luận là cái đích của một lập luận. Đây là điều 
người viết, người nói muốn người đọc chấp nhận. 

Trong ví du đã dẫn trên, ý kiến mà Hoài Thanh nêu ra 
“Thiên nhiên trong Truyện Kiêu cũng là một nhân våt 
thường kín đáo, lăng lè nhưng không máy khi không có mặt 
và luôn luôn thấm đượm tình người” là kết luận của lập 
luận, là cái đích nhà phê bình muốn dẫn bạn đọc tới. 

Không thể nói đến lập luận khi không nói đến dich, đến 
kết luận. Không có đích, nghĩa là không có kết luận thì cũng 
sẽ không có lập luận. Thông qua các luận cú của lập luận, 
người viết, người nói có thể dẫn người đọc, người nghe đến 
với những kết luận rất khác nhau. Có thể đó là một sự 
khẳng định, một sự phủ định hoặc một sự bộc lộ thái độ, tình 


cảm..., nhưng dù khác nhau thế nào đi chăng nữa thì kết 
luận vẫn luôn luôn là cái cần có trong mộ 








Kết luận trong lập luận là cái cần có, nhưng kết luận 
lại có thể được thể hiện tường mình hay không tường mình: 

— Kết luận tường minh là kết luận được phát biểu trực 
tiếp thành lời, thành câu chữ cụ thể. Kết luận như trường 
hợp Hoài Thanh đã đưa ra trong bài viết trên là kết luận 
tường minh. 

- Kết luận không tường minh là kết luận không được 
phát biểu trực tiếp thành lời, thành câu chữ cụ thể mà người 
đọc, người nghe chỉ có thể nhận biết được bằng cách suy ra 
từ các luận cứ có trong lập luận. 

Vi dụ: 

Trong tập Nhật kí trong tù, có những bài phác họa sơ 
sài mà chân thật và đậm dà, càng nhìn càng thú vi như một 
bức tranh thủy mạc cổ điển. Có những bài cảnh lộng lẫy sinh 
động như những tấm thẳm thêu nên віт chỉ vàng. Cũng có 
bài làm cho người đọc nghĩ tói những Ьис sơn mài thâm 
trầm, rộn rịp. 

(Theo Đặng Thai Mai) 

Trong doạn văn trên nhà phê bình Đặng Thai Mai mới 
chỉ đưa ra những luận cứ mà chưa đưa ra kết luận. Nhưng vì 
luận cứ đã dây đủ và đích lập luận cũng đã rõ ràng nên 
người đọc có thể tự rút ra kết luận: Nghệ thuật thơ сца tập 
Nhật kí trong tù thật là đặc sắc. Kết luận này là một kết 
luận không tường minh, vì đó là điều người đọc tự suy ra từ 
các luận cứ đã có sẵn. 

Thường kết luận không tường minh chi dược sử dụng 
trong những trường hợp các luận cứ đã đủ sức thể hiện rõ 
ràng cái đích tác giả muốn đạt đến, hoäc kết 
không tiện nói thăng ra vì những lí do nhất định nào đấy. 
Như vậy ngay trong trường hợp kết luận không được viết ra, 








luận đó tác giả 


ta vẫn phải coi đây là một lập luận hoàn chỉnh có ké? luận 
không tường mình 


с) Cách thức lập luận: là sự phối hợp, tổ chức, liên kết 
các luận cứ theo những cách thức suy luận nào đấy để dẫn 
đến kết luận và làm nổi bật kết luận. 

Các luận cứ trong một lập luận không bao giờ nằm tách 
biệt nhau mà luôn luôn ở trong mối quan hệ ràng buộc, liên 
kết chặt chẽ với nhau. Bởi vậy, khi tiến hành lập luận, chỉ 
khi nào người viết, người nói xác định thật rõ được mối quan 
hệ giữa luận cứ với luận cứ, giữa luận cứ với kết luận thì khi 
Šv người nói, người viết mới có thể lựa chọn được một cách 
thức lập luận phù hợp, nghĩa là chọn được chính xác một quỹ 
đạo chung cho các luận cứ và kết luân. 

Dưới đây là một số cách lập luận thường gập: 





- Lập luận diễn dịch: là cách thức lập luận xuất phát 
từ cái chung, cái khái quát, phổ biến để suy ra cái riêng, cái 
biểu hiện cụ thể. Đoạn văn được lập luận theo cách diễn dịch 
là đoạn căn có câu chủ dé (câu chốt) đứng ở đầu doan. 

Theo cách lập luận này, phần mở đầu đoạn văn thường 
là một câu nêu nhận định mang tính chung, khái quát, do đó 
câu này chính là kết luận của lập luận. Tiếp theo là những 
câu mang nội dung được suy ra từ nội dung của câu chủ để, 
vì thế những câu này là các luận cứ của lập luận. 


- Lập luận quy nạp: là cách thức lập luận di từ cái 
don nhất, cái riêng, cụ thể đến cái chung, khái quát. Đoạn 
văn được lập luận theo cách này là đoạn văn có câu chủ đề 
đúng ở vi trí kết thúc đoạn. 

Theo cách lập luận quy nạp, phần mở đầu đoạn văn sẽ 
là những câu nêu nhận định mang tính riêng, cụ thể. Bởi thế 
đây chính là những câu nêu luận cứ của lập luận. Kết thúc 
đoạn уап là câu mang nội dung tông quát, nêu cái chung 


được rút ra, suy ra từ nội dung của сас câu nêu luận cú. Bởi 
thế đây chính là kết luận của lập luận. 


- Lập luận phối hợp: là cách thức lập luận, nối tiếp 
giữa quy nạp và diễn dịch: bắt đầu bằng lập luận quy nạp, 
sau đó là lập luận diễn.dịch và kết thúc là lập luận quy nạp. 

Theo cách lập luận này, đoạn văn thường được bát đầu 
bằng câu nêu một nhận định mang tính chung, khái quát rồi 
sau đó là những câu nêu nội dung cụ thể, riêng biệt và kết 
thúc là câu chốt lại, khép lại nội dung trình bày. 
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BÀI TẬP NHẬN BIẾT LUẬN CỨ 


BÀI TẬP 1 


Em hay xác định những luận cứ tác giả dùng để lập 
luan trong đoạn оап sau: 


Quan lại vì tiền mà bất chấp công lí. Sai nha vì tiền mà 
tra tấn cha con Vương Ông. Tú Bà, Mã Giám Sinh, Bạc Bà, 
Bạc Hạnh vì tiền mà làm nghề buôn thịt bán người. Sở 
Khanh vì tiền mà táng tận lương tâm. Khuyển Ưng vì tiền 





с. Cà một xã hội chạy theo tiên. 


(Theo Hoài Thanh) 


mà lao vào 001 


BÀI TẬP 2 


Em hãy theo dõi cuộc đối thoạt dưới đây uà trẻ lời các 
câu hỏi: 


1. Y biến đầu tiên khẳng định nhà máy chế tạo ó tô là 
quan trọng nhất. Để khẳng định điều đó, người nói đã đưa 
га bao nhiêu luận cứ? Đó là những luận cử gi? 

3. Vì sao ý hiến thứ hai không tán thành uới ý kiến đầu 
tiên? 

Y hiến thứ hai cho rằng nhà máy chế tạo đồng hồ là 
quan trọng nhất, Để khẳng định điều đó, người nói đã đưa 
ra bao nhiêu luận cứ? Đó là những luận cứ gi? 


3- LCLL 


аа 


3. Y hiến thứ ba không tan thành cởi hai ý hiên trên. Vi 
sao? 

Dé khăng định nhà máy điện là quan trọng nhất. Y 
kiến thứ ba đã đưa ra những luận cứ gì? 


Nhà máy nào quan trọng nhất? 

~ Tôi cho rằng nhà máy quan trọng nhất phải là mhà 
máy chế tạo ó tô. Các bạn có thấy không, nếu không có ô tô 
thì không đi đâu xa dược. Này nhé, ô tô buýt chở người đi 
làm, ô tô tải chở hàng đi khắp các công trường nhà máy. Xe 
chữ thập đỏ lao vun vút đưa bác sĩ tới những nơi cấp cứu. Xe 
cứu hoà phóng như bay tới những chỗ có đám cháy... Đâu 
đâu cũng cần б tô. Các bạn thấy đấy, rõ ràng nhà тау chế 
tạo ô tô là quan trọng nhất chứ. 

- Không! Tôi không cho rằng nhà máy chế tạo ô tô là 
quan trọng nhất. Vì ô tô ngừng làm việc, nhà máy ô tô tạm 
nghi sản xuất thì điều này không ai cảm thấy прау tức thì 
ng hồ là quan trọng 





Bởi vậy, tôi cho rằng nhà máy chế tạo: 
nhất. Nếu không có chiếc đồng hồ báo thời gian thì mọi việc 
sẽ bị rối loạn. Công nhân đi làm muộn, chúng ta sẽ đến lớp 
không đúng giờ, tàu hoà, ó tô, таў bay,... đều không chạy 
theo thời gian biểu. Và như vậy biết bao sự cố sẽ хау ra. Bởi 
vậy nhà máy chế tạo đông hồ là không thể ngừng làm việc 
được. 

= Tôi không tán thành những ý kiến trên. Nếu nhà 
máy đồng hề và nhà máy chế tạo ô tô nghĩ việc không phải là 
vô thời hạn, ngừng không lâu, mấy ngày thôi, thì đã sao? 
Chả ai thấy diều đó cả. Vì vậy đây không phải là nhà máy 
quan trọng nhất. Theo tôi, nhà máy quan trọng nhất phải là 
nhà máy không thê ngừng một phút, thậm chí không thê 
ngừng một giây. Đó chính là nhà máy điện. Như các bạn đã 
biết, nhà máy điện làm việc suốt ngày đêm, không nghi chủ 





nhật, không nghĩ ngày lễ, ngày tết, thậm chí không nghĩ са 
àn trưa, an tối, Không thể để cho nó nghi được bởi vì không 
có điện thì không một nhà máy nào có thể làm việc được, са 
nhà máy ô tô lån nhà máy chế tạo đồng hồ. Mọi sinh hoạt 
bình thường của nhân dân bị đảo lộn: quạt khong chạy, bếp 
điện không làm việc, dèn không sáng, vô tuyến tất ngấm, 
Như vậy, tôi có thể khang định với các bạn rằng nhà máy 
điện là nhà máy quan trọng nhất. 

(Viết dựa theo tài liệu nước ngoài) 





BÀI TẬP 3 
Dưới đây là một ý biến phát biểu vê vån dé giao thông: 


Đi âu 
1. Hàng ngày không ai có thể đứng yên một chỗ mà cần 
di chuyển, Đó là sự đi lại. Có rất nhiều phương tiện giúp 
người đi cho nhanh, cho đỡ mệt. Nhưng tuy cách di, có cách 
di đẹp, đáng khen; có cách xấu, đáng chê. 





. Dáng đi bộ, thường khoan thai uyển chuyển. Đi bộ 
ба gò guốc cóm côp, không lê dép quèn quẹt, cùng không 
chen lấn xô дау. Đi bộ mà lại chen vào рійа hai người khác 
di ngược chiều là di. 





âu 





3. Còn xe cộ? Xe mà nhảy lên hè để đi là sai. Phóng 
nhanh, vượt âu, дат vào người khác, không những không 
xin lỗi mà còn quay lại cà Ка với người bị đâm lại càng 
Ấy là chưa kể có những kẻ chuyên ап va về chuyện này thì 
lại càng sai biết chừng nào! Đáng trách са тау cậu học sinh 
“choai choai” сї ngang nhiên ngồi trên xe, phóng xe ngay 





trên bãi có công viên làm các em nhỏ, eu già sợ xanh са mát. 
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Рат уёп tĩnh, cứ rú ga, bóp còi inh бї thì thật đáng phạt 
lắm. Đua xe đánh võng thì thật đáng “bỏ tù” vì coi thường 
tính mạng người khác. Lái xe không có bằng, say bia, say 
rượu, gây tai nạn rồi bỏ chạy... là một cái thói đi âu cần xử lí 
thật nghiêm. Đi xe máy, ó tô mà có những thái độ “láo xược” 
ấy thì dù có xe đẹp đến đâu, áo quần có sang đến mấy chẳng 
qua cũng chỉ là kẻ thiếu văn hoá, thiếu giáo dục mà thôi. 


4. An toàn là cần thiết. Dáng di đứng, sự đi lai cũng 
cần phải đúng luật lệ. Đó là biểu hiện nếp sống văn minh 
của đời sống, khẩn trương nhưng trật tự, kỉ cương chứ không 
tuỳ tiện, vong mạng, bất chấp xã hội. Đi đứng cũng là thể 
hiện trình độ hiểu biết, trình độ văn hoá, trình độ giáo dục 
của mỗi người, và đồng thời thể hiện trình độ văn minh, kỉ 
cương-pháp luật của một thành phố, một đất nước. Đi áu cần 
phải loại trừ khỏi nếp sống đô thị càng sớm, càng tốt. 

(Theo Băng Phương) 





Em hãy cho biết: 

1. О đoạn văn thứ nhất, người viêt muốn nêu lên ấn dë 
gi? 

20 đoạn van thứ hai, những luận cứ nào được tác gid 
sử dụng để gidi thích cho оіёс đi bộ áu? 


3. О đoạn ойл thứ ba, những luận cứ nào được tác gid 
sử dụng để giải thích cho uiệc di xe йи? 


BÀI TẬP 4 


Để hướng tới kết luận: “Con đường của thơ са là tình 
сат, cảm xúc”, có ba cách lập luận khác nhau được thể hiền 
trong ba đoạn кап dưới đây: 


90 


Đoan vän 1 


Tôi nhớ lại câu nói của Maiakôpxki: “Trên đời có những 
vấn dé chỉ giải quyết bàng thơ”. Phải chang đôi cánh của thơ 
ca chính là dòng tình cảm chân thật, дат thám. Thơ са 
mang tâm trạng dên với tâm trạng: thơ ca có khả nàng bao 
quát sâu rộng không gian và thời gian từ đó gợi mở trong 
lòng ta, eó những lúc nó sẽ bùng lên dữ dội, nó sẽ giúp ta 
hiểu và đánh giá chính ta và những người xung quanh ta, từ 
đó ta sẽ được cải tạo, sẽ nâng con người chúng ta lên 





Đoạn van 2: 


Đối diện với thơ ca ta đối điện với một dai dương mênh 
mông cảm xúc. Biến sống động bồi hồi, có lúc tưởng phẳng 
lạng mà cuộn trào bao đợt sóng ngầm, có lúc trào dâng sôi 
nổi. Biển thơ nâng con thuyên tới một bến bờ rực rõ ánh 
sáng. Thơ cho ta vị ngọt của đời, giúp ta thấy rõ rằng: 
“Không có chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính 





cuộc sống viết ra”. 
Đoạn vän 3: 


Nói rằng nhân tô làm nên chất thơ là tình cảm mà 
không là H trí hoặc những cải khác thì quả không thuyết 
phục. Có những câu thơ triết luận rất hav làm bừng sáng 
một vấn để nhận thức mới те. Có những câu thơ giàu tính 
nh biện. Tuy nhiên ẩn chứa bên trong những 
suy tư, những triết lí của câu thơ đấy phải là một sự xúc 
cảm, một sự xúc động sâu xa về đời sống, về nhân tình thế 
thái của nhà văn và chính cái đó gây tác động sâu xa với 
người đọc. Vậy, xét cho cùng con đường chủ yếu làm nên thơ, 
nên sự tác động của thơ là tình cảm, cảm xúc. 





đối thoại, t 





Em hãy cho biết: 

= Luận cứ được đưa ra trong từng lập luận để phục vu 
cho kêt luận. 

~ Những luận cứ của lập luận nào là phù hợp või kêt 
luận cần hướng tới hơn cá? 


BÀI TẬP 5 


Cho lập luận sau: 


Tất cà những đau thương ấy là vì đâu? Thúy Kiểu và 
Nguyễn Du nói là vì số mệnh. Nhưng số mệnh ở đây lại hiện 
ra dưới hình thức những con người. Bọn người ау khá đông. 
Рау doa Kiều không phải chỉ có một người như trường hợp 
Thạch Sanh hav Ngọc Hoa, Phạm Tải. Đầy doa Kiểu là са 
một xã hội. 

Em hãy cho biết: 

— Vì sao người viết lại kết luận dược rằng “Dàv doa 
Kiểu là eá một xã hội”? 

— Luận cứ có giá trị nhất giúp tác giả dẫn tới kết luận 
dó? 


BÀI TẬP 6 


Ет hãy chỉ ra những luận cứ đồng hướng và những 
luận cứ nghịch hướng trong lập luận sau: 

Độ ấy Thơ Mới vừa ra đời. Thế Lü như vắng sao đột 
ngột hiện ánh sáng chói khắp са trời thở Việt Nam. Dầu sau 
này danh vọng Thế Lü eó mở đi ít nhiều, nhưng người ta 





không thể không nhìn nhận ra cái công của Thế Lù dà dựng 
nën Thơ Mới ó xử này,Thế Lü không bàn về Thơ Mới, không 
bênh vực cho Thơ Mới, không bút chiến, không diễn thuyết, 
Thế Lù chỉ lạng lè, điểm nhiên bước những bước vững vàng 
mà trong khoảnh khác са hàng ngũ thơ xưa phải tan võ. Bởi 
vi không có gì khiến người ta tin ở Thơ Mới hơn là đọc những 
bài Thơ Mới hay 


BÀI TẬP NHẬN BIẾT KẾT LUẬN 


BÀI TẬP 7 


Em hãy chỉ ra kêt luận trong lập luận dưới đây: 


Quyền tự do là của qúy báu nhất của loài người. Không 
có tự đo người ta cũng chỉ sống như súc vật. Tự do đây không 
phải là muốn làm gì thì làm: một thứ tự do vô tổ chức và vô ý 
thức. Sở dĩ như vậy là vì loài người sống thành đoàn thể, 
sống thành xã hội cho nên phải hiểu tự do có nghĩa là muốn 
làm gì thì làm nhưng là làm theo lẽ phải, theo lí trí, để 
không phạm tới sự tự do của ngừơi khác và không phạm tới 
quyền lợi chung của tập thể. 

(Theo Nghiêm Toan) 


BÀI TẬP 8 


Em hãy đọc đoạn văn sau và tra lời câu hỏi: 


Làm con mà biết yêu mến cha mẹ, ân cần đến cha mẹ 


thì cha mẹ cũng đã vui lòng lắm rồi. Nhưng muốn cho cha 
mẹ được vui lòng hơn nữa, thì con phải vâng lời dav bảo. Ý 
mình muốn làm gì, mà cha mẹ bảo đừng, mình cũng phải 
thôi; ý mình không muốn làm, mà cha mẹ bảo làm, mình 
cũng phải làm. Ta phải biết rằng cha mẹ ngắn cấm điều gì 
cũng là muốn cho mình được hay. Vậy mình vãng lời cha mẹ, 
tức là ích lợi cho mình. Cũng ví như ông thầy thuốc: bắt 
người ốm phải kiêng nhịn việc gì là để chữa cho người ấy 
mau khỏi. 

(Quốc văn giáo khoa thư) 


Theo em: 


~ Тас gia muốn dẫn người đọc đến hết luận gì qua lập 
luận này? 
~ Kết luận đó được thể hiện rõ nhất ở câu nào? 


BÀI TẬP 9 
Em hãy đọc: 


Chớ nên ham mê cờ bạc 

Tính ham mê cờ bạc là một tính rất xấu, nó làm cho 
người ta phải nhiều sự thiệt hại và mất cả phẩm giá. Ai dà 
mắc phải tính xấu ấy thì chàng mấy người tránh khỏi sự 
nghèo khó túng bấn, sinh ra gian lận điên đảo, vì cờ bạc 
là một cách ап chơi tổn hại nhiều tiển. Họa là mới có khi 
được, mà được thì xa phí hết ngay. Còn khi thua thì nhiều, 
mà thua mãi thì thành ra công nợ có khi đến nỗi vong gia 
thất thổ, phải đi ăn mày ап xin, ăn trộm ап cấp, làm những 
điều hèn hạ xấu xa. Đã cờ bạc thì còn danh giá рі! Dẫu ôag 
gì bà gì, mà đã ngồi vào đám bạc thì cũng thành ra đê tiện. 








Ai cùng gọi là con bạc, dó cờ bạc. Bởi thế cho nên các anh 
phải giữ gìn, đừng bất chước những phường cờ bạc, dừng có 
tập nhiễm lấy cái thói xấu ау. 

(Theo Quốc văn giáo khoa thư) 


-Em Айу xác dinh kết luận сЧа lập luận. 
= Có thể coi саи “а cờ bạc thì còn danh giá gi” là kêt 
luận chung mà bài hướng đến được không? Vì sao? 


BÀI TẬP 10 


Em hay đọc lập luận sau: 


.. Cách nhau mười làm năm, Kim Trọng nghe lại tiếng 
аап của Thúy Kiểu và so sánh “Xưa sao sầu thảm nav sao 
vui уйу”. Nhưng có đúng là khúc nhạc đoạn dầu “sầu tham” 
và khúc nhạc đoạn cuối “vui váy” không? Sầu thẩm và vui 
гау, theo tôi chi là chủ quan của chàng Kim lúc ấy mà thôi. 
Thật ra lần đầu tiên Thúy Kiểu đánh đàn cho Kim Trọng 
nghe thì còn gì hạnh phúc bằng? Nếu có buôn thì đó là cái 
buồn của người đang yêu và được yêu mà thôi. Cái buồn của 





lang hưởng hạnh phúc nhưng lại sợ hạnh phúc 





những người 
nửa chừng tan vỡ. Còn cái vui của tiếng đàn khi tái hợp thì 
chỉ là cái vui của những người hết thời “hoa đương phong 
nhị, trang vòng tròn gương”. Cái vui của lí trí đứng dán, cái 
vui đã có “khóc thầm” bav rồi. Làm gì có cái vui của tiếng 
đàn lần thứ nhất với “tiếng hạc bay qua”, với “tiếng suối mới 
sa nửa vời”? Cho nên có thể nói cùng là hai khúc nhạc tình 
yêu nhưng cái buồn trong khúc nhạc yêu dương đầu tiên là 
cái buôn mà vui, còn cái vui trong khúc nhạc yêu đương lần 





sau là cái vui mà có pha buôn. 


(Theo Tế Hanh) 





Em hãy : 

-Xác định câu kết luận của lập luận 

— Những luận cứ được sử dụng trong диа trình lặp 
luận. 


BÀI TẬP 11 


Sau đây là một đoạn văn bàn vê mối quan hệ giữa 
nghề nghiệp uà thời cơ: 





Người ta làm nghề gì, ai chẳng muốn cho nghề được 
phát đạt, thịnh vượng. Song gặp thời thì hay, 10 thời hóa dö. 
Như thế thì cái thời cũng là quan hệ với nghề của mình lắm. 
Khốn cái thời là tự ở đâu đâu chớ không tự mình gây được. 
Cho nên có lắm người làm nghề, không thành nghề, thường 
nói rằng: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” nghĩa là 
người chỉ mưu tính công việc, còn công việc nên hay không 
nên là do tại trời. Song, người có gan dù cho lỡ thời cũng cứ 
vững dạ mà giữ lấy nghề, vì nghề chắc đã thành thì tất cũng 
có chốn dụng, chẳng chóng thì chầy, chẳng nhiều thì ít. Chớ 
cứ nay làm nghề này, mai xoay nghề khác, như hòn đá lăn 
mãi không bao giờ mọc rêu, thì chỉ nhọc xác, già người mà 
vẫn không ап thua gì cả. 

(Cổ học tỉnh hoa) 


Em hãy nêu và phân tích kết luận của lập luận? 


BÀI TẬP 12 


Thơ Mới không nói đến đấu tranh cách mạng, đó là 
nhược điểm lớn. Thơ Mới nói chung buồn. Thơ Mới thiếu khí 


phách Cách mạng, nhưng Thơ Mới là một phong trào văn học 
phong phú, một phong trào sáng tạo đổi dào có nhiều vếu tố 
tích cực. Lòng vêu quê hương đất nước, vèu sự sống, yêu con 
người, vêu tiếng Việt thiết tha. Thơ Mới đã trau dồi tiếng 
Việt, là cho ngôn ngữ thơ Việt Nam uyên chuyển và hiện đại, 
biểu hiện được tất eà các màu sắc tâm hồn của người Việt 
Nam ð thế kỉ này. Nếu không có phong trào Thơ Mới thì 
cũng không có ngôn пей Thơ Mới vừa súc tích, sắc bén vừa 
uyên chuyển, mượt mà chưa dựng nhiều năng lượng trữ tình 
cho những nhà thơ các thế hệ ra đời sau Cách mạng Tháng 
Tám аё biểu hiện tư tưởng và tình cảm của mình. Vì vậy, сб 
thể nói Thơ Mới xứng đáng được mệnh danh là “một thời đại 
trong thi са” (Hoài Thanh), một thời đại phong phú, dôi dào 
sức sáng tạo của hồn thơ dân tộc, của tiếng nói Việt Nam. 
(Theo Huy Cận) 


Em hãy: 


~ Chỉ ra kết luận của lập luận 


- Chỉ ra mối quan hệ của các luận cứ và kết luận? 


BÀI TẬP 13 


Trong đoạn vän, câu chốt thường chứa đựng ý bao trùm 
của cả đoạn văn và có thể coi dó là kêt luận mà người viêt 
hướng tới. Có những doan văn không có câu chốt, người đọc 
phải tự rút ra kết luận 

Dựa vào điều đó, em hãy phân tích tính chất của kết 
luận ở hai đoạn văn sau: 

Đoạn 1: Ca dao của ta dùng rất nhiều hình ảnh để nói 


lên cái đẹp và đức tính tốt, hay có khi cũng nói về những cái 
xấu nhưng không muốn nói thắng. Nhờ phương pháp hình 


кю 
¬ 


tượng hóa nên lời của ea dao Việt Nam tuy trong sáng, giản 
dị mà rất hàm súc. Thí dụ như người con gái không được chủ 
động trong việc hôn nhân tự mình ví với hạt mưa: 
Thân em như hạt mưa rào 
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa 
(Vũ Ngọc Phan ~ 
Tục ngữ ca đao dân ca Việt Nam) 
Đoạn 9: Có thể nói са dao đã ghi lại tất cả các chàng 
đường của tình yêu, các khía cạnh của tình yêu, các trạng 
thái tình cảm của nam nữ thanh niên với những trác trở khó 
khan do đời sống và chế độ phong kiến gây nên. Са đao trữ 
tình là một thiên tình ea muôn điệu. 


BÀI TẬP 14 


Em hãy nêu kết luận của lập luận sau: 


Trong lòng không có lửa, làm sao có thể viết lên những 
bài có sức chiến đấu cao? Cái tâm không lành, làm sao 
truyền cảm? Nếu tâm ta chưa thật sáng, còn chông chênh vì 
bị chi phối bởi những điều tầm thường, làm sao mong mỏi 
những điều ta viết ra sẽ khách quan, trung thực và thật sự 
hữu ích cho đời. 


BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁCH THỨC LẬP LUẬN 


BÀI TẬP 15 


Em hãy chỉ ra cách lập luận trong các đoạn сап sau: 


Đoạn сап 1: 


Tiếng nói cũng vậy, nó phải phản ánh đời sống và phục 
vụ đời sống hàng ngày, cuộc dấu tranh cách mạng của quần 
núng, cuộc chống Mi cứu nước của dân tộc ta hiện nay, đời 
sống chính trị văn hóa và văn học nghệ thuật. Thế nào là 
phản ánh cuộc sống? Đó là diễn tả ý nghĩ và tình cảm của 
người nghe, người đọc. Muốn vậy phải dùng tiếng nói của 
dân tộc, lời nói, cách nói thông thường nhất, mộc mạc nhất 
không chỉ có lợi ích là dë hiểu, mà còn có thể gây cảm xúc 
mạnh mẽ cho người nghe, người dọc. Cho nên phải chống 
mạnh mẽ hơn nữa cái tật hay “nói chữ” mà Bác Hồ thường 
“Đã dốt lại hay nói chữ?! “Đúng quá, chính vì đốt 
та hay nói chữ”, 














phê bìn 


(Phạm Văn Đồng) 
Đoạn vän 2: 


Nhưng có người còn tự hỏi rằng: Tại sao người trong 
một nước phải đoàn kết với nhau? Một điều thật аё hiểu. Bởi 
lẽ mỗi chúng ta cùng chung một dòng giống, cùng chung một 
dân tộc, một tiếng nói, cùng sống chung một lãnh thổ. 
Những điểm chung đó là sợi dây ràng buộc, giúp những 
người trong một nước phải gắn bó với nhau. Chúng ta thử 
nghĩ nếu không may đất nước bị lâm nguy, chẳng lẽ tất cả 
chúng ta được an vui, sinh tón? Hoặc khi có thiên tai, lũ lụt 
хау ra thì tất са chúng ta sẽ cùng nhau hứng chịu. Do đó, 
người trong một nước phải yêu thương dùm bọc lẫn nhau. Đó 
là tình nghĩa đồng bào cùng 
tình cảm thiêng liêng đó đã giúp сё 
qua mọi phong ba bão táp và cập bến vinh quang như hiện 





ống trên một lãnh thổ. Chính 
mạng Việt Nam vượt 





nay. 


(Vũ Tiến Quỳnh) 


Đoạn văn 3: 


Cha mẹ là người nuôi dưỡng con cái, công lao đó to lớn 
đến dường nào. Mẹ ta mang nặng đẻ đau, khi bé thì mẹ ta 
cho ta bú mớm, đến khi lớn lên thì cha mẹ nuôi dưỡng chăm 
sóc khi ta khoẻ mạnh cũng như lúc ta ốm đau. Làm sao mà 
có thể kể xiết những nỗi vất vả cực nhọc, gian nan mà cha 
mẹ ta đã từng trải qua để nuôi ta khôn lớn. 

(Vũ Tiến Quỳnh) 


Đoạn uăn 4: 


Văn học dân gian không những đẹp ở nhiều khía cạnh 
nội dung mà còn đẹp ở nghệ thuật thể hiện. Những chi tiết 
vừa hồn nhiên vừa giản dị, vừa tưởng tượng phóng khoáng 
phi thường trong thần thoại, truyền thuyết và cổ tích; những 
câu chuyện ngụ ngôn hàm súc, dí дот, những truyện cười 
giàu chất trí tụê trong kho tàng truyện cổ dân gian; những 
lời hay ý đẹp, những hình tượng bình đị mà óng ả, những 
tình cảm dàm thắm thuần nhị và chân thành trong vườn 
nghệ thuật ca dao dân ca... những “hòn ngọc quý” ấy sẽ mãi 
mãi hấp dẫn độc giả mọi thế hệ, làm giàu thế giới mơ ước của 
trẻ thơ mà không một loại hình tiểu thuyết nào có thể thay 
thế được! 


BÀI TẬP 16 
Có hai đoạn uăn sau: 


Đoạn uăn 1: 

Trăng đã đi vào rất nhiều bài thơ của mọi thế hệ thi sĩ 
Trăng cũng đã di vào thơ Bác ở nhiều bài thơ thuộc những 
giai đoạn khác nhau. Trăng đã là ánh sáng, là thanh bình, là 
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hạnh phúc, là ước то, là niềm an ủi, là người bạn tâm tình 
của Bác. Ánh trång làm cho cái đẹp của cảnh vật trở nên êm 
đềm, sâu вас, làm cho cảm nghĩ của con người thêm thâm 
trầm, trong treo. Trong thơ Bác, ánh trăng luôn tràn đầy. 

Đoạn vän 2: 

Chí Phèo đã chết, chết trên ngưỡng cửa trở về cuộc 
sống. Anh phải chết vì xã hội không cho anh được sống. Và 
cũng chính vì anh không tìm ra đường sống. Kẻ thù đã bị 
dën tội, nhưng “tre già măng mọc, thằng ấy chết còn có 
thằng khác”. Cuộc sống vẫn tối sầm. 





(Nguyễn Hoành Khung) 


Theo em, cách lập luận ở hai đoạn ойп trên có những 
điểm nào giống nhau? Từ đó chỉ ra cách lập luận cụ thể của 
từng doan ойп. 


BÀI TẬP 17 


Em hãy phân tích quan hệ của các luận cứ uà kết luận 
trong đoạn uăn sau để thấy được cách lập luận của đoạn 
tắn: 

(1) Chúng ta chống bệnh chủ quan, chống bệnh hẹp hòi 
đồng thời cũng phải chống thói ba hoa. (2) Vì thói пау cũng 
hại như hai bệnh kia. (3) Vì ba thói đó thường đi với nhau. 
(4) Vì thói ba hoa còn tức là bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi 
cũng chưa khởi hẳn. 


(Hồ Chủ Tịch) 


BÀI TẬP 18 


Hai đoạn uăn dưới đây đều được viêt theo biểu quy пар 
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nhưng có sự khác nhau trong cách Іар luận. Ет hay chỉ ra 
sự khác nhau đỏ. 


Đoạn uăn thứ nhất: 


Trong hàng nghìn năm dưới ách thống trị của phong 
kiến ngoại bang xâm lược... văn học bác học cổ điển của ta có 
những tác phẩm tiến bộ mang cốt cách dân tộc, nhưng vẫn 
chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng thống trị ngoại bang... 
Trong gần một thập kỉ dưới ách áp bức bóc lột của thực dân 
Pháp, văn nghệ bác học của ta bị lai cảng, nhưng vẫn có 
những tác phẩm tiến bộ. Tuy nhiên, nền văn nghệ bác học đó 
cũng không tích cực bằng văn nghệ của quần chúng... Vì vậy, 
muốn phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp, lành mạnh, 
phong phú và sâu sắc thì trước hết phải chú trọng đến văn 
nghệ của quần chúng. 









Đoạn vän thứ hai: 


Đứa trẻ ra đời bởi một tình yêu gắng gượng trong một 
gia đình không có hạnh phúc. Người bố phẫn chí, lạng lẽ trả 
thù số phận bằng những khói thuốc phiện, người mẹ trẻ 
trung tuy khao khát hạnh phúc chân thật, nhưng cũng đành 
chịu cúi đầu trước lễ giáo phong kiến, âm thầm như chiếc 
bóng dưới chân tường. Gia đình sa sút rồi sụp đổ han. Bố 
chết. Mẹ ngược xuôi tần tảo. Đứa trẻ mô côi cha, xa tình mẹ, 
phải sống bơ vơ đói rách, lêu lổng, trong sự lườm nguy: дау 
nghiến của họ hàng và thái độ dửng dưng của xã hội. Có thể 
nói “Những ngày thơ ấu” (Nguyên Hồng) chủ yếu là những kĩ 
niệm đau buồn, tủi cực của một đứa trẻ, sinh ra trong một 
gia đình bất hoà, phá sản và truy lạc, sớm phải sống bơ vơ, 
lêu lổng. 





BÀI TẬP 19 


Dưới đây la đoạn căn viêt vê nhân våt chỉ Dậu trong 
Tát đèn: 

Chị Dậu là một trong những nhân vật đẹp nhất về 
người nông dân trong văn học nước ta. Chị dà từng được ví 
như đóa sen quê nở trên dám bùn của xã hội thực dân- 
phong kiến. Mặc dù bị bọn cường hào, địa chủ, quan lại ар 
bức, bóc lột nặng nê, тас dù phải chịu những nỗi khó dau 
cùng cực, song chị vẫn giữ trọn những phẩm chất айу báu 
của người phụ nữ Việt Nam. Với tác phẩm Таг đèn, Ngô 
Tố đã làm cho hình ảnh của chị mãi mãi sống trong tảm trí 





của chúng ta 


Ет có nhận xét gi vê cách lập luận của đoạn оап? 


BÀI TẬP 20 


Em hãy chỉ ra sự khác nhau trong cách lập luận của 
hai đoạn ойп sau: 


Đoạn ойп 1: 


Phong cảnh trong Truyện Kiêu thường được miêu tả 
qua một vài nét chấm phá mang nhiều ý nghĩa tượng trưng. 
“Chim én dưa thoi”, đó là dấu hiệu của mùa xuân. Mùa hè 
hiện ra qua tiếng quyên kêu: “Dưới trăng, quyên đã gọi hè”, 
hay vào lúc mà “dào đà phai thắm, sen đà nở xanh”. Và khi 
“sân ngó cành biếc đã chen lá vàng”, ấy là lúc mùa thu đã 
tới. Nghệ thuật tả canh của Nguyễn Du thật tinh tế, gợi cảm 
biết bao! 


5- LCLL зз 


Đoạn uăn 2: 


Bằng ngọn bút tài tình, các nhà thơ lớn đã làm lòng ta 
rung động trước bao khung cảnh thiên nhiên. Mùa xuân, với 
sắc hoa lê trắng điểm tô cho màu cỏ xanh non, hiện lên rất 
đẹp trong thơ Nguyễn Du. Còn Nguyễn Khuyến, chỉ bằng vài 
nét bút đơn sơ, giản dị, đã diễn tả thật tuyệt vời hình ảnh 
của mùa thu trên nông thôn miền Bác. 
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BÀI TẬP NHÓM II 


LUYỆN LỰA CHỌN VÀ SẮP XẾP CÁC YẾU TỔ 


CỦA LẬP LUẬN 








MÔ HÌNH HỆ THỐNG BÀI TẬP NHÓM II 






Lựa chọn và sắp xếp 
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MỤC ĐÍCH LUYỆN TẬP 


Hiểu dược thế nào là luận cứ đồng hướng, nghịch 
hướng và giá trị của chúng trong lập luận 
= Biết cách lựa chọn, sắp xếp và thể hiện сас luận cứ 
phù hợp với kết luận của lập luận. 
~ Biết cách thể hiện kết luận tường mình và không 
tường minh trong một lập luận. 


NỘI DUNG KIẾN THÚC САМ МАМ VỮNG TRƯỚC KHI 
LUYỆN TẬP 


1. Luận cứ đồng hướng và nghịch hướng 

Để lập luận cần phải có luận cứ. Số lượng luận cứ trong 
một lập luận có thể ít, có thể nhiều. Tuy nhiều, nhưng không 
phải bất kì luận cứ nào cũng có giá trị như nhau dối với kết 
luận. 





“Thực tế cho thấy, có luận cứ đạt được sự phù hợp сао 
đối với kết luận, có giá trị lớn trong việc thuyết phục người 
đọc tin vào kết luận, khẳng định kết luận, nhưng cũng có 
luận cứ có giá trị thấp hơn, tính thuyết phục yếu hơn dối với 
kết luận. Tuy nhiên, dù có giá trị nhiều hay ít thì cả hai luận 
cứ loại này đều được gọi là những luận cứ đóng hướng với 
kết luận. 

Nhưng không phải trong bất kì một lập luân nào, tất 
cả các luận cứ cùng đều là đồng hướng. Có những trường hợp 
luận cứ đi ngược chiều với kết luận, phủ nhận nội dung nêu 
ар luận. Những luận 





ra trong kết luận, làm giảm giá trị của 
cứ như vậy được gọi là luân cứ nghịch hướng với kết luận. 
Tuy nhiên, trong văn nghị luận, do tính chất tranh luận 
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mạnh mẽ của loại văn này nên việc đưa ra các luận cứ 
nghĩch hướng có tác dụng ngàn ngừa sự “cãi lại”, sự lật lại 
vấn để của người tranh luận và giúp cho người đọc thêm cơ 
sở tìn tưởng vào kết luận mà người nói, người viết đưa ra. 

Vi dụ: 

Trong ха hội Truyện Kiêu, động tiền đã thành một sức 
mạnh tác quai rất ghè. Nguyễn Du không phải không nhắc 
đến tác dụng tôt của đông tiên. Có tiên Thúc Sinh, Từ Hải 
mi chuộc được Kiều, Kiều mới cứu được cha và sau này mới 
bao được on eho người này, người nọ. Dó là những hhi đồng 
tiền nằm trong tay người tốt. Nhưng chủ yếu Nguyễn Du vån 
nhìn оё mặt tác hại. VÌ Nguyễn Du thấy rõ са một loạt hành 
động gian ас bất chính đều là do đồng tiền chỉ phối. Quan 
tại vi tiên mà bát chấp công lí; sai nha vi tiền mà làm nghề 
buôn thit bán người; Sở Khanh vi tiên mà táng tận lương 
tám; Khuyến, Ung vi tiền mà làm những điều ас. Са xã hội 
chạy theo tiền 

(Hoài Thanh) 
ậ ập luận hướng tới chính là “Trong xa hội 
Truyện Kiều, đồng tiền đã thành một sức mạnh tác quái rất 
ghê”, “Са xã hội chạy theo tiền”, nghĩa là nói tới mat tác hại, 
mặt tiêu cực của đồng tiền. Nhưng trong số những luận cứ 





dưa ra trong quá trình lập luận đã có những luận cứ đi 
ngược lại, làm giảm hiệu lực của kết luận này, đó là “Nguyên 
Du không phải không nhắc đến tác dụng tối của đồng tiền”, 
“Có tiền Thúc Sinh, Từ Hai mới chuộc được Kiều, Kiều mới 
cứu được cha và sau này mới báo được ơn cho người này, 
người nọ”. Những luận cứ đó chính là những luận cứ nghịch 
hướng. 


2. Sắp xếp luận cứ và kết luận 


Trong lập luận, khi eó từ hai luận cứ trở lên, bất đầu 


xuất hiện vấn đề sắp xếp trật tự các luận cứ. Luận cứ dua ra 
trong quá trình lập luận không phải là sự liệt kê dë dài, tuy 
tiện mà đó là sự sắp xếp có định hướng nhằm làm tăng hiệu 
quả của lập luận. Giá trị của một luận cứ không phải chỉ 
được thể hiện ở nội dung chứa đựng trong luận cú mà còn 
bộc lộ cả ở vị trí sắp xếp của chúng trong lập luận. 

Thông thường, trong lập luận, các luận cứ đồng hướng 
được sắp xếp ở gần vị trí của kết luận hơn so với các luận cứ 
nghịch hướng. Còn trong số сас luận cứ đồng hướng, luận cứ 
nào có giá trị đối với kết luận hơn lại được sắp xếp ở vị trí 
gần kết luận hơn. Như vậy, trong quá trình lập luận, v 
sắp xếp vị trí của luận cứ phụ thuộc vào sự tác động mạnh 
hay yếu của luận cứ đối với kết luận. Luận cứ càng mạnh 
càng cần đứng gần vị trí của kết luận hơn. Đảo lại vị trí của 
luận cứ trong lập luận sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ dên giá 
trị của kết luận. 





c 


Сіа sử trong lập luận vừa dẫn trên, ta đảo lại vị trí của 
luận cứ nghịch hướng xuống gần kết luận, còn luận cứ đồng 
hướng phải xa kết luận hơn “ Trong ха hội Truyện Kiều, 
quan lại vi tiên mà bất chấp công li; sai nha vì tiền mà làm 
nghề buôn thịt bán người; Sở Khanh vi tiên mà táng tận 
lương tâm; Khuyển, Ung ої tiên mà làm những điều de 
Nguyễn Du vån nhìn (đồng tiên) ué mặt tác hại, ої Nguyễn 
Du thấy rõ са một loạt hành động gian ác bất chính đều là 
do đông tiên chỉ phối tuy Nguyễn Du không phải không nhắc 
đến tác dụng tốt của đồng tiên. Có tiên Thúc Sinh, Từ Hải 
môi chuộc được Kiểu, Kiêu mới cứu được cha và sau này mỏi 
báo được ơn cho người này, người по. Đó là những khi đồng 
tiên nằm trong tay người tốt... Đông tiền đã thành một зис 
mạnh tác quái rất ghê. Ca xã hội chạy theo tiên.”. Lúc này ta 
thấy giá trị thuyết phục của kết luận giảm đi nhiều. 

Trong khi lập luận cũng cần chú ý việc lựa chọn số 
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lượng các luận cú đồng hướng và nghịch hướng sao cho phù 
hợp. Nếu như lập luận bao gồm toàn bộ các luận cứ đồng 
hướng thì việc lựa chọn số lượng luận cứ đúng và đủ là cần 
thiết. Bởi vì trong trưởng hợp này nếu các luận cứ lựa chọn 
chưa thật tốt, chưa thật dây đủ chỉ làm giảm đi mà không 
làm mất đi giá trị của kết luận. Nhưng khi có thêm các luận 
cứ nghịch hướng, mà những luận cứ nghịch hướng đó lại 
nhiều hơn số lượng các luận cứ đồng hướng thì kết luận bị 
mất đi giá trị mà không còn là việc giảm giá trị nữa. 

Kết luận đứng ở vị trí nào trong đoạn văn nghị luận là 
tuỳ thuộc vào cách thức lập luận được người viết lựa chọn. 
Đối với cách lập luận diễn dịch, kết luận sẽ đứng đầu đoạn 
уап. Đối với cách lập luận quy nạp, hoặc tổng phân hợp, kết 
luận sẽ đứng cuối đoạn văn. Kết luận đứng ở vị trí nào sẽ 
kéo theo việc sắp xếp các luận cứ đồng hướng và nghịch 
hướng có trong lập luận đó. Bởi vậy việc lựa chọn cách thức 
lập luận sẽ quyết dinh vị trí sắp xếp của luận cứ và kết luận 
trong quá trình lập luận. 
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BÀI TẬP 
LỰA CHỌN VÀ SẮP XẾP LUẬN CỨ 


BÀI TẬP 21 


Cho sẵn kêt luận “Truyện Kiều là bản cáo trạng xã 
hội phong kiến thối nát” và các luận cử: 

(1) Truyện Kiểu là bức tranh chân thực về một xà hội 
bể ngoài thì “bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng” 
nhưng bên trong thì mục ruỗng thối tha. 

(9) Một xã hội mà từ quan lại đến bọn ma cô đều ngang 
nhiên đầy đọa người trong trắng vô tội. 

(3) Một xã hội chạy theo đồng tiền 

(4) Đồng tiền chà dạp lên công lí, hạnh phúc, nhân 
phẩm. 

(5) Đồng tiền xô đẩy những con người trong trắng vào 
vũng bùn nhơ nhớp. 

(6) Hồ Tôn Hiến ngang nhiên ép gà Kiều cho một tên 
thổ quan. 

(7) Sở Khanh lừa lọc, Mã Giám Sinh chiếm đoạt, mu Tú 
Bà đánh đập, Hoan Thư sỉ nhục Kiểu- một con người có 
phẩm giá và tài năng. 

(8) Một xã hội mà những người chiến đấu vì công lí, vì 
tự do như Từ Hải thì bị coi là giặc cỏ, bị hàm oan “chết 
đứng”, còn những kẻ như Tú Bà, Bạc Hà, Bạc Hạnh thì 
ngang nhiên đầy dọa người lương thiện. 





Em hãy: 


— Lược bỏ bớt những luận cứ không cần thiết và giải 
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thích h do. 
~ Chọn ra hai luận cứ trong số các luận cứ đã có mà em 
cho là du dë lam rò kêt luận 


ÀI TẬP 32 





Cho trước két luân: “Thơ là tình cảm, là cảm xúc”. 
Những câu sau đây có thể сої là những luận cứ của kết luận 
trên: 

(0) Thơ không hướng tới mục đích tạo hình nhưng 
không thể không cần đến chỉ tiết. 

(2) Tuy nhiên chỉ tiết trong thơ là loại chỉ tiết rất chọn 
lọc từ cuộc sống, từ cội nguồn cảm xúc của nhà văn. 

(3) Chỉ tiết trong thơ có khả nàng rung động lòng 
người, gợi lên những ý nghĩa biểu tượngvừa cụ thể, vừa khái 
quất. 

(4) Chỉ tiết của thơ xét cho cùng là chỉ tiết có giá trị 
biểu hiện là chủ yếu 


Em hãy cho biết: 


~ Nếu để nguyên trật tự các luận cứ (1), (9), (3), (4) như 
trên hiệu quả lập luận của đoạn văn đã đảm bảo chưa? Có 
cách sắp xếp khác không? Cho ví du. 

= Nếu phải thêm vào một luận cứ thì nên thêm vào loại 
luận cứ lí lẽ hay luận cứ sự kiện chỉ tiết và thêm ở vị trí nào? 


BÀI TẬP 23 
Sau đây là các luận cứ chưa được chọn lọc, sắp xếp của 


kêt luận: “Tình yêu là tình cảm cao đẹp mang lại sức 
mạnh cho con người”. 
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(1) Không có tình yêu thì cuộc sống sẽ thành đêm tối 

(2) Con người có rất nhiều tình cảm đẹp: tình ban, tình 
đồng chí, tình quê hương,... nhưng tình cảm đặc biệt nhất là 
tình yêu. 

(3) Tình yêu sẽ làm cho chúng ta vêu đời, vêu người 
hơn. 

(4) Rômeô và Juliet; Kim Trọng và Thúy Kiêu là những 
người dám chống mọi thế lực để yêu nhau, để bảo vệ tình yêu 
cao đẹp. 

(5) Tình yêu giúp cho con người vượt qua mọi trở lực, 
xây dựng cuộc sống cao quý có ý nghĩa. 

(6) Trên đời không có tình сат nào đẹp bằng tình yêu. 





Em hãy lược bỏ luận cứ nào mà em thấy không phù hợp 
hoặc không cần thiết, giải thích lí do vì sao? 


BÀI TẬP 24 


Cho sẵn các luận cứ đồng hướng và một kêt luận sau: 


(1) Xuân Diệu tận dụng mọi cơ hội để được tiếp xúc với 
bạn đọc ở mọi nơi, mọi lúc để thoả mãn niềm khát khao giao 
cảm mãnh liệt với đời. 

(9) Thơ chưa đủ thoả mãn niềm khát khao giao cảm với 
đời, Xuân Diệu còn sáng tác văn xuôi, bút kí, tùy bút, truyện 
ngắn, nghiên cứu phê bình văn học. 

(3) Xuân Diệu khai thác triệt để mọi cách để tiếp xúc 
với đời để đáp ứng nhu cầu giao cảm với đời. 

(4) Xuân Diệu làm thơ để thả hồn vào thế giới, tìm đến 
với những tâm hồn đồng điệu. 


Em hãy sắp xếp các luận cứ theo giá trị tăng dần đối 
või kêt luận га giải thich lí do. 


BÀI TẬP 25 


Cho sản cac luận cứ: 


(1) Có thể nói rằng sách là thầy, là bạn của ta. 

(3) Sách nâng dð suy nghĩ của ta, động viên khích lệ 
chúng ta. 

(3) Sách mở ra một thế giới bao la vô tận trước mắt ta 
trong đó có bao điều mới lạ mà ta chưa hiểu; nhiều tình cảm 
cao qúy mà ta mong muốn; nhiều nhân vật mà ta yêu quý. 

(4) Khi buồn, khi vui, khi cần tìm một lời giải đáp cho 
cuộc sống ta đều có thể tìm đến với sách 

(5) Ta có thể học trong cuộc sống nhưng cũng có thể học 
trong trang sách. 

(6) Muốn trưởng thành chúng ta phải tôn trọng giá trị 
của sách và ngày ngày phải miệt mài đọc sách. 





Em hãy sắp xếp, chuyển đổi các luận cứ sau theo 
những cách khác nhau để chứng minh cho kết luận: “Sách là 
người thảy, người bạn của ta” 


BÀI TẬP 26 


Cho săn kết luận của đoạn uăn: "Nghệ thuật là sự 
sáng tạo đích thuc” 


Có những cách triển khai lập luận bằng hệ thông luận 
cứ được sắp xếp như sau: 
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Cách thứ nhát: 





(1) Tác phẩm là đứa con tâm huyết của nhà văn. (2 
Mỗi tác phẩm phải mang phong cách sắc thái riêng của mỗi 
nhà văn. (3) Văn chương không chấp nhân những nhà văn có 
trái tìm lạnh dùng. (4) Văn chương tối ki sự công thức, đơn 
điệu và sáo mòn. (5) Nhà văn phải luôn đào sâu suy nghĩ 
trước cuộc sóng muôn màu muôn vẻ để phát hiện ra sự 





phong phú da dạng của nó, lấy nó làm cơ sở sáng tạo ra cái 
đẹp. 


Cách thứ hai: 


~ Bỏ luận cứ (3). 
~ Xếp 4 luận cứ còn lại theo trật tự: (1), (5), (2), (4). 





Cách thứ ba: 


Tác phẩm văn chương đích thực phải là một sáng tạo 
nghệ thuật đích thực của nhà văn. Sáng tạo không có nghĩa 
à t chước một vài kiểu mẫu có sàn”; là sao chép, mô 
phỏng hiện thực cuộc sống cho dù sự mô phỏng đó rất thành 
thạo. Văn chương tối kị sự công thức, sáo mòn. Sáng tạo của 
nhà văn thể hiện ở chỗ biết đào sâu suy nghĩ, biết tìm tôi và 
mang lại cho tác phẩm những cái mới, cái độc đáo về nội 
dung tư tưởng và nghệ thuật biểu hiện. Xét cho cùng, tác 
phẩm уап chương dich thực phải "khơi được những nguồn 
chưa ai khởi, và sáng tạo những gì chưa có” như Nam Сао đã 
nol. 








1. Theo em, cách lập luận nào chặt chè hơn са? 

3. Để tạo hiệu qua lập luận, vän dê trật tự ѕар xếp các 
luận cứ quan trọng hơn hay vån đề nội dung của các luận cứ 
nêu ra quan trong hơn? Tai sao? 


BÀI TẬP 27 


Cho sän các luận cứ tà kêt luận sau: 

(1) Nguyễn Đình Chiểu đã đấu tranh không phải chỉ để 
giữ mình mà để khẳng định vị trí chiến đấu của bản thân 
mình trong cuộc đời với tư cách người trí thức, người nghệ sĩ. 

(2) Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu là một cuộc dời đấu 
tranh vô cùng gay go và gian khó. 

(3) Đấu tranh để không bị gục ngã trước số phận khắc 
nghiệt và tàn bạo. 

(4) Đấu tranh để chống lại những lưới bẫy của kẻ thù, 
những thành kiến 101 thời của xã hội. 





(5) Đấu tranh với bên ngoài, đấu tranh với cả bản thân 
trước những ảnh hưởng tiêu cực của nho giáo để trò thành 
người nghệ sĩ của nhân đân. 





Em hãy sắp xếp lại trật tự các luận cứ và kết luận trên 
để chúng tạo thành một lập luận hoàn chỉnh. 


BÀI TẬP 28 


Hai đoạn ейп sau nói vê giá trị tốcáo của Truyện Kiều 
những có cách sắp xếp trật tự các luận cứ khác nhau,: 


Cách 1: 


(1) Truyện Kiểu là tấn bi kịch về cuộc đời, về thân 
phân người con gái tài вас vẹn toàn. (2) Bi kịch ау, như 
chúng ta đã phân tích ở trên, rõ ràng do đồng tiên dưa tới. 
(3) Đồng tiền đã tác yêu, tác quái trong xã hội, làm đảo 
ngược công lí, đã biến con người thành món hàng mua di bán 


lại, đã chà đạp lên những tình cảm thiêng liêng nhất của con 
người. (4) Đồng tiền đã phát huy thế lực vạn năng của nó. (5) 
“Tài hoa, nhan sắc, tình nghĩa, nhân phẩm, công lí đều 
không còn nghĩa gì trước thế lực của đông tiên. Tài tình, 
hiếu hạnh như Kiểu cũng chỉ là một món hàng, không hơn 
không kém”. (6) Chủ dë về đồng tiền đã bao phủ trong toàn 
bộ tác phẩm. (7) Người đọc thấy ghê tởm với cái thực trạng 
xã hội phong kiến thế kỉ XVIII với vị trí ngự trị của dáng 
tiên, đồng tiền điều hành tất cả. (8) Giá trị tố cáo của 
Truyện Kiều chính là ở chỗ đó. 


Cách 2: 


(1) Truyện Kiểu là tấn bi kịch về cuộc đời, về thân 
phận người con gái tài sắc vẹn toàn. (2) Bi kịch ấy, như 
chúng ta đã phân tích ở trên, rõ ràng do đồng tiền đưa tới. 
(3) Chủ đề về đồng tiền là chủ đề nổi bật và xuyên suốt toàn 
bộ tác phẩm. (4) Người đọc thấy ghê tởm cái xã hội phong 
kiến thế ki XVIII với vị trí ngự trị của đồng tiên, đồng tiền 
điều hành tất са.(5) Đồng tiền đã phát huy thế lực vạn năng 
của nó. (6) Đồng tiền đã tác oai, tác quái trong xã hội, làm 
đảo ngược công lí, đã biến con người thành món hàng mua đi 
bán lại, đã chà đạp lên những tình cảm thiêng liêng nhất 
của con người. (7) “Tài hoa, nhan sắc, tình nghĩa, nhân 
phẩm, công lí đều khồng còn nghĩa gì trước thế lực của đồng 
tiền. (8) Tài tình, hiếu hạnh như Kiêu cũng chỉ là một món 
hàng, không hơn không kém”. (9) Giá trị tố cáo của Truyện 
Kiểu chính là ở chỗ đó. 

Em hãy cho biết, khi đổi vi trí của các luận cú, ý nghĩa 


khẳng định của kết luận có gì thay đổi? Giải thích rõ sự thay 
đổi đó. 
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BÀI TẬP 29 


Để thuyết phục người đọc vê kêt luận: “Nam Cao viêt 
vê người nông dân rất chân thực, sâu sắc”, một bạn học 
sinh đã хер trật tự các luận cứ như sau: 

(1) Tác giả đi vào phân tích để chỉ ra những bế tắc hàn 
sâu trong nếp сат nhận, suy nghĩ của nhiều cảnh ngộ, số 
phận bất hạnh của số đông nông dân thời trước cách mạng. 

(2) Tác giả dà phản ánh khá chân thực những nỗi 
thống khổ cùng cực của người nông dân vùng Bắc bộ. 

(3) Ông không viết về họ với con mắt giëu cợt, với trái 
tim ghẻ lạnh. 

(4) Ông phát hiện những nét phẩm chất, đức tính đẹp 
ẩn náu dàng sau cái bể ngoài xấu xí, quê mùa cũng như 
đằng sau cái khốn khổ lầm than của họ. 

(5) Đáng nói nhất là Nam Cao đã phản ánh được những 
bi kịch của người nông dân. 

(6) Ông cũng lí giải một cách thuyết phục bi kịch của 
tâm hồn người trí thức bấy giờ. 








Em hãy phân tích và sắp xếp lại các luận cứ để viêc 
chứng mình cho hết luận trên đạt hiệu qua cao nhất. 


BÀI TẬP 30 


Cho sẵn một kêt luận và nhiều luận cứ, trong đó có một 
số luận cứ nghịch hướng обі kêt luận: 

(1) Vũ Trọng Phụng đã thành công xuất sắc trong tiểu 
thuyết hoạt kê “Số dó”. 

(2) Tuy nhiên, tác phẩm này đã có lúc phải gánh chịu 





những lời đánh giá hẹp hòi, định kiến. 

(3) Một số nhà nghiên cứu nước ngoài lại thích “Só Чо” 
hơn са “Giông tố” và “Уд đê”. 

(4) Có người trong lúc kết án tác phẩm của Vũ Trọng 
Phụng “khiêu dâm” đã xếp “Số đỏ” cùng với “Lục xi". “Làm 
di”. 

(5) Lại có người thu hẹp nội dung “Số đỏ”vào việc phê 
phán phong trào Âu hoá, vui vẻ, trẻ trung của nhóm “Ngày 
nay” 

(6) Lại có người do không hiểu nghệ thuật phóng dại 
trong biếm họa, đã coi Xuân tóc đỏ là một con rối do Vũ 
Trọng Phụng giật dây đi ngật ngưỡng giữa cuộc đời đen bạc. 

(7) Bài viết này muốn góp phần trả lại cho “Só dó” cái 
giá trị đích thực của nó, cái vị trí quan trọng của nó trong 
toàn bộ уап nghiệp của Vũ Trọng Phụng. 


Em hãy sắp xếp các luận cứ đã cho phù hop uới hết 
luận và giải thích lí do. 


BÀI TẬP 31 


Sau đây là một đoạn uăn giải thích: 


(1) Nhưng điều thú vị là Bác không làm văn mà уап 
vẫn đến với Người. (2) Bởi vì xét đến cùng, tâm hồn cao đẹp, 
biểu hiện chân thật vẫn là thứ văn cao nhất xưa nay. (3) Mà 
tâm hồn Bác thì là cả một công trình nghệ thuật tuyệt vời, 
nơi gặp gỡ của những tỉnh hoa nhân loại từ cổ chí kim từ 
Đông sang Tây. 

(Theo Nguyễn Đăng Mạnh) 


= Nếu bỏ câu (3) thì lập luận của đoạn uăn có bị kém 


sức thuyết! phục không, vi sao? 


— Hãy viêt thêm vào một hoặc hai câu để đoạn vän trên 
có thêm các luận cứ thực tế: 


BÀI TẬP 32 


Trong thư Lại dụ Vương Thông, Nguyễn Trãi đã chỉ ra 
sáu điều phải thua của bọn giặc Minh; và đó cùng là những 
Шана Еран 

(1) Nước lụt chảy tràn, tường rào đổ lở, lương со thiếu 
thốn, ngựa chết quân ốm. 

(2) Xưa Đường Thái bát Kiến Đức (viện binh của Thế 
Sung) mà Thế Sung phải ra hàng. Nay những nơi quan ải 
hiểm yếu đều có quân và voi đồn giữ, nếu viện binh đến, thế 
tất phải thua; viện bình đã thua, bọn сас ông tất bị bất. 

(3) Ở nước các ông quân mạnh ngựa tốt nay đóng cả ở 
miền Bắc để phòng bị quân Nguyên, không rỗi nhìn đến 
miền Nam. 

(4) Luôn động can qua, liên tiếp đánh dẹp, người không 
sống vui, nhao nhao thất vọng. 

(5) Gian thần chuyên chính, chúa vếu giữ ngôi, xương 
thịt hại nhau, gia đình (hoàng tộc nhà Minh) sinh biến. 

(6) Nay ta йу nghĩa binh, trên dưới cùng lòng, anh 
hùng gắng sức, quân sĩ càng luyện, khí giới càng tỉnh, vừa 
cày ruộng vừa dánh giặc; quân sĩ trong thành (của các ông) 
thì mỏi mệt, tự chuốc diệt vong. 


~ Vì sao hai luận cứ (1) uà (2); ba luận cứ (3), (4), (5) 
phải đi liên nhau? Chỉ rõ tác dụng của cách sắp xếp nhu ойу 


— Nếu cho luận cứ (6) xếp lên đầu hoặc vào vi trí d giữa 
các luận cứ khác thì đoạn văn có còn chặt chẽ không, vi sao? 


таси 49 


BÀI TẬP 33 


Cho sẵn đoạn vän sau: 


(1) Các cụ ưa những màu đỏ choét, ta lại ưa những màu 
xang nhạt. (2) Các cụ bâng khuâng vì tiếng trùng đêm 
khuya, ta nao nao vì tiếng gà lúc đúng ngọ. (3) Nhìn một cô 
gái xinh xắn, ngây thơ các cụ coi như đã làm một việc tội lỗi, 
ta thì cho là mát mẻ như đứng trước một cánh đồng xanh. (4) 
Cái ái tình của các cụ là sự hôn nhân nhưng với ta thì trăm 
hình muôn trạng,... 

(Theo Luu Trọng Lư) 


— Nếu bỏ bớt số câu để doan uăn trên còn lượng саи tối 
thiểu nhưng vån giữ được cách lập luận chung thì kêt диа số 
câu còn lại theo em là bao nhiêu? 

— Vì sao đoạn uốn đó lại аё dàng lược bỏ số câu nhiều 
đến thế? 

— Em thủ rút ra kết luận chung nhất cho đoạn uăn và 
thủ xem nó có phù hợp обі đoạn khi đã lược bỏ không, Nếu 
phù hợp thi vì sao? 


BÀI TẬP 34 

(1) Rồi Hớn kể cho tôi nghe về sự ăn chơi ở Sài Gòn. (2) 
Sài Gòn có nhiều nhà hàng ăn chơi sang trọng mới mọc lên, 
(3) Người nước người đầu tư vào mọi lĩnh vực, Massage ta, 
Massage Tây đủ сд... (4) Chuyện người ta làm ăn không nói 
làm gì. (5) Nhưng khổ cho Hớn vì có nhà hàng nào lạ, đất 
tiên mới khai trương là mấy ông bạn hàng quốc doanh có 
quan hệ làm ăn với Hón lại điện thoại đến gợi ý chiêu đãi. (6) 
Nhiều khi không phải chỉ chiêu đãi mình ông ta mà còn bao 
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cả bạn bè họ hàng ông ấy. (7) Còn vợ con họ thì phải phong 
bì đều đều mỗi tháng. (8) Thời buổi này cánh tư nhân muốn 
làm ăn với doanh nghiệp nhà nước đều phải “nôn đậm”, 
không thế thi bị “cất cầu, rút ván” 

(Dán theo Nguyễn Đức Dân) 





Dựa vào đoạn vän trên, ет hay tạo ra một số luận cứ 
và xếp chúng theo trật tự để làm rõ vi sao Ндп khó 


BÀI TẬP 35 


Có người đã liệt kê được một số luận cứ sau: 

(1) Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, không 
nên là ánh trăng lừa dối. 

(2) Nghệ thuật phải là tiếng đau khổ thoát ra từ những 
kiếp lầm than. 

(3) Tiểu thuyết là sự thực ở đời 

(4) Tác phẩm văn học có phải ca tụng lòng thương, tình 
bác ái, sự công bình. 

(5) Thơ là “đem gấm vóc phủ lên trên xã hội đã điêu 


tàn”. 
- Em hãy chỉ ra những luận cứ nghịch hướng nói kêt 
шап? 
~ Chọn ой sap xếp số luận cứ còn lại để làm rõ kết luận: 
Nghệ thuật có giá trị phải là nghệ thuật hiện thực bà nhân 
đạo. 


BÀI TẬP LỰA CHỌN VÀ SẮP XẾP 
KẾT LUẬN 


BÀI TẬP 36 


Sau đây là những luận cứ của một lập luận: 


Người ta sinh ra đâu có phải là đã hiểu sự việc, ai mà 
chẳng có điều bản khoăn khó hiểu. Cái nào không biết mà 
không đi hỏi thầy thì không bao giờ hiểu được điều đó. Người 
sinh ra trước ta thì những điều họ biết vốn là sớm hơn ta, ta 
cần phải học họ. Người sinh ra sau ta nếu có điều hiểu biết 
sớm hơn ta, ta cũng phải học hỏi ở họ. Ta tôn là thầy để học 
cái đạo lí mà họ đã hiểu được, dù là họ sinh trước hay sau ta. 

Gia sử có những kết luận: 

(1) Thầy giáo là người truyền đạo lí, giải đáp những 
vấn đề khó khan thắc mắc. 

(2) Ai có học vấn thì người đó là thầy mà ta phải học. 

(3) Bất kể là ai, già hay trẻ hễ có học vấn thì đó là 


người thầy mà ta phải học. 


Theo em, hết luận nào là phù hợp hơn cả обі các luận 
cứ trong lập luận? Nếu kết luận đó được trình bày thành một 
câu chủ đề của đoạn ойп thì đưa vào vi trí nào trong đoạn là 
thích hợp nhất? Tại sao? 


BÀI TẬP 37 


Нау chuyển đối vi trí kết luận của đoạn lập luận sau và 


so sanh hiệu диа lập luận của đoạn uăn đó одї đoạn сап đã 


cho. 


Một nét đặc trưng dễ nhận thấy trong tư duy nghệ 
thuật của Chế Lan Viên là sự chú trọng khai thác những 
mật tương quan đối lập. Nhà thơ nhìn sự vật trong các таб 
đôi lập, даг các hiện tượng tương phản bên nhau, làm nổi rõ 
bản chất và quy luật phát triển của nó, gây được hứng thú 
thẩm mĩ bất ngờ. Tư duy thơ của Chế Lan Viên thường xem 
xét sự vật trong những mối quan hệ đối lập: quá khứ - tương 
lai; dân tộc - nhân loại; cái bi — cái hùng; yêu thương - căm 
thù; tinh - đậm; còn — mất... 


BÀI TẬP 38 

Vì vậy, với tư cách là một khối tự nhiên thô mộc, khiếm 
khuyết về hình thể, Thị Nå đã bảo toàn cho mình những 
phẩm chất “nhân chỉ sơ tính bản thiện” của giống người: 
thiên lương, thiên chức, thiên năng — lớp bản chất nằm ó bề 
sâu khuất chưa bị tha hóa. Cho nên, Thị Nở đã thoát ra khỏi 
cái lốt bọc xấu xí ấy để trå thành một người đàn bà đáng 
kính. Thế mới biết Nam Cao thương nhân vật của mình biết 
mấy. Chủ nghĩa nhân đạo của Nam Cao quả là to lớn và thật 
khác người. 


Ет hãy chỉ ra câu kêt của đoạn uăn và cho biết nếu дао 
vi trí của câu kêt thì hiệu диа lập luận сца đoạn vän có thay 
đổi không, giải thích rõ lí do? 


BÀI TẬP 39 


Đọc thơ Nguyễn Trãi, nhiều khi người đọc khó mà biết 
có đúng là thơ Nguyễn Trãi không. Đúng là thơ Nguyễn Trãi 
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rồi thì cũng không phải là đễ mà hiểu đúng. Lại có khi chữ 
hiểu đúng, câu hiểu đúng mà toàn bài không hiểu. Không 
hiểu vì không biết chắc chắn bài thơ viết ra lúc nào trong 
cuộc đời Nguyễn Trãi. Cùng một bài thơ nếu viết năm 1420 
thì một ý nghĩa, nếu viết năm 1430 thì ý nghĩa lại khác hẳn. 

(Theo Hoài Thanh) 





Lập luận trên có kết luận không tường mình, em hãy 
viêt thêm kêt luận tường mình để giúp mọi người hiểu rõ lập 
luận hơn. 


BÀI TẬP 40 


Cho sẵn kết luận tường mình: “Có thể nói trên đời này 
có bao nhiêu cách để tiếp xúc uới đời, Xuân Diệu đều 
không bỏ qua và đều khơi thúc triệt để” và сас luận cứ 
sau: 


(1) Niềm khát khao giao cảm với đời của Xuân Diệu, di 
nhiên được thể hiện rất rõ trong thơ ông. 

(2) Ông сап đến thơ để thả hồn mình vào thế giới, tìm 
đến những tâm hồn đồng điệu. 

(Š) Nhưng thơ chưa thoả mãn nhu cầu ấy. 

(4) Nó lớn hơn, rộng hơn nên tràn ra ngoài thơ ông 
thành văn xuôi, bút kí, tuỳ bút, truyện ngắn, thành cả 
nghiên cứu phê bình văn học,.. 

(5) Nó tràn ra cả ngoài sự nghiệp viết văn, làm sách 
của ông nữa, thành những cuộc nói chuyệ 
chúng: nói ở hội nghị, nói trên dài phát thanh, nói trong 
Nam, ngoài Bắc, trong nước, ngoài nước, nói với đủ loại 
người. 





n trực tiếp với công 


Em hãy sắp xếp kết luận vào vi trí thích hợp trong lập 
luận và giải thích lí do. 


BÀI TẬP 41 


Lập luận sau có kết luận không tường mình: 


Thương chồng ốm dau mà bị đánh đập, cùm kẹp, chị 
Dậu lấy thân mình che chở cho chồng trước đòn roi tàn nhẫn 
của bọn lính tráng. Phải bán con chị như đứt từng khúc ruột 
nhưng cũng chàng qua là vì một suất sưu của chồng. Đến 
khi bị giải lên huyện, ngồi trong quán cơm mà chị vẫn nghĩ 
đến chóng, đến cái Tiu, thằng Dần, cái Tí. 


Một bạn học sinh cho rằng có thể viết thêm một trong 
ba kết luận tường mình như sau vào vị trí đầu lập luận trên: 

(1) Có thể nói, chị Dậu là một người phụ nữ rất mực 
yêu thương chồng con. 

(2) Là người thương yêu chồng con, chị Dậu đã quên 
hết bản thân mình 

(3) Tấm lòng yêu thương chồng con hết mực của chị 
Dậu thật đáng trân trọng biết bao! 


Theo em, ý kiến của bạn học sinh đó đúng hay sai? Em 
hay phân tích để làm sáng tỏ điều đó? 


BÀI TẬP 42 


Hãy viêt thêm kết luận tường mình cho các lập luận 
sau: 
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Lập luận: 

Thông qua văn học, chúng ta nhận thức được nhiều 
điều bổ ích về con người, về cuộc sống trong quá khứ cũng 
như trong hiện tại. Đọc ca dao, tục ngữ hay thần thoại, cổ 
tích, chúng ta hình dung được tổ tiên, ông cha ta xưa sinh 
sống ra sao trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ 
nước. Những ước mơ, khát vọng chinh phục thiên nhiên; 
những bài học về đạo lí, kinh nghiệm sống ở đời được gửi 
ват qua các loại hình văn học từ truyền miệng đến chữ 
... cứ thấm dần vào máu thịt qua năm tháng, tạo nên đời 
sống tỉnh thần phong phú cho mỗi con người. 








Lập luận 2: 


Chúng ta học văn tức là học tiếng nói dân tộc, tiếng mẹ 
đẻ thân yêu. Bạn thử nghĩ xem, sẽ như thế nào khi một 
người Việt lại không rành tiếng Việt? Điều đó sẽ gây trỏ ngại 
lón trong học tập cũng như trong giao tiếp hàng ngày. Việc 
học văn sẽ giúp chúng ta có được kĩ năng sử dụng thành thạo 
ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Hai ki năng này liên quan 
chặt chẽ và là cơ sở để chúng ta học tốt сас môn khác. Có thể 
nói không có một lĩnh vực khoa học nào không cầm đến ngôn 
ngữ làm phương tiện, dù đưới hình thức này hay hình thức 
khác, dù ít hay nhiều. 


BÀI TẬP 43 


Cho sẵn các luận cứ và kết luận của lập luận như sau: 


(1) Chị Dậu là một trong những hình ảnh đẹp nhất về 
người nông dân trong văn học nước ta. 

(2) Với tác phẩm Tăt đèn, Ngô Tất Tố đã làm cho hình 
ảnh của chị mãi mãi sống trong tâm trí сца chúng ta. 


(3) Chị đã từng duge ví như đóa sen quê nở trên đảm 


bùn của xã hội thực dân - phong kiến. 


(4) Mặc dù bị bọn cường hào, địa chủ, quan lại áp bức, 







bóc lột nang nê, mặc dù phải chiu những nỗi khổ dau cùng 


cực, song chị vân giữ trọn những phẩm chất qúy báu của 


người phụ nữ Việt Nam. 


Em hãy sắp xếp kêt luận ở vi trí thich hợp nhất để tạo 
thanh lập luan hoàn chỉnh. 


BÀI TẬP 44 


Không chi ngoan ngoän, thông minh, A Khám còn sống 
rất tình сат. Lúc còn bé, mới đến đơn vị, A Khâm sống với 
anh Phát như một em bé ngoan. Nó cũng biết làm nũng, biết 
mừng vui, hờn giận. Anh Phát chỉ lơ là một chút với nó là nó 
buồn, giận dòi, luân quấn ở cửa phòng trạm trưởng như 
muốn mách lại, 


Lập luận trên có kết luận đứng ở vi trí trước luận си. 
Theo em, có thể đưa kêt luận đó xuống vi trí sau luận cë 
được không? Tai sao? 


BÀI TẬP 45 


Các luận cứ сца một lập luận được viêt như sau: 


Thực ra, tình bạn là một trong những tình cam tốt đẹp 
của con người. Những lúc chúng ta phải 





ống trong cảnh 
vắng vé, eó đơn, chúng ta cảm thấy cần có những người bạn 
thân để trao đổi, giải bày tâm sự. Một người bạn tốt có thể 


вс. š: 


giúp đỡ ta, an ủi ta, khuyến khích ta. Ta cần đến bạn và ta 
cũng cần cho bạn nữa. 
(Trần Thanh Đạm) 


Em hãy chọn một trong hai kết luận sau để đưa uào uị 
trí trước các luận cứ mà em cho là phù hợp hơn và giải thích 
lí do: 

~ Con người ta sống phải có bạn bè. 

- Nhiều người nghĩ rùng sống không có bạn bè, không 
có tinh bạn cũng không sao. 


BÀI TẬP 46 


Cho sẵn đoạn văn sau: 


(1) Cái điều đáng qúy ở người quân tử là biết thời thông 
biến, lượng sức chữa mình. (2) Bây giờ giá có người dem quả 
trứng chim chống đỡ núi Thái, lấy càng bọ ngựa ngăn сап 
bánh xe mà lại tự cho là sức có thừa thì thật là ngu quá vậy. 
(3) Lü ngươi có vài trăm quân giữ thành trd (гої mà lại muốn 
kháng cự với ta thì có gì khác thế không? 


Trong các kết luận sau, kết luận nào là phù hợp обі lập 
luận trên, vi sao? 

a) Lũ các ngươi quả thật là bọn ngu đốt 

b) Các ngươi khác gì tự chuốc lấy bại vong. 

с) Các ngươi qua là người không biết thời thế, không tự 
lượng súc mình. 

d) Tình thế của các ngươi chỉ аап đến that bại. 


o 
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MỤC ĐÍCH LUYỆN TẬP 





~ Từ các dung đã dược chuẩn bị trước, học sinh biết 
cách tổ chức thành một lập luận hoàn chỉnh theo các thao 
tác lôgíc. Cụ thể là: 

+ Xây dựng được lập luận trong đoạn văn theo cách 
phân tích. 

+ Xây dựng được một lập luận trong đoạn vãn theo 
cách tổng hợp. 

+ Xây dựng được một lập luận trong đoạn vån theo 
cách đổng hợp - phân tích — tổng hợp (tổng phân hợp) 

+ Biết cách chuyển đối từ kiểu lập luận này sang kiểu 
lập luận khác theo các thao tác lôgíc. 

= Từ các nội dung đã được chuẩn bị trước, học sinh biết 
cách tổ chức thành một lập luận hoàn chỉnh theo các thao 
tác trình bày. Cụ thể là: 

+ Xây dựng được lập luận trong đoạn văn theo cách 
giải thích. 

+ Xây dựng được lập luận trong đoạn văn theo cách 
chứng mình. 

+ Xây dựng được lập luận trong doạn уап theo cách 
bình luận 

+ Xây dựng được lập luận trong đoạn văn theo cách so 
sánh. 

+ Xây dựng duge lập luận trong đoạn vàn theo cách 
nhân qua. 

+ Biết cách chuyển đổi từ kiểu lập luận này sang kiểu 
lập luận khác theo các thao tác trình bày. 
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NỘI DUNG KIÉN THÚC CÁN NẮM VỮNG TRƯỚC KHI 
LUYỆN TẬP 


1. Các thao tác lôgíc 


Thao tác lôgic là thao tác của hoạt động tư duy dùng để 
nhận thức hiện thực, để tìm ra chân lí, cũng tức là để tìm ra 
ý kiến, tìm ra các luận điểm và xác lập mối quan hệ giữa 
ý kiến. 

Khi nói tới thao tác lôgíc, chúng ta thường để cập tới 
các thao tác diễn địch và quy nạp, phân tích tà tổng hợp. 
Các thao tác này một mật là thao tác dùng để nhận thức 
hiện thực, màt khác lại là các thao tác dùng dé trình bày 
nhận thức của chúng ta về hiện thực. Nhưng xét dưới góc độ 
tư duy lôgíc thì chỉ có diễn dich cà quy nạp mới thực sự là 
các thao tác dùng dë phát hiện, tìm tòi, nhận thức cái mới 
Còn các thao tác phán tích và tổng hợp chủ yếu là thao tác 
dùng để trình bày eác ý kiến của chúng ta về hiện thực. Vì 

;, việc luyện tập хау dựng lập luận theo các thao tác của 
tư duy lôgíc được nói tới trong nhóm bài tập này chủ yếu 
hướng đến việc rèn luyện cách lập luận theo hai thao tác 
phân tích và tông hợp. 














a) Phân tích 

Đó là sự phân chia đối tượng thành những bộ phận 
nhủ, những khia cạnh nho để lần lượt khao sát, xem xét 

Loài người từ lâu đã nhận ra rằng bất cứ đối tượng nào 
cũng đều do nhiều bộ phận hợp thành. Mỗi bộ phận đó lại có 
những tính chất riêng, đặc trưng riêng để phân biệt nó với 

bộ phận khác. Bởi vậy, để hiểu biết sâu về bản chất của 

đối tượng, ta cần phải biết rõ ràng, cụ thể về từng bộ phận 
hợp thành ấy, Để đạt được điểu đó, chúng ta phải phán tích. 





Việc phản chia đối tượng thành những phần nhỏ hơn 
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không thể tiến hành tuỳ tiện mà cần phải tuân theo một số 
nguyên tắc nhất dinh: 

- Phải đảm bảo sự phân chia phán ánh đúng nhất tổ 
chức của đối tượng. Phân chia không đúng bản chất của đối 
tượng sẽ dẫn đến chỗ làm cho nhận thức của con người cũng 
sẽ bị lầm lẫn, sai lạc. 

= Phải đáp ứng tốt nhất cho mục đích cua lập luận. 
Mỗi đích lập luận có cách phân chia riêng. Không thể có cách 
chia chung cho moi mục đích. Ví dụ, với mục đích tìm hiểu 
về cơ thể con người, sinh học đã chia соп người thành: đầu, 
mình và tứ chi. Trong khi đó cũng với mục đích miêu tả con 
người, văn học lại chia thành: ngoại hình và nội tâm. Sự 
phân chia như vậy là phù hợp với mục đích của việc trình 
bày. 

- Phải phân chia ¿heo cùng một tiêu chí, nghĩa là đều 
phải dựa vào một cơ sở phân chia thống nhất từ bước chia 
đầu tiên tới bước chia cuối cùng. Trong quá trình phân chia, 
tiêu chí này không được thay đổi. 

~ Phải phân chia theo nguyên tác cấp bậc, nghĩa là việc 
phân chịa đối tượng không được nhảy vọt, không được vượt 
cấp. Bắt đầu chia cái toàn thể thành các bộ phận nhỏ. Sau 
đó các bộ phận nhỏ lại được chia thành các bộ phận nhỏ hơn. 
Các bộ phận nhỏ hơn lại được tiếp tục phân chia thành các 
bộ phận.nhỏ hơn nữa. Cứ như vậy, việc phân chia được tiến 
hành tới khi kết thúc 

b) Tổng hợp 

Đó là оіёс hợp các bộ phận nhỏ lại thành cái chung, cái 
toàn thể. 

Kết quả của sự phân tích mới chỉ cho phép ta hiểu một 
cách riêng lẻ, đơn lập, chưa cho sự hiểu biết chỉnh thể, trọn 
vẹn về đối tượng. Muốn hiểu dối tượng trong sự thống nhất 
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hữu cơ của những cái đơn lé kia, ta cần tổng hợp lại. Chỉ khi 
đã phân tích, rồi sau đó nhìn nhận lại đối tượng với cái nhìn 
chung trong mối quan hệ giữa các vếu tố bộ phận, ta mới có 
sự hiểu biết dầy đủ, đúng dán và toàn diện về bản chất của 
đối tượng. 

Để sự tổng hợp được chính xác, cần phải tuân theo 





nguyên tắc: 

~ Chỉ tổng hợp cái chung, cái đồng nhất trong từng bộ 
phận. 

~ Chỉ tổng hợp những cái bộ phận thuộc từng cấp bậc 

Như vậy, khi phân tích сап coi đối tượng là một chỉnh 
thể để làm căn cú. Còn khi tổng hợp ta lại cần lấy sự phân 
tích để làm cơ sở: tông hợp cái chung trong các bộ phận nhỏ 
cấu thành bộ phận lớn, rồi tổng hợp những cái chung trong 
bộ phận lớn thành cái chung trong bộ phận lớn hơn. Phân 
tích và tổng hợp là một cập thao tác thường đi sóng đôi với 
nhau, quy định lần nhau 





с) Tổng phản hợp 

Lập luận theo cách tổng phân hợp được hiểu là cách 
thức trình bày lập luận theo kiểu tổng hợp, phân tích rồi lại 
tổng hợp. Vì là cách trình bày nên tổng hợp vå phản tích 
cũng được hiểu đơn giản hơn quy nạp và diễn dịch. Nếu quy 
nạp và diễn dịch là những thao tác dùng để nhận thức, khám 
phá chân lí thì tổng hợp chỉ là việc nêu vấn đề tổng quát, còn 
phân tích chí là việc nêu các ý kiến bộ phận trong việc trình 
bày nhận thức của chúng ta về hiện thực. 

Lập luận tổng phân hợp thường được bát đầu bằng việc 
nêu một nội dung, một vấn dë mang ý nghĩa tổng quát, sau 
đó là việc phân tích nhỏ nội dụng tổng quát thành nội dung 





bộ phận để xem xét, cuối cùng là việc khái quát, nâng cao 
hoặc mở rộng nội dung đã duge nêu ra trong quá trình phân 
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tích. Cách lập luận như vậy cần phải sử dụng các thao tác: 
tổng hợp (tổng), phân tích (phân) và tổng hợp (hợp) nên được 
gọi tất là lập luận tống phân hợp. 


2. Các thao tác trình bày 


a) Giải thích 

Giải thích là làm sáng rõ một ойп đề gi đó để giúp 
người khác hiểu một cách rõ ràng hơn, sâu sắc hơn. 

Việc giải thích có thể được tiến hành bằng nhiều cách: 

~ Giải thích bằng cách nêu nguyên nhân xuất hiện của 
vấn đề. 

~ Giải thích bàng cách làm sáng tỏ các khía cạnh khác 
nhau của vấn đề. 

~ Giải thích bằng cách xem xét mối quan hệ giữa các 
khía cạnh khác nhau cúa cùng một vấn dê. 

~ Giải thích bàng cách chỉ ra tác động qua lại giữa vấn 
để dược xem xét với các vấn để khác. 

Ví dụ, trong dịp nhận giải Nôben về phát mình ra 
pênêxilin (1945), ông A.Fleming đã giải thích nguyên nhân 
dẫn đến thành công trong nghiên cứu của ông như sau: 

Cuộc đời tôi là một chuối “nếu như”. Từ пло, tôi chỉ 
mong muốn làm một ông chú trại nhu bố tôi ра không chịu 
học nếu như mẹ tôi không bắt tôi phải sống ở Luân Đôn. Tôi 
sẽ trượt trong ki thi vào Đại học Y, nếu như tôi không phải là 
một thanh niên giỏi bơi lội, có thể đại diện cho nhà trường 
trong những ki thi ólympic thể thao của sinh viên. Tôi së suốt 
đời làm một thầy thuôe nông thôn, nếu như giáo sử Wright 
không chon tôi làm phụ ta cho ông tại phòng thi nghiệm 
riêng, nơi tôi tìm ra рёпёхііп. Phát minh пау tòi dự tính 
phái 15 ~20 пат mới triển khai được trong thực tế, nếu như 
chiến tranh thể gidi không хау ra, thương cong nhiều đến 
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mức các loại thuốc chưa kiêm tra cùng được phép su dụng, 
thì pëénëxilin chưa chứng mình được công hiệu сица mình оа 
ban thân tôi chưa được giai Nôben. 





(Hóa học ngày пау = 

Các giải thích trên của nhà khoa học A.Fleming là cách 

giải thích theo kiểu nêu ra hàng loạt nguyên nhân nối tiếp 

nhau trong việc dẫn đốn thành công trong nghiên cứu khoa 
học của ông. 


b) Chứng minh 
Chứng minh là làm sàng tỏ vấn dê bàng các dàn chứng 
và lí lẽ để người đọc, người nghe tin vào vấn để trình bày 


Khi chứng minh, ta có thể dùng dàn chứng (con số, sự 
việc, sự kiện...), dùng lí lẽ hoặc có thể dùng kết hợp са dẫn 
chứng và lí lẽ. Dẫn chứng có thế đưa theo trình tự thời gian, 
không gian, hoặc đưa theo tầm quan trọng của từng sự việc 
đối với vấn đề cần chứng minh. Còn lí lẽ phải đưa sao thật 
chặt chẽ, phù hợp với mục đích chứng minh. 

Ví dụ: 

Một số truyện оа kí của ta đã khắc họa thành công 
nhiều điển hình toàn diện mang rõ nét tính cách nhân våt 
anh hùng của thời đại. Anh Мир trong “Đất nước đúng lên”, 
chị Sứ trong “Hòn Đất”, chị Út trong “Người mẹ cầm súng”... 

(Theo Văn học 19) 





c) Binh luận 

Bình luận là bày tó ý kiến vê một uấn để, đánh giá bản 
chất, ý nghĩa сца uấn đề, khẳng định tính đúng sai, mở rộng 
vän đề để giai quyết một cách triệt để và toàn diện. 

Việc bình luận thường được sử dụng kết hợp cả bình và 
luận để vấn dë dua ra được chặt chẽ và có sức thuyết phục. 


9- LCLL 65 


Ví dụ: 
Trong bài thơ Theo chân Bác, Tố Hữu uiết: 
Ba mươi năm ấy chân không nghỉ 
Mà đến bây giờ mới tới nơi 
оа : 
Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước 
Ма lòng phơi phới dậy tương lai 
Có thể nói đây là những lời thơ hay, ngang tầm või sự 
nghiệp hùng vi của chúng ta. Do đâu mà có được những lời 
thơ ấy? Do tài năng? Do thành thực? Tôi nghĩ trước hết là do 
chỗ đúng, do cách nhìn. Cách nhìn có trách nhiệm cao của 
người đang đúng uừng nơi đầu sóng ngọn gió. 
(Theo Hoài Thanh) 


d) So sánh 

Có hai cách dùng so sánh để lập luận: 

+ Lập luận bằng cách so sánh tương đồng là cách lập 
luận di từ cái đã biết để suy ra cái chưa biết mà mọi người 
đều phải thừa nhận cái chưa biết vì giữa cái chưa biết với cái 
đã biết có những nét tương tự nhau. 

Ví dụ: 

Bài thơ hay cũng như hòn ngọc quý, bông hoa đẹp; phải 
chăng còn hơn thể, vì ngọc cũng có lúc phải mòn, hoa cũng có 
khi tàn héo, nhưng thơ hay thi còn sống mãi. Ngọc đã quy, 
vån cần bàn tay mài giữa; hoa đã đẹp, vån cần bàn tay gọt 
tia, trưng bày; thơ dù hay vån cần đến những lời bình tri âm 
tri ky. Những lời bình hay có khi đem lại hiệu qua không 
ngờ, như tạo thêm cho thơ một vång hào quang, như giúp đời 
phát hiện một vi sao xa bị тау mù che khuất. 

(Theo Số tay người yêu thơ 
- ВНР Т.р. НСМ) 
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+ Гар luận bang cách so sánh tương phan là cách lập 
luận theo kiểu dối chiếu đối tượng này với đối tượng khác 
trong sự tương phản lẫn nhau để nhằm kháng định một 
trong hai đối tượng mà lập luận cần hướng tới. 

Ví dụ: 

Có thể nói rằng nhất cứ, nhất động của Từ đều vuot 
khuôn khó thường tinh. Khi Từ ra đi, hình ảnh сца Từ là 
cánh chim hồng lướt gió tung тау, không phái là lớp bui 
hồng cuốn vó chỉnh an họ Thúc. Khi Từ nổi giận, đó là sấm 
sét dung dùng nổi dậy, không phải là lời quát tháo ón ào cúa 
uiên tri phú lập nghiêm. Đến khi giã từ cuộc sóng, Từ lại 
không chịu nằm dài trên đất như biểu thế nhân mà trồng 
thẳng dung thành một trụ đá cột đồng không ai lay chuyển. 

(Vũ Hạnh - Doc lại Truyện Kiêu) 


e) Nhân quả 

Nhân quá là cách thức lập luận đi từ nguyên nhân tới 
kết qua, hoặc đi từ kêt quả rồi chỉ ra nguyên nhân hoặc chỉ 
ra mối quan hệ nhân qua theo cách liên hoàn. 

Liên hệ nhân quả là mối liên hệ tất yếu và có tính quy 
luật của sự vật và hiện tượng. Không sự vật, hiện tượng nào 
xuất hiện mà lại không do sự tác động, kích thích của sự vật 
hay hiện tượng khác. Sự vật, hiện tượng trực tiếp quyết định 
sự nảy sinh, sự hình thành của sự vật, hiện tượng khác thì 
đó là nguyên nhân. Còn sự vật, hiện tượng do tác động của 
sự vật, hiện tượng khác mà xuất hiện thì đó là kêt qua. 
Nguyên nhân làm nảy sinh kết quả nên nguyên nhân là cái 
có trước, kết quả là cái có sau. 





Lập luận nhân quả, thực chất là lập luận quy nạp. 
Người đọc, người nghe đã công nhận nguyên nhân thì tất sẽ 
công nhận kết quả. Cái kết quả rút ra được trong quá trình 


lập luận nhân quả đó cũng chính là kết luận cần đạt tới của 
lập luận. 

Theo cách lập luận nhân quả, phần mở đầu đoạn văn có 
thể sẽ là những câu nêu nguyên nhân, hoặc cũng có thể là 
những câu nêu kết quả. Khi phần mở đầu nêu nguyên nhân 
thì đó chính là phần luận cứ của lập luận. Còn khi phần mở 
đầu nêu kết quả thì đó chính là phần kết luận của lập luận. 
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BÀI TẬP 
LUYỆN XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN THEO 
CÁC THAO TÁC LÔGÍC 


BÀI TẬP 47 


Cho trước kết luận: “Nói đến nghệ thuật Truyện Kiều 
là nói đến nghệ thuật sáng tạo ra một thế giới có thật” và 
các luận cử: 

Trong Truyện Kiểu, nhiều con người, nhiều cảnh vật, 
nhiều tâm trạng được Nguy Du thể hiện một cách thành 
công. Dó là thân hình đồ só, đây đà của Tú Bà; dáng dấp hào 
hoa, phong nhã của Kim Trọng; cái lâm nhâm gật đầu ám 
muội của 50 Khanh; cái cười sảng khoái của Từ Hải; bộ mặt 
đen si, ngơ ngẩn vì tình саа Hồ Tôn Hiến. Hay sự tỉnh tế của 
ánh trăng đến những rung cảm sâu thảm trong lòng người 
đều được Nguyễn Du thê hiện chính xác. 








Em hãy dua vào đó xây dựng thành lập luận hoàn 
chỉnh theo kiêu diễn dịch, quy nạp và tổng -phân ~ hợp. 


BÀI TẬP 48 


Đoạn vän nêu саи hỏi sau đây nhằm để giải thích 


1) Nhưng sức công phá của trái bom "Giông tổ” chủ yếu 
phóng ra ở chỗ nào? 


2) Tôi cho rằng hai vụ bê bối chính саа Nghị Hách: một 
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là trong quan hệ xã hội, hai là trong quan hệ gia đình. 
(Nguyễn Đăng Mạnh) 


~ Căn cứ vào tính chất của nội dung, em hãy tạo thêm 
hai luận cứ nhỏ hơn để làm rõ ý của câu (2) vå giải thích tác 
dụng của hai luận cú đó. 


~ Nếu có điều kiện hãy cụ thể hóa một trong hai luận cứ 
trên bằng một đoạn uăn diễn dịch. 


BÀI TẬP 49 


Cho trước một kết luận: “Nghệ thuật thơ trong Nhật ký 
trong tü thật là phong phú”. 


Em hãy tìm những luận cứ phục vu cho kết luận và xáy 
dựng hoàn chỉnh lập luận theo kiểu diễn dịch. 


BÀI TẬP 50 
Cho sẵn một kêt luận và một số luận cứ đồng hướng 
sau: 


(1) Còn Sông Đà còn trữ tình như một thiếu nữ khuê 
các, đẹp một vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa kiêu sa. 

(2) Phát hiện ra vẻ đẹp của con sông Đà chính là 
Nguyễn Типа phát hiện ra chất vàng của thiên nhiên Tây 
Bác. 

(3) Đọc văn miêu ta sông Đà, người đọc liên tưởng như 
đó là một con người thống nhất giữa hai con người. 
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Dựa обо đó, em hãy súp xếp và viêt thêm luận cứ đồng 
hướng để xây dựng thành một lập luận hoàn chính có cách 
trình bày quy nap. Gidi thích rõ li do? 


BÀI TẬP 51 


Hãy xây dựng cho lập luận sau đây một bết luận tường 
mình, dua сао các vi trí có thể trong lập luận và cho biết kiêu 
lập luận trong đoạn tấn mới đó 


Đúng là người thầy có vai trò rất lớn trong sự thành 
đạt, trong sự “làm nên” của người học trò nhưng không phải 
là quyết định tất cà. Người học trò còn có nỗ lực chủ quan, có 
sự phấn đấu của bản thân để tiếp thu kiến thức, học hỏi tay 
nghề. Có những diều học hỏi được có khi không phải do ông 
thầy dạy cho mà do tự mình tiếp nhận được do cuộc sống, gia 
đình, bạn bè,... chỉ bảo nữa. 


(Vũ Tiến Quỳnh) 


BÀI TẬP ã2 


Hãy sắp xếp và viêt thêm kèt luận tường mình để các 
luận cứ đồng hướng và nghịch hướng sau trở thành một lập 
luận có cách trình bày quy nạp hoặc diễn dịch: 


(1) Truyện Kiều cũng nói lên lòng xót thương vô hạn 
của Nguyễn Du đối với những tầng lớp người bị áp bức, đau 
khổ. 





ưng qua Truyện Kiều, Nguyễn Du đã mô tả một 
с xã hội phong kiến thối nát của thời đại ông, đã 
tố cáo, phê phán những thủ đoạn tàn nhàn bất công chà đạp 
lên vận mệnh con người. 





(3) Truyện Kiểu còn bị hạn chế trong ý thức hệ phong 
kiến mà biểu hiện tập trung nhất là tư tưởng dinh mệnh. 


BÀI TẬP 53 


Em hãy viêt thêm vào phần cuối lập luận sau đây một 
câu nữa sao cho phù hợp обі câu đầu сиа lập luận để tạo 
thành một lập luận có cách trình bày theo kiêu tổng - phán — 


hợp: 


Chí Phèo là một trong những truyện ngắn thành công 
nhất của Nam Cao về để tài nông dân. Khác với đa số truyện 
ngắn khác của Nam Cao, Chí Phèo phản ánh xã hội nông 
thôn trực tiếp trên bình diện đấu tranh giai cấp. Qua hình 
tượng Chí Phèo, một trường hợp nông dân lưu manh hoá, 
Nam Cao không những miêu tả sâu sắc, cảm động cuộc sống 
đày đọa của người nông dân bị đè nén, bóc lột đến cùng cực, 
mà còn dong dac khẳng định nhân phẩm của họ trong khi họ 
bị xã hội vùi đập đến mất cà hình người, tính người. 


BÀI TẬP LUYỆN XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN 
THEO CÁC THAO TÁC TRÌNH BÀY 
BÀI TẬP 54 


Dưới đây là một đoạn ойл diễn dịch: 


(1) Nguyễn Tuân là một con người rất mực tài hoa. (2) 


~ 
ГУ 


Tuy chi viết van nhưng ông còn am hiểu nhiều môn nghệ 
ác, sản khấu, điện ảnh. (3) Ông 





thuật khác: hội hoa, diệu 





là một diễn viên kịch nói có tài và là một diễn viên điện ảnh 





đầu tiên ở nước ta. (1) Ông thường vận dụng соп mát của 


nhiều ngành nghệ thuật khác nhau để tang cường kha năng 





` thuật van chương. 
(Van 12 - Ban KHXH) 


quan sát, điển tà của ng 


~ Hãy chỉ ra vån đề khai quat nhất mà đoạn vån hướng 
tới và phán tich sơ lược cách diễn dịch сца tác gid. 


- Viết mòt đoạn cần có cách lập luận tương tự để làm 
sang rõ một kèt luan пао do сё гап học 


BÀI TẬP 55 


Cũng là cách diễn dịch, nhưng đoạn van dưới dây lại cụ 
thể hóa vấn đề сап làm rõ thêm một mức độ bằng cách triển 
khai các mặt theo nhiều tầng phân tích: 

(1) Thế Lữ là khởi điểm của những khỏi điểm. (2) Ông 
không chỉ là người mở dầu, vị chủ tướng của phong trào Thơ 
Mới mà còn là người khai sơn phá thạch cho nền kịch nói 
Việt Nam, сау 
duy nhất của một vài thể loại văn xuôi nghệ thuật như 
truyện trình thám, truyện đường rừng, truyện khoa học... (3) 
Nhưng không ở đâu cốt cách người đi tiên phong của Thế Lü 
là được bộc lộ dây du như ở Thơ Mới. (4) Có lẽ thơ, thứ nghệ 
thuật đầy tính chủ quan này đã cho phép tác gia bộc lộ cái 
tôi của mình một cách trọn vẹn bàng việc đưa ra một quan 
niệm nghệ thuật mới về con người 








bút đầu tiên ở một số trường hợp đến nay là 











(Đồ Lai Thúy) 


~ Nêu giá tri của cách lập luận này? 
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— Hãy uiết một đoạn văn theo cách lập luận tương tự để 
làm sáng rõ một kết luận nào đó vê Nguyễn Du hoặc Truyện 
Kiều. 


BÀI TẬP 56 





Cho một s 
lập luận theo hiểu diễn dịch: 


аи chủ dé sau ау, hãy viêt thành các đoạn 


1) Văn học dân gian thấm đâm tinh thần lạc quan của 
người bình dân xưa. 

9) Với Truyện Kiều, Nguyễn Du là một bậc thầy về 
nghệ thuật: tả cảnh, tả tình, dựng truyện, miêu tả tâm lí. 


BÀI TẬP 57 


Lập luận dưới đây được viêt theo hiểu quy nạp nhân 
дий. Em hãy viêt một lập luận uới nội dung tự chọn có hiểu 
kêt cấu và cách trình bày tưởng tư 


Biện luận sở di có sức hấp dẫn mạnh mẽ với nhiều 
người là bởi vì: Thứ nhất, mục đích của biện luận là tìm tòi 
chân lí, bởi vậy, những ai quan tâm đến phải trái thẳng cong 
của sự vật đều coi trọng tác dụng của biện luận. Thứ hai, 
biện luận là dỉnh cao của tài ăn nói, nó đòi hỏi người nói 
trong mọi tình huống phải tuỳ со ứng biến, tư duy sắc bén, 
đối đáp trôi chảy, Đây là sự đọ sức của con người về mật trí 
tuệ. Thú ba, biện luận đồng thời cùng là sự dọ sức của ý chí, 
phẩm chất, khí tiết của con người. Bởi vậy, chúng ta nói biện 
luận là cuộc tranh đua tổng hợp các tài năng của con người. 

(Theo Nguyễn Quốc Siêu) 


BÀI TẬP 58 
Cho sẵn hai đoạn ойп sau đây: 


Đoạn uăn 1: 


(1) Một chứ “thương” trỏ di trở lại trong thơ. (2) Trong 
câu chuyện của người Huế, chữ (шопа với cái nghĩa là yêu 
thương cũng thường trỏ đi trở lại như vậy. (3) Cố nhiên 
không phải chi nói mà thôi, trong quan hệ đối với người và 





cả đối với cảnh, với våt nữa cũng rất đậm đà cái tình yêu 
thương ấy. (4) Cho nên tiếng nói yêu thương của Tố Hữu là 
một tiếng nói rất Việt Nam mà cũng rất Huế. 


(Theo Hoài Thanh) 
Đoạn ойп 3: 


Cũng là hình thái nói, nhưng có cách nói tuy tiện (gọi 
là khẩu ngữ); có cách nói trau dôi. (3) Trong cách nói trau 
dôi này có cách nói thông thường, văn nghệ hoặc khoa học. 
(3) Ó hình thái viết eũng vậy, eó cách viết hệt như khẩu ngữ, 
có cách viết thông thường, уап nghệ hoặc khoa học. (4) Đó là 
các dạng khác nhau trong việc vận dụng các phương tiện của 
ngôn ngữ toàn dân, gọi là các phong cách. 

(Theo Nguyễn Kim Than, Nguyễn Trọng Вац) 


Hãy phân tích cách lập luận cúa môi đoạn van nói trên. 


BÀI TẬP 59 


Ет hãy vit thành đoạn vän có cách lập luận quy пар 
để làm sáng rõ kêt luận sau: 
Trong thơ Bác, ánh trang luôn tràn đầy 


BÀI TẬP 60 


Tù những hiểu biết của bản thân về các tác phẩm văn 
học Việt Nam được học ở phổ thông, em hãy viết một đoạn 
văn ngắn theo cách lập luận quy nạp để thuyết phục người 
đọc về kết luận: 


Văn học là tiếng kêu đau khổ Ма thoát ra từ những 
kiếp lầm than. 


BÀI TẬP 61 


Những câu sau đây nằm trong đoạn văn của Hoài 
Thanh viết về các nhà Thơ Mới và dà dược chép không theo 
trật tự vốn có của nó: 


(1) Họ dồn tình yêu quê hương trong tình yêu tiếng 
Việt. (2) Tiếng Việt họ nghĩ là tấm lụa đã hứng vong hồn của 
thế hệ đã qua. (3) Họ yêu vô cùng thứ tiếng trong mấy mươi 
thế kỉ đã chia sẻ vui buồn với cha ông. (4) Bi kịch ấy họ gửi 
cả vào tiếng Việt. (5) Đến lượt họ, họ cũng muốn mượn tâm 
hôn bạch chung để gửi nỗi băn khoàn riêng, 

Hãy xếp lại trật tự các саш để tạo thành đoạn văn có 
lập luận diễn dịch.. Sau đó chuyển thành đoạn văn có lập 
luận quy nạp. 





BÀI TẬP 62 


Đoạn ап dưới đây được lập luận theo hiểu chứng 
mình. Em hãy vit một đoạn tăn khác vê Truyện Kiểu có 
cách lập luận tương tự. 


Mọi người dán Việt Nam đều say mê Truyện Kiểu. Từ 
những nhà nho trước đây nhu Mộng Liên Đường, Chu Mạnh 
Trình là những người học rộng, biết nhiều đến những cụ già 








hiện nay trình độ văn hóa còn thấp kém, thế nhưng không ai 
không thuộc Чат ba câu Kiểu, thậm chí có người thuộc са 
quyển Kiểu. Từ những người chiến sĩ cách mạng bị vào tù ra 
tội mà vån luôn nhớ mang trong mình quyển Kiều, coi nó 
như một người bạn tri âm đến các anh chiến sĩ hài đảo, biên 
phòng ngày nay bón bể trầm công, nghìn việc, thế mà cứ lúc 
ranh rỗi lại ngồi ngâm nga dôi ba câu Kiểu hoặc chơi trò “đố 
Kiểu” thành thạo. Rồi ngay са những em bé mới tới tuổi đến 





trường, đã có em dòi ông bà, cha mẹ đọc Kiểu, kể Kiểu cho 
nghe. Sức hấp dàn của Truyện Kiêu thật là kì điệu 


BÀI TẬP 63 


Sau đây là cách lập luận tổng phân hợp: 


(1) Trong hoàn cảnh "trăm đâu đổ đầu tằm” ta thấy chị 
Dậu là một người phụ nữ đảm đang tháo vát. (2) Một mình 
chị phải giải quyết mọi khó khăn đột xuất của gia đình, phải 
đương đầu với thế lực tàn bạo: quan lại, cường hào, địa chủ 
và tay sai của chúng. (3) Chị có khóe lóc, có kêu trời nhưng 
chị không nhắm mát khoanh tay mà tich cực tìm cách cứu 
được chồng ra khỏi cơn hoạn nạn. (4) Hình ảnh của chị Dậu 
hiện lên vững chài như một chỗ dựa chắc chắn của gia đình. 
(Theo Nguyễn Đăng Mạnh) 


Có thể biến đổi doan vän trên thành đoạn ойп lập luận 
theo cách diễn dịch hoặc cách quy nạp được bhông? 


Em hãy trình bày cu thể cách chuyên đó. 


BÀI TẬP 64 


Theo cách lập luận tổng phân hợp, em hãy viết một 
đoạn văn bàn về vấn dë văn học hoạc xã hội có kết luận phủ 
định một quan niệm sai nào đó. 





BÀI TẬP 65 


Lập luận dưới đây được viêt theo kiểu so sánh hết hợp 
uới bình luận. Em hãy viêt một lập luận có cách trình bày 
tương tự. 


Nói tới lí tưởng và cuộc sống, người ta thường ví cuộc 
sống như con thuyền căng buóm ra khơi và lí tưởng như 
bánh lái bẻ hướng cho con thuyền. Hành trình vạn дат phải 
dựa vào bánh lái để giữ phương hướng. Có bánh lái thì con 
thuyền mới cưỡi sóng vượt gió thẳng tiến tới bến bờ thuận 
lợi. Không có bánh lái, соп thuyên sẽ bị trôi dạt vật vờ vô 
định trên sóng biển mênh mông. Thế mới biết, quan hệ giữa 
lí tưởng và cuộc sống chặt chẽ biết bao. 

(Dán theo Nguyễn Quốc Siêu) 


+ 
BÀI TẬP 66 


Lập luận dưới đây được viêt theo kiểu bình luận. Em 
hãy viêt một lập luận có biểu trình bày tương tự. 


“Bình Ngô đại cáo” là áng văn chương yêu nước bất hủ 
của Nguyễn Trãi, là niềm tự hào của văn học cổ Việt Nam. 
Tư tưởng chủ đạo của toàn bộ áng văn chương này là niềm tự 
hào dân tộc của một đất nước đã giành được thắng lợi vẻ 
vang, đem lại hoà bình, độc lập cho toàn dân sau cuộc kháng 
chiến 10 nám chống giặc Minh đẩy gay go gian khổ nhưng 








cũng đây chiến công hiển hách. Loi lẽ bài cáo vừa гап гоі 
mạnh mẽ, vừa sóng động, cụ thê, vừa hào hùng, khoáng đạt. 
“Bình Ngô dại cáo” dúng là một áng "thiên eó hùng van” có 
một không hai trong nền vån học yêu nước truyền thống của 
Чап tộc 


(Theo Đồ Quang Luu) 


BÀI TẬP 67 


Cho trước kêt luận: “Chí Phèo có một tính cách đa 
dang, nhiều mầu thuẫn.” 

Em hay vièt thanh một lập luận theo biểu chứng minh 
hoặc bình luận. 


BÀI TẬP 68 


Cho trước luận điểm: “Phê phán thói “sính” dùng từ ở 
một só người. 


Em hay: 


= Viết một lập luận hiêu chứng mình 
~ Viết một lập luận biểu giải thích 
~ Viết một lập luận kiều bình luận 


BÀI TẬP 69 


Cho đoạn bàn sau: 


(1) Nguyễn Khuyến giĉu cgt sự đậu đạt mà bất lực của 
mình, không làm được việc gì ích quốc lợi dân. (2) Sự bất như 


ý của họ Nguyễn là vì quyền lợi chung của dân tộc. (3) Trân 
Tế Xương giếu cgt sự ап chơi liểu lĩnh, ngóng nghênh của 
riêng mình. (4) Sự bất như ý của họ Trần là vì quyền lợi cá 
nhân của tác giả. (5) Do đó ý thơ của họ Nguyễn có phần 
khoan dung và ý thơ của họ Trần có tính cách hàn học chua 
chát hơn. 





— Vì sao nói đây là đoạn văn lập luận quy nap nhưng 
cũng có thể nói đây là đoạn so sánh tương phản? 


- Dựa ойо mỗi quan hệ lập luận giữa các câu (1) või (2) 
hoặc (3) о0і (4), em hãy uiết một đoạn uăn để làm rò môt tính 
chất nào đó của thơ Tú Xương. 


BÀI TẬP 70 


Có đoạn оап nhu sau: 


(1) Những vần thơ Bác để lại cho chúng ta càng nghĩ 
càng thấy quý. (2) Lỗ Tấn nói: “Từ trong mạch nước phun ra 
đều là nước, từ trong mạch máu phun ra đều là máu”. (3) 
Mỗi bài thơ trong tập Nhật kí trong tù kia, dù chỉ là sản 
phẩm bất đắc di - “nhân vị tù trung vô sở vi” — chẳng phải 
vẫn là máu thịt, tâm hồn của Bác còn lưu lại muôn dòi đó 
sao? 


(Nguyễn Đăng Mạnh) 


- Có người gọi đây là đoạn uăn lập luận nêu câu hỏi 
những cũng có người gọi đây là đoạn van lập luận so sánh 
tương tự. Theo em, ý hiến nào đúng hơn, ої sao? 


- Dựa рӣо cách lập luận trên, vân dụng ý sau đây của 
người khác đã nói: Mọi cái đều sợ thời gian nhưng bạn thân 
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thời gian lại sợ những biệt tác vô giá; em hãy tạo một đoạn 
vän dë nói vê mot tác giá hoặc một tác phẩm đã học mà em 
thấy thích nhất. 


BÀI 1 





АР 71 


Са hai đoạn văn sau đây đều cùng viêt vê thơ vån Tú 
Xương: 


Đoạn 1: 


(1) Ông ninh vợ! (2) Vì bà Tú là một người vợ hiển, 
chiều chuộng ông rất mực, là nguồn sống của gia đình ông; 
hai bàn tay tần táo không những nuôi đủ “năm con với một 
chồng” mà còn cung cấp cho ông dú diều kiện vật chất để ông 
giữ được phong cách eon người lịch sự ra vẻ “phong lưu suốt 
cả đời” 





(Theo Tú Mo) 
Đoạn 2: 


(9) Xét về thơ ca của Trần Tế Xương thì ta thấy lời thơ 
mạnh më và tự nhiên. (2) Sở di như vậy là vì nhà thơ đã biết 
tìm thấy thi bứng trong rất nhiều trường hợp mà nhà thơ 
khác không làm dược. (3) Thi hứng đã có thì lời thơ tất phải 
mạnh mẻ và tự nhiên. 

(Theo Nguyễn Xuân Hiếu 
~ Trần Mộng Chu) 


-Chi ra sự giống và khác nhau trong cách lập luận cua 
hai đoạn vän trên? 





= Nếu bo câu thứ ba của đoạn 2 thì sức thuyết phục của 
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lập luận sẽ kém di như thế nào? 


~ Hãy thêm uào một hoặc hai câu để đoạn 1 có cách lập 
luận giống đoạn 3. 


BÀI TẬP 72 


Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viêt: 


(1) Người làm thơ thì hé ha vì thơ được tự do công bố 
trước bàn dân thiên hạ. (2) Bàn dân thiên hạ lại chăng mấy 
ai ngó ngàng dên thơ. (3) Nhưng các nhà thơ đích thực vẫn 
không chịu lùi, họ lặng lẽ sáng tạo và lặng lẽ tuyên bố. (4) 
Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ như vậy - một nhà thơ 
không chịu lùi 

= Lạp luận chú yếu của đoạn vän trên là so sánh tương 
phản hay so sanh lương tự (loại suy)? 

– Nếu đây là dogn ойп của một học sinh phố thông thì 
theo em nên thay đổi lại cách lập luận không, hay chỉ thay 
đốt một số từ пей, vi sao? 

~ Mô phong theo cách viêt trên, em hãy tạo một đoạn 
căn mở đầu bài làm để giới thiệu vê một nhà сап hoặc nhà 
thơ. 


BÀI TẬP 73 


Có một doan vån như sau: 


(1) Tôi cho việc ngày nay với việc ngày trước khác nhau 
lắm. (2) Họ HÔ thì đối trời hại dán mà tôi thì kính trời thuận 
dân; lẽ thuận nghịch không giống nhau là một. (3) Quân của 
họ Hồ trăm vạn người trăm vạn lòng, mà quân của tôi bất 


quá vài mươi vạn, nhưng ai cũng một lòng; cái đó không 
giống nhau là hai 
(Nguyên Trãi) 


Ет hay lựa chọn và thực hiện một trong hai yêu саи 
sau: 

- Duta оао cách lập luận trên để viêt một đoạn vän để 
giải thích lí do của hai bạn (tên do em tự dat) cùng học một 
lớp tới những thay, eó như nhau, bo ra thời gian học như 
nhau nhưng kêt qua khác xa nhau. 

- Có thể dùng cách tiết đó để tạo một đoạn căn vê 
chuyện hai anh em ở truyện Cây khế. 


BÀI TẬP 74 


Sau đây là hai đoạn uàn dược lập luận theo phương 
pháp nêu câu hoi: 


Đoạn 1: 





(1) Nhưng sức công phá của trái bom “Giông tổ” chủ 
yếu phóng ra ở chò nào? (2) Tôi cho rằng hai vụ bê bối chính 
của Nghị Hách: một là trong quan hệ xã hôi ; hai là trong 
quan hệ gia đình. 








(Nguyễn Đăng Mạnh) 


Đoạn 2: 





(1) Tôi nghe nói điều tín là vật báu của nước. (2) Người 
ta mà không có diều tín thì lấy cái gì mà làm việc? (3) Mới 
đây được ngài gửi thư và sai người tới ước hoà tôi đã nhất 
nhất nghe theo. (4) Nay ở trong thành vẫn còn đào hào cắm 
chóng, dựng rào dåp luỹ, phá đồ đồng cũ để đúc binh khí. (5) 
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Thế là сас ngài định đem quân về nước chăng? (6) Hay giữ 
bền thành trì chăng? 
(Nguyễn Trãi) 


— Hãy chỉ ra sự khác nhau trong cách nêu câu hoi сца 
hai đoạn trên? 


~ Từ đó thứ trả lời ui sao có thể gọi đoạn 1 là đoạn giải 
thích và đoạn 2 lại là đoạn bình luận. 


— Thêm vào một câu hỏi và đặt cuối đoạn 2 sao cho 
người đọc dễ nhận ra cái ý kết luận chứa trong toàn bộ đoạn 
uăn đó? 


BÀI TẬP 75 


Cho trước một đoạn uăn sau: 


(1) Мас một gáo nước, biển cả không vì thế mà vơi; 
thêm một gáo nước biển cả không vì thế mà đầy. (2) Người 
từng trải không vì công nhỏ mà vội mừng, cũng không vì 
thất bại mà nản chí. (3) Cho nên ai muốn trưởng thành thì 
phải khiêm tốn và bền gan. 


Triết lí chứa đựng trong lập luận trên có phù hợp với 
nhiều uiệc ở đời không? 

Nếu phù hợp, em hãy tạo một đoạn vän có cách lập 
luận tương tự để phát biểu quan niệm của em đối või sự học 
tập uà tu dường của bản thân 
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BÀI TẬP NHÓM IV 


LUYỆN CHỮA LÔI LẬP LUẬN 








MÔ HINH HỆ THỐNG BÀI TẬP NHÓM IV 





Lỗi lập luận 
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Lỗi luận cứ 


Lỗi kết luận 
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Thiếu | |Không 
rõ ràng 

















MỤC ĐÍCH LUYỆN TẬP 


~ Biết cách phát hiện và phát hiện chính xác các lỗi lập 
luận trong một đoạn уап. 

~ Từ việc phát hiện lỗi về lập luận, dé ra được biện 
pháp chữa lỗi đó một cách phù hợp và có hiệu quả. 


NỘI DUNG KIẾN THÚC CÁN NẮM VỮNG TRƯỚC KHI 
LUYỆN TẬP 


Luận cứ không đầy đủ 


Người xưa có câu: “Nói có sách, mách có chứng” nhằm 
để cao giá trị của những lí lẽ, những dẫn chứng, cũng tức là 
những luận cứ đưa ra nhằm bảo vệ một kết luận nào đó. Chỉ 
khi nào có lí lẽ, có dẫn chứng thì khi đó kết luận mới có sức 
thuyết phục. 

Bất kì một lập luận nào cũng cần phải có luận cứ để 
làm cơ sở rút ra kết luận. Có kết luận chỉ cần một luận cứ là 
đủ rút được kết luận. Nhưng cũng có những kết luận cần 
phải eó một số lượng luận cứ nhất định, có thể là ba, bốn 
hoặc nhiều hon nữa mới có thể rút được kết luận. Trong 
những trường hợp này chỉ cần thiếu một luận cứ là có thể 
dẫn dên chỗ kết luận trở nên không ró ràng, mang tính áp 
đặt và vì thế kết luận sẽ không có giá trị. Những trường hợp 
thiếu luận cứ mà vẫn cứ đưa ra kết luận như vậy được coi là 
một loại lỗi. Dó là lỗi lập luận do luận cứ không 





y đủ. 

Để chữa lỗi này, người viết chỉ cần bổ sung thêm vào 
lập luận một số lượng luận cứ nhất định nào đấy phù hợp với 
kết luận để số lượng luận cứ được đầy dủ hơn. 
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Luận cứ sắp xếp lộn xộn 


Luận cứ trong lập luận không phải là sự liệt kê các ý 
một cách tuy tiện, Mot luận cứ không phải thích dàt vị trí 
này thi dàt, thích đặt vị trí khác thì дах. Mỗi luận cứ có một 
giá trị khác nhau đối với kết luận vì thế mỗi luận cứ cũng có 
một vị trí khác nhau trong quá trình lập luận 

Hơn nữa, luận cứ lại gồm hai loại: đồng hướng và 
nghịch hướng, Không thể đặt luận cứ dóng hướng xa kết 
luận, trong khi đó lại đặt luận cứ nghịch hướng gần kết 
luận. Sắp xếp vị trí luận cứ một cách lộn xộn sẽ 

Vì vậy, eó thế coi 
trị của luận cứ đối 





làm cho kết 






luận bị giảm giá trị hoạc mất hắn giá t 





xếp luận cứ không tính đến giá 
với kết luận là sự sắp xếp lôn xôn, là một loại lỗi trong lập 





luận. 
Ngoài ra, việc sắp xếp luận cứ lộn xộn còn thể hiện ở 
áp xếp luận cứ không phù hợp với quy luật của tư duy 





việ 
lôgie, không phù hợp với sự vận động, tón tại của bản thân 
đối tượng được trình bày 





Để chưa lỗi này cần phải xác dinh chính xác luận cứ 
nào là luận cứ đồng hướng, nghịch hướng; luận cứ nào là 
luận cứ có giá trị, luận cử nàr không có giá trị... rồi trên cơ 
sở đó 
cứ, vừa phù hợp với cách thức lập luận, 





ар xếp lại vị trí cho vừa phù hợp với giá trị của luận 





Luận cứ không phù hợp với kết luận 


Mối quan hệ giữa luận cứ và kết luận có thể coi là mối 
quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Nguyên nhân nào thì 
kết quả ấy. Không thể có trường hợp nguyên nhân này mà 
lại dàn đến một hết айа khác. Vì vậy cùng có thể nói rằng 
luận cứ như thể nào sẽ dàn đến một kết quả như thế nấy, 
hay nói một cách khác kết luận phải suy ra từ luận cứ, bát 








nguồn từ luận cứ. Giữa luận cứ và kết luận cần có sự tương 
ứng nhau. Nếu luận cứ đưa một đàng mà kết luận lại rút ra 
một nẻo thì chẳng khác nào việc “trống đánh xuôi, kèn thổi 
ngược”, luận cứ và kết luận “quay lưng” lại với nhau, không 
tạo thành được một giá trị thống nhất. Vì vậy, có thể coi đấy 
là một loại lỗi: lỗi do luận cứ không phù hợp. 

Để chữa lỗi này có thể tiến hành theo hai cách: 

= Giữ nguyên kết luận và tìm các luận cứ khác cho phù 
hợp. 

= Giữ nguyên các luận cứ và rút kết luận khác sao cho 
phù hợp với luận cứ. 


Các luận cứ mâu thuần nhau 


Trong lập luận, nếu chứa đựng đồng thời cả luận cứ 
mang giá trị khẳng định kết luận lẫn những luận cứ phủ 
nhận giá trị của kết luận (không phải là luận cứ nghịch 
hướng vì được sử dụng một cách không có chủ đích) thì 
những luận cứ đó là những luận cứ mâu thuẫn nhau. Điều 
này có nghĩa là trong lập luận cùng lúc chứa dựng những 
luận cứ nói thế này lẫn những luận cứ nói thế khác. 

Để chữa lỗi này cần kiểm tra lại các luận cứ để đảm 
bảo sự thống nhất hướng đích với kết luận (trừ trường hợp 
dùng luận cứ nghịch hướng) và phù hợp với cách thức lập 
luận. 


Thiếu kết luận 


Cần phân biệt lỗi thiếu kết luận với việc thể hiện kết 
luận không tường minh. Kết luận không tường minh là kết 
luận được sắp xếp theo dụng ý định trước của tác giá, Còn 
thiếu kết luận là thể hiện sự sơ suất hoặc thể hiện sự non 
trong trường hợp 





kém trong lập luận của người viết. Vì v 
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này, người đọc không thể suy ra được kết luận, suy ra được 
hướng đích mà lập luận сап đạt tới như trong trường hợp kết 
luận không tường mình. Bởi thế, thiếu kết luận là thiếu hắn 
một yếu tố của lập luận nên bị coi là một loại lỗi. 





Để chữa lỗi loại này cần xem xét lại các luận cứ để sao 
các luận cứ tập trung hơn, làm nổi rõ hướng đích của lập 
luận. Chỉ khi rò hướng đích của lập luận thì kết luận của lập 
luận mới hiện ra, dù kết luận đó có xuất hiện hay không 
xuất hiện. 


Kết luận không rõ ràng 
Kết luận không rõ ràng là kết luận: 


Không làm nổi rõ hướng đích lập luận cần đạt tới. 
= Phân tán, thiếu sự tập trung vào một đích nhất dinh. 


Để chữa 101 này cần xác định hướng đích lập luận rõ 
ràng rôi sau đó dựa vào hướng đích ấy để viết lại kết luận 
cho rành mạnh, tập trung. 
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BÀI TẬP 


BÀI TẬP 76 


Trong bài làm vän, một bạn học sinh viêt; 


“Qua bài thơ “Bạn đến chơi nhà” Nguyễn Khuyến đã 
thể hiện một tình bạn sắt son, đáng quý. Tình bạn ấy không 
phải đo bằng “mâm cao cỗ đẩy” mà là sự chân thành, bộc 
trực, tháng thắn. Tất cả những lí do đưa ra đều rất hóm 
hinh nhưng qua đấy đã thể hiện được tấm lòng của họ đối với 
nhau. Chỉ bằng một tấm lòng tri kỉ “ta với ta” khiến cho mọi 
sự giàu - nghèo, sang - hèn trở nên vô nghĩa. Ta có cảm 
tưởng như có lúc Nguyễn Khuyến ngại với bạn bè về tính 
“xuể xòa” của mình”. 








Theo em, đoạn văn trên có mắc lỗi vê lập luận không? 


Nếu có, em hãy chỉ ra lỗi và nêu cách chữa giúp bạn. 


BÀI TẬP 77 
Em hãy chỉ ra lỗi của những lập luận sau, tại sao? 


Đoạn ойп 1: 


Trong lịch sử chống ngoại xâm, chúng ta thấy дап tộc 
ta anh hùng hào kiệt thời nào cùng có. Hai Bà Trưng phát 
ngọn cờ hồng khởi nghĩa đánh tan quân Thái thú Tô Định, 
buộc hắn phải trốn vào đám loạn quân rút chạy về nước. Đất 
nước sau hơn hai thế kỉ bị quân phong kiến nước ngoài đô hộ 
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đã giành được tháng lợi hoàn toàn. Vua quan nhà Trần, với 
tên tuổi rạng ngời lịch sử như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang 
Khai, Trân Binh Trọng,... đã dành tan quân xâm lược nhà 
Nguyên 


Đoạn vän 2: 


Từ tuôi thơ đã phai bơ vo đi ở hết cho nhà này đến nhà 
nọ, rồi lớn lên lại phải làm canh điển cho Bá Kiến, Chí Phèo 
khổ, tối tam, tuy vậy Chí 
giàu lòng tự trọng, biết điểu hay lê phải. Chí thực sự là 
người lương thiện như những người lương thiện khác. 





sống một cuộc sống lao động cự 


BÀI TẬP 78 


Em hãy chữa lại những lỗi спа hai lập luận ở bài tập 
68 dë chúng trở thành những lập luận hoàn chỉnh. 


BÀI TẬP 79 


Em hãy dọc lập luận sau: 


(1) Số O không phải tự nhiên có, mà là một phát mình 
lớn của loài người. (2) Vào thế kỉ thứ 4 trước Công nguyên, 
các nhà bác học Babilon (phía nam Ікас ngày nay) lần đầu 
tiên nghĩ ra số 0. (3) Họ sử dụng nó trong cách dếm hết sức 
đặc biệt Hàng đơn vị không gồm 10 con số mà là những 60. 
(4) Vào khoảng, 600 пат sau Công nguyên, các nhà bác học 
Ấn Độ cũng nghĩ ra số 0. (5) Họ truyền nó cho người ARập 
cùng với cách viết hàng chục, hàng иат (hệ đếm thập 
phản). (7) Đến lượt mình, người ARập lại truyền số 0 cùng 
` chữ số khác đã được cải biên cho người châu Âu. (9) Điều 
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này xảy ra vào khoảng năm 1000. (10) Đó chính là mười con 
số mà chúng ta thường dùng ngày nay: 0, 1, 9, 3, 4, õ, 6, 7, 
8,9. 

(Huy Toàn - Số0 không nhỏ) 


Có một bạn học sinh cho ràng có thể ddo vi trí các саш 
trong lập luận theo trật tự : (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(2), (3), nội dung của lập luận vån không thay đổi. Theo em, 
y hiến đó có đúng không? Em hãy đưa ra ý kiên của mình. 


BÀI TẬP 80 


Em hãy phát hiện lỗi của lập luận dưới đây uà chữa lại 
cho đúng. 


Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển 
được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn 
giữa trời xanh. Chiều nắng tàn, mát dịu. Biển xanh veo màu 
mảnh chai. Núi xa pha màu tím hông. Những con sóng nhè 
nhẹ liếm lên bãi cát, bọt sóng màu bưởi đào. Mặt trời xế trưa 
bị mây che lỗ đỗ. Những tia nắng dát vàng một vùng biển 
tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh 
sáng chiếc đèn sân khấu khổng lô dang chiếu cho các nàng 
tiên biển múa vui. 


BÀI TẬP 81 


Theo em, trong lập luận dưới đây có luận cứ nào không 
phù hợp või hết luận. Tại sao? 

Văn xuôi của ta từ Cách mạng Tháng Tám đến nay đã 
khác họa nhiều hình ảnh con người mới trong lao động sản 


xuất. Đó là những người nông dân Liên khu V đã dùng sức 
người kéo bừa thay trâu, quyết tâm giữ vững sản xuất trong 
hoàn cảnh bị giác Pháp thường xuyên càn quét khủng bố 
(Соп trêu - Nguyễn Văn Bông). Đó là chú bé Luy liên lạc đã 
dũng cảm xông хао trong đồn giặc và hy sinh anh dũng 
Xung kich - Nguyễn Đình Thi). Đó là những nam nữ thanh 
ống sông ken thân mình làm con đê 





niên gan góc nhỉ 
sống ngân sóng biển hung dữ (Bão biển - Chu Văn). Đó là 
những người dân Тау Nguyên phải lấy đá thay riu chật cây 


để khai hoang trồng rẫy, từng bước tổ chức lại cuộc sống của 








mình, kiên quyết bám rẫy, bám làng không chịu đi theo địch 
(Đất nước đứng lên - Nguyên Ngọc). Đó là những con người 
hiểu rõ giá trị sức lao động của mình: 
“Bàn tay ta làm nên tất cả 
Có sức người sỏi đã cũng thành cơm” 
(Bài са vỡ đất - Hoàng Trung Thông) 


BÀI TẬP 82 


Từ cổ chí kim, nguồn cảm hứng viết về thiên nhiên vẫn 
là vô tận. Thiên nhiên không chỉ gợi cho các thi sĩ thanh thoi 
“ngôi uống trà thưởng nguyệt” mà thiên nhiên còn đến với 
người bạn tù đang tay cùm chân xích kia. Vì vậy mà người tù 
mở hết lòng để đón nhận, để thưởng thức cái đẹp. Đó là 
người tù Hồ Chí Minh - người duy nhất của nhân loại ngồi 
tù mà vẫn сат nhận được cái дер của thiên nhiên. 


Một bạn học sinh cho là đoạn văn trên mắc lỗi và đã 
chữa lại như sau: 


Từ eó chí kim, nguồn cảm hứng viết về thiên nhiên vẫn 
là vô tận. Thiên nhiên không chỉ gợi cho các thi sĩ thanh thoi 
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“ngồi uống trà thưởng nguyệt” mà thiên nhiên còn đến với 
người bạn tù đang tay cùm chân xích kia. Vì vậy mà người tù 
mở hết lòng dë đón nhận, để thưởng thức cái đẹp. Đó là 
người tù Hồ Chí Minh - người chiến sĩ cộng sản có một tân 
hồn rất thi sĩ. 





Theo ет, bạn chữa lại như ойу có đúng không? Tại sao? 


BÀI TẬP 83 


Em hãy chỉ ra lỗi của lập luận sau và dé xuất cách 
chữa mà em cho là phù hợp hơn ca. 


(1) Lồng yêu nước cuồn cuộn chảy trong huyết quản 
vua tôi thời Trần đã làm nên một thời đại lịch sử дер - một 
thời đại rực sáng với hai chữ “Sát Thát” và “Hào khí Đông 
А”. (2) Hàn chúng ta vẫn nghe âm vang câu nói đông dac, 
hiên ngang của vị tướng tài ba Trần Bình Trọng: “Ta thà 
làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. (3) Lòng yêu 
nước thiết tha của vị tướng già Trần Quốc Tuấn khiến ông 
viết nên “Hich tướng sĩ văn” bất hú. (4) Mặt khác, lòng yêu 
nước thiết tha, cháy bóng đã được các vị bô lão hồ vang trong 
hội nghị Diễn Hồng: “Đánh! Đánh!...”. (5) Vì ngày đêm lo 
lắng cho vận mệnh đất nước mà Phạm Ngũ Lão mong mỏi 
gặp Trần Quốc Tuấn để bày tỏ nỗi lòng, bàn mưu giúp nước. 
(6) Với lòng yêu nước sục sôi, nóng lòng muốn tham gia luận 
bàn việc nước mà chàng thiếu niên 16 tuổi Trần Quốc Toản 
bóp nát trái cam vua ban lúc nào không biết. (7) Nhân dân 
cũng một lòng ủng bộ kháng chiến, sàn sàng bỏ “vườn không 
nhà trống” để dụ quân địch theo mưu kế của triểu đình 
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BÀI TẬP 84 


Dưới đây là hai doạn vän тас lỗi lập luận. Ет һау chỉ 
ra lõi đó và phân tích nguyên nhân тас lỗi. 


Đoạn vån 1: 


Bên cạnh con cò, соп trâu được nói nhiều hơn са trong 
ca dao, dân ca Việt Nam. Con trâu không m: 
thoi, cho nên khi nghĩ đến cuộc đời nhọc nhàn của mình, 
người nông đân.thường nghĩ đến соп trâu. Con cò tuy có vất 
và, tuy có lúc phải lặn lội bờ sông nhưng có lúc соп được bay 





(v lúc thánh 








lên mây xanh. Con cò, con vạc, con nông là những con vật rất 
gần gũi với người dân lao động. Chúng mang những đức tính 
n cù, chịu khó của người nông dân chân lấm tay bùn. 
Những lúc cần bộc bạch nỗi niềm, người nông dân thường 
dùng những con vật đó ra để tâm sự, để giãi bày nỗi lòng 
mình. 











Đoạn vån 2: 


Trong tác phẩm “Chí Phèo”, Nam Cao đã vẽ lên bộ mặt 
của con quy dữ ở làng Vũ Đại — Chí Phèo. Nhắc đến Chí 
Phèo là người ta lại nhớ đến một người say, một kẻ chuyên 
nghề đâm thuê, chém mướn và rạch mặt ап va. Dường như 
suốt са cuộc đời Chí không có ước ma và thèm khát đến cuộc 
sau khi tình rượu, nằm trong nhà 
tiếng người đi сћо,... Chí chợt 
àm người. Đã có lúc Chí cũng иб 


sống gia đình. Có một lần 
lắng nghe tiếng chim hó; 
mong muốn được quay lại 
то một gia đình nho nhỏ: chồng làm thuê сибе mướn, vợ dệt 
vải xe tơ... Vậy mà tất cả điều đó của Chí đều không d 














hội thừa nhận. 


BÀI TẬP 85 


Trên са sở chỉ ra và phân tích lỗi của hai lập luận ở bài 
tập 75, em hãy để xuất cách chữa và viêt lại sao cho chúng 
trỏ thành hai lập luận hoàn chỉnh. 


BÀI TẬP 86 


eu 
Lạng Sơn - nơi biên giới phía Bắc — hấp dẫn người ta bởi “có 
phố Ki Lita, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh” thì kinh 
thành Thăng Long - nơi phồn hoa đô hội ~ lại có sức 101 cuốn 
bởi “phố giăng mắc cùi, đường quanh bàn cờ”. Са dao đưa 
chúng ta theo: “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh. Non xanh 
nước biếc như tranh họa để” để đến với xứ Huế đẹp và thơ, 
dám mình trong đêm “lờ 40 bóng ngả trăng chênh” với “giọng 
hò xa vọng thắm tình nước non”. Rồi xa nùa là “Nhà Bè nước 
chảy chia hai. Ai về Gia Định Đồng Nai thì về”. Có thể nói 
đất nước ta hiện lên qua những vần ca dao thân thuộc, đâu 
đâu cũng đẹp, mỗi miển có một vẻ đẹp riêng biệt, kì thú. 
Tình yêu đất nước, tình cảm gia đình, tình yêu lứa dôi thể 
hiện trong ca dao cũng thật đậm đà, sâu nặng. 


Са dao có nhiều câu ca ngợi cảnh đẹp đất nước, 








Một bạn học sinh nhận xét rằng đoạn van trên là một 
lập luận hoàn chỉnh. Em hãy cho biết ý biến của em! 


BÀI TẬP 87 


Ет hãy phân tích luận cứ và kết luận của lập luận sau 
để phút hiện lỗi và cách chữa: 


96 


Tác phẩm Chi Phèo không chỉ có sự sáng tạo về nội 


dung mà còn có cả sự sáng tạo về mặt hình thức. Đọc kĩ tác 





phẩm ta thấy Chí Phëo là một truyện ngắn mà lại хау dựng 
duge са ba thì của thời gian: quá khú, hiện tại và tương lai. 
Điều này có lẽ chưa một tác phẩm truyện ngắn dương thời 
nào có thể làm được. Tác phẩm Chí Phèo không chỉ là sự 
phản ánh quá trình người nóng dàn bị lưu manh hóa và bi 
kịch bị cự tuyệt quyền làm người mà còn là một sự phát hiện 
và kháng định bản chất lương thiện của họ ngay ca khi họ đã 
đánh mất cả nhân hình lẫn nhân tính. 


(Bài làm của học sinh) 


BÀI TẬP 88 


Cho đoạn vän: 


(1) Bất kì trong hoàn cảnh nào, tâm hồn Xuân Diệu 
cũng khát khao giao cảm với đời trong niềm khao khát đến 
mê say. (2) Vì thế ông luôn “thức nhọn giác quan” để đón 
nhận và hưởng thụ mọi ngon ngọt của cuộc đời. (3) Sống gần 
gũi, hoà nhập với đời, Xuân Diệu đã phát hiện ra nhiều điều 
mới mẻ, lí thú trong thế giới xung quanh mà người thường 
khó phát hiện được. (4) Những điều hấp dẫn ấy dà được ông 
gửi gám vào những bài thơ tình mãnh liệt, cháy bỏng. (5) 
Ông chính là nhà thơ lớn nhất của tình yêu, của tuổi trẻ. (6) 
Độc giả thêm mến yêu và khâm phục tài sáng tá 
đồi dào của ông. 





sung mãn, 


Hãy c 
và cho bi 
Tai sao? 


chi ra kêt luận và các luận cứ trong đoạn vän trên 
; Các luận си đó có phù hợp või kêt luận không? 
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BÀI TẬP 89 


(1) Trong văn học hiện thực giai đoạn 1930 — 1945, 
chẳng những phải có ngòi bút lạnh lùng mà còn phải có trái 
tìm nhân đạo, chính là nơi xuất phát, nơi bắt nguồn sáng tác 
những nhân vật hiện thực cũng là thiên chức của nhân vật 
trong bất kì hoàn cảnh nào. (2) Một Chí Phèo dược miêu tả 
với khuôn mặt của quy dữ nhưng bên trong lại ẩn chứa 
những ước mơ trong sáng, bình dị. (3) Một Thị Nó xấu “ma 
chê quỷ hờn” có dòng giống ma hủi cũng đầy áp tình thương 
đã giang tay ra đón nhận Chí Phèo, thấp sáng lương trì 
trong lòng Chí. 

(Ва: làm của học sinh) 


Lôi vê lập luận chủ yếu của đoạn uăn trên là kết luận 
không rõ ràng, rành mạch gây sự khó hiểu cho người đọc. 
Ет hãy viêt lại câu kết luận cho chính xác, phù hợp обі luận 
cứ trong lập luận. 


BÀI TẬP 90 


(1) Trong thơ Chế Lan Viên ta luôn tìm thấy hình bóng 
một con người mải mê đi tìm kiếm trong đống tháp Chàm đổ 
nát hình ảnh của đất nước Chiêm Thành oai hùng và lừng 
lẫy xưa kia. (2) Trong thơ Thế Lữ, đó là một nỗi đau đáu 
khôn nguôi, một nỗi niềm hoài tiếc về quá khứ huy hoàng, 
thịnh trị - một quá khứ “chưa từng thấy bao giờ" (Nhớ 
rừng). (3) Nhà thơ Vũ Đình Liên thì tiếc nuối cho nghệ thuật 
viết chữ nho, câu đối - một phong tục đẹp, một nét văn hóa 
điển hình đang bị mai một dán trong hiện tại. (4) Nhà thơ 
Nguyễn Tuân trong tập “Vang bóng một thời” đã ca ngợi 
những thú chơi tao nhã, rất mực hào hoa như thả thơ, ướp 
hương cuội, viết chữ của các văn nhân, nho sĩ thời xưa. 
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Vi sao đoạn vän trên lại thiếu sức thuyết phục và thu 
hút người đọc? Từ đó em hãy chữa lại để đoạn ойп hoàn 
chỉnh. 


BÀI TẬP 91 


Có hai bạn đã đưa ra ý biến của mình để giải thích: 
Hoa hậu là người như thế nào? 


Вап А: – (1) Hoa hậu tất nhiên phải là người đẹp nhất. 
(2) Họ hơn hàn những người khác, có thân hình cân đối hài 
hoà, có khuôn mặt đẹp và xinh tươi. (3) Họ ăn mặc, di đứng, 
cười cùng phải đẹp hơn người khác, ai cũng phải công nhận. 
(4) Theo mình hoa hậu là người đẹp nhất. 


Bạn B: - (1) Không, theo mình hoa hậu phải là người 
thông minh nhất, lịch sự nhất. (2) Họ phải thể hiện mắt 
sáng, thông minh, tinh nghịch. (3) Khi nói chuyện phải linh 
hoạt. (4) Họ trả lời các câu hỏi phải đúng nhưng đặc biệt 
phải thông minh làm ta khám phục. (5) Thực tế nhiều hoa 
hậu mà ta biết đều trả 101 thông minh vô cùng. 

Có người cho rằng ý biến của са hai bạn đều chưa 
thuyết phục lắm. Ет hãy phân tích để làm rõ lí do. 

Ý kiến của em vê vän đề trên như thế nào, hãy viêt ra 
bằng một đoạn văn ngắn. 


BÀI TẬP 92 


Đọc đoạn lập luận sau: 


(1) Thơ Hồ Xuân Hương là tiếng nói mãnh liệt về tình 
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yêu đầy khát vọng hạnh phúc của phụ nữ. (2) Bà viết về 
thân phận đở dang của cô gái “chưa chóng mà chúa mới 
(3) Bà còn viết về. cảnh người đàn bà làm lễ "cố đấm 





ăn xôi” rất thương cam. (4) Bà thương họ mà cũng để thương 
mình sao chịu số kiếp ba chìm bảy nổi. (5) Cảm thông trắc 
ẩn là âm điệu chính của tiếng thơ Hồ Xuân Hương. 


~ Các luận cứ ở câu (9), (3), (4) quan hệ gì uới câu (1)? 


— Vì sao câu (2). (3), (4) tương đối phù hợp với câu (5) 
nhưng đây vån là đoạn mắc lỗi vê lập luận? 


BÀI TẬP 93 


(1) Với đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” Nguyễn Du 
đã chứng tỏ là bậc thầy miêu tả tâm lí nhân vật. (2) 
Nguyễn Du cho ta thấy nỗi buồn, niềm lo âu, phấp phỏng 
mỗi lúc mỗi xoáy sâu hơn. (3) Hình ảnh cánh buồm cô đơn 
thấp thoáng, hoa trôi man mác vô dịnh là tượng trưng cho 
nỗi buồn, cho thân phận nàng. (4) Còn khi Hoạn Thư, Tú Bà 
hành hạ nàng tủi nhục “một mình năm canh”, và khi đánh 
đàn cho Hồ Tôn Hiến thì nỗi đau của nàng ró máu năm đầu 
ngón tay. (5) Rõ ràng qua một vài nét chấm phá ở một số сё 
thơ, tác giả lột tả dược tâm trạng nhân vật và chứng tỏ ông 
là bậc thầy về miêu tả tâm lí nhân vật. 











— Vì sao đoạn văn trên chưa thuyết phục người ta tin 
rằng đoạn trích “Kiểu ở lầu Ngưng Bích" đã chứng tỏ 
Nguyễn Du là bậc thấy vê miêu tả tâm lí nhân våt? 

— Hãy bỏ những câu không cần thiết và thêm vào một 
hoặc hai câu để đoạn uăn hoàn chỉnh và chặt chè hơn vè lập 
luận. 
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BÀI TẬP 94 


(1) Qua Truyện Kiều, Nguyễn Du dà khái quát lên nồi 
dau của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. (3) Đau đớn 
cho mỗi cuộc đời nên câu thơ của Nguyễn Du “còn đọng nỗi 
dau nhân tình”. (3) Là con người tài sắc tột bậc, tưởng cuộc 
đời xuôi chèo mát mái, có ai ngờ Kiều phải trôi nổi 15 năm 
ròng rà. (4) Nguyên nhân là do đồng tiền. (5) Nàng đau đón 
cho mối tình không trọn vẹn, nàng đành ra đi với Mã Giám 
Sinh. (6) Gặp Thúc Binh, nàng thoát khỏi lầu xanh lại rơi 
vào nanh vuốt Hoạn Thư. (7) Đó là nỗi đau của người trong 
xã hội bất công tàn ác. (8) Thật cay đáng biết bao cho số 
phận người con gái, ngay cả sự trinh bạch cùng phải xin 
chừa. (9) Cái xã hội ấy thật là độc địa cay nghiệt nên con 
người phải mãi mãi đau thương. 








~ Hãy chỉ ra những điểm không chặt chẽ và luấn quán 
trong lập luận của đoạn uăn 


= Để phục vu tốt nhất cho kêt luận nêu ở câu đầu, em 
phải viêt lại đoạn uẩn này như thể nào? 


BÀI TẬP 95 


(1) Thơ Xuân Diệu là tiếng nói sôi nổi thiết tha về cuộc 
sống. (2) Trong thơ ông, ta bất gặp một Xuân Diệu với niêm 
khát khao đến mãnh liệt được hóa mình vào trong thiên 
nhiên “Ta muốn ôm cả sự sống bát đầu топ топ”. 
(3) Không chỉ vậy, ông còn cho ta một định nghĩa về tình yêu 
“Yêu là chết ở trong lòng một ít”. (4) Không những thế, ông 
còn chỉ ra biết bao là cung bậc của tình yêu. (5) Thanh niên 
ta say mê thơ tình yêu của “ông hoàng về thơ tình yêu”. 
(6) Từ đó ta khẳng định ràng thơ Xuân Diệu là nỗi khát 
khao giao cảm với đời. 
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- Các luận cứ đã nêu có đủ để rút ra kết luận ở câu cuối 
không? 


- Hay bỏ di những luận cứ không phù hợp và viêt lại 
thành đoạn uăn hoàn chỉnh, phù hợp våi kêt luận trên 


BÀI TẬP 96 


(1) Câu са dao “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây 
chụm lại nên hòn núi cao" dã khẳng định sức mạnh của tập 
thể, của khối đoàn kết nhất trí. (2) Từ xưa tới nay, Việt Nam 
liên tục đánh bại nhiều kẻ thù hung bạo từ quân Nam Hán, 
Nguyên Mông đến Pháp, Mỹ... cũng là do dân ta anh hùng 
và đoàn kết. (3) Ngày nay chúng ta làm nên những việc to 
lớn, cải cách xã hội, xây dựng những công trình đồ sộ nếu 
không có sức mạnh cả nước, toàn dân thì cũng không thể 
thành công. (4) Tất nhiên, những con người vĩ đại luôn luôn 
làm ra lịch sử vì họ có một tài nàng phi thường, một sức 
mạnh phi thường. 


- Có bạn cho rằng đoạn uăn trên mắc lôi vê lập luận 
nhưng không chỉ ra được chỗ sai. Em hãy chỉ ra giúp bạn. 


~ Để chữa lại lỗi trên, có bạn cho rằng cần giữ nguyên 
các câu đã uiết rồi thêm uào một số câu cần thiết nữa để tạo 
thành đoạn ойп binh luận. Em hãy viêt lại đoạn văn theo 
cách mà bạn mình đã nêu. 


BÀI TẬP 97 

(1) “Chị ngã em nâng” nghĩa là gì? (2) “Chị” và "em” ở 
đây là chị em trong một nhà, chị em bè bạn. (3) “Ngà” là sự 
khó khản của con người vấp phải, đó là “ngã” về thè chất 
hoặc về tỉnh thần. (4) Trong cuộc sống ai mà chàng có lúc 
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khó khăn, đau ốm, buồn bã. (5) “Nâng” là nâng đỡ, giúp dà 
(6) Do đó, câu tục ngữ “Chị ngã em nâng” có một ý nghĩa sâu 


sắc của nó 


Đoạn ойп trên đã giúp em hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ 
“Chi пра em nâng” chưa? Nếu chua, theo em nên đưa га 
thêm những sự gidi thích nào nữa để người đọc có thể hiểu. 
đầy đủ uà sâu sắc hơn ý nghĩa của câu tục ngữ này? 


BÀI TẬP 98 


(1) Do bị bóc lột, tâm hôn, tính cách lương thiện của 
Chí Phèo bị mất đi, trở thành một người bất lương, bị xã hội 
khinh rẻ. (2) Chí rạch mặt ăn vạ chửi bới nên bị mọi người 
coi thường. (3) Chí cũng muốn làm người lương thiện. May 
thay nhờ вар Thị Nó nên Chí không bị khinh rẻ nữa. (4) Chí 
khao khát sống hiển lành, thế rôi do сат tức bọn người bóc 
lột, Chí Phèo đến nhà Bá Kiến đâm hắn và tự đâm mình. (5) 
Chí chết đi càng khẳng định bi kịch của một người bị xã hội 
khinh rẻ. (6) Chí Phèo tiêu biểu cho người cố nông bị bẩn 
cùng hoá, lưu manh hóa. 


~ Ет hãy chí ra chỗ không phù hợp giữa luận cứ và kêt 
luận trong đoạn lập luận trên, nói rõ tại sao? 


= Chữa lại thành lập luận hoàn chỉnh. 


BÀI TẬP 99 


(1) Người nghệ sĩ bao giờ cũng là người giàu thương 
cảm. (2) Nguyễn Du đã phải đau đớn thương Kiểu mà thốt 
lên: “Dau đớn thay phận đàn bà / Lời rằng bạc mệnh cũng 
là lời chung”. (3) Nếu như bọn Tú Bà, Mã Giám Sinh là 
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phường buôn thịt, bán người; Hoạn Thư, Sở Khanh lừa đảo 
đày đọa nàng Kiểu mà không chút thương tâm thì ta thấy 
nhà thơ hiện lên cao quý vô cùng. 


~ Hãy chỉ ra lôi của đoạn lập luận trên 


- Hãy chữa lại và viêt thành một đoạn lập luận hoàn 
chỉnh. 


BÀI TẬP 100 

Trong một giờ làm văn miệng, thầy giáo đưa ra câu hỏi: 
Thế nào là một người học sinh học giỏi? Có hai bạn thảo luận 
với nhau như sau: 

A: - Theo mình, một người học giỏi là một người phải 
khiêm tốn. 

B: - Minh cho rằng một người học giỏi là phải biết 
nhiều. 

A: - Nếu biết nhiều mà không khiêm tốn học hỏi thêm 
nữa thì làm sao học được điều hay, lẽ phải ở những người 
khác. 

B: - Nhưng khiêm tốn, không bộc lộ điều mình biết thì 
làm sao chứng minh được là mình giỏi. 

A: - Vậy để chứng minh mình giỏi đâu phải chỉ là biết 
nhiều mà phải là biết như thế nào, điều biết có đúng không, 
sâu sắc không, tức là không phải biết nhiều mà là hiểu 
nhiều. 

B: - Hiểu nhiều mà còn khiêm tốn đi hỏi thêm, học 
thêm thì liệu có tăng thêm điều hiểu biết không? 


A: - Không phải thế, khiêm tốn khác với giả vờ không 
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biết mà trái lại để tìm thêm những điểm nám chưa vững, 
chưa sáu. 

В: — Du sao, như vậy khiêm tốn chỉ là điều kiện để học 
giỏi chứ không phải chứng tỏ là học giỏi. 


Theo em, hai bạn học sinh đó đều đúng chỗ nào оа sai 
chỗ пао khi đưa ra y hiến của mình ий khi bàn vê ý kiên сца 
người khá 





14- LCLL 105 


GIẢI BÀI TẬP 


BÀI TẬP NHẬN BIẾT LUẬN CỨ 


BÀI TẬP 1 


Những luận cứ tác giả dùng để lập luận trong đoạn văn 


(1) Quan lại ої tiền mà bất chấp công lí. 
(2) Sai nha vi tiền mà tra tấn cha соп Vương Ông. 


(3) Tú Bà, Ма Giám Sinh, Bạc Bà, Bạc Hạnh vi tiên 
mà làm nghề buôn thịt bán người. 


(4) Sở Khanh ui tiền mà tang tận lương tâm. 


(5) Khuyển Ưng vi tiên mà lao vào tội ас. 


Một số doan văn tham khảo: 


Đoạn ойп І 


Lòng yêu nước trong thơ Tố Нац trước hết là lòng yêu 
những người lao động và chiến đấu của đất nước. Hầu hết 
những nhân vật được biểu hiện lên trong tập thơ là những 
người nông dân lao động, từ anh bộ đội nghĩ chân trên lưng 
đèo Nhẹ, anh pháo bình 
Việt Bắc đến ba bú nằm ó chuối khô, hay chị phụ nữ phá 
đường 





voi ra trận, bà mẹ trên nhà sàn 
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Gợi y: 
Luận cứ được tác gia su dụng trong lập luận: 
anh bộ đái nghỉ chân trên lưng đèo Nhe 
-anh pháo bình сас voi ra trận 
-bà mẹ trên nhà sản Việt Bắc 
-bä bu пат ó chuối khó, hay chị phụ nữ phá đường 


Đoạn vän 2 





Hinh thức nghệ thuật bao giờ cũng có hai mật cơ bản: 
mat cụ thê cảm tính và mặt quan niệm. Båt cứ tác pham văn 
học có giá trị nào cũng đem lại cho ta một cuộc sống trong 
những đường nét, màu sắc, âm thanh, chỉ tiết cụ thê sinh 
động, кап liền với nội dung của tác phẩm đó. Thiếu phương 
ệ thuật căn bản không thể tồn tại. Nhưng đồng 
thời, đăng sau hình thức cảm tính kia, ngoài nội dung cuộc 
sống và tư tưởng mà tác giả muốn nói lên, còn có một quan 
niệm làm cơ sở cho tiếng nói ấy, tạo cái lí, cái lôgíe bên trong 
của hình thức nghệ thuật. Cuộc sống không thể được phản 
ánh vào nghệ thuật bên ngoài cái lí của hình thức đó. 

(Trần Đình Sú) 










Gợi ý: 


Đây là đoạn van bình luận được triển khai bằng một 
lập luận điền dịch song song. Câu đầu “Hình thức nghệ thuật 
bao giờ cũng có hai mặt eg bản: mặt cụ thể cảm tinh và mặt 
quan niệm” là câu chủ đề, nêu ý khái quát của đoạn vàn. Nội 
dụng của câu này được giải thích bằng hai luận cứ song 
song: 

Luận cứ 1 gồm câu 3: Bát cứ tác phẩm vän học có giá 
trị nào cũng đem lat cho ta môt cuộc sống trong những đường 
nét, màu sắc, âm thanh, chỉ tiết cụ thể sinh động, gắn liền 





uới nội dung của tác phẩm đó và câu 3: Thiếu phương diện 
này, nghệ thuật căn bản không thể tôn tại: chỉ rõ mặt nội 
dung cụ thể, cảm tính của hình thức nghệ thuật tác phẩm. 

Luận cứ 3 gồm câu 4: Nhung đồng thời, đằng sau hình 
thức cảm tính kia, ngoài nội dung cuộc sống và tư tưởng mà 
tác gia muốn nói lên, còn có một quan niệm làm cơ sở cho 
tiếng nói ấy, tạo cdi li, cái lôgíc bên trong cúa hình thức nghệ 
thuật và câu 5: Cuộc sống không thể được phản ánh vào nghệ 
thuật bên ngoài cái lí của hinh thức đó: chỉ rõ mặt nội dụng 
quan niệm của hình thức nghệ thuật tác phẩm. 


BÀI TẬP 2 


1. Ý kiến đầu tiên khẳng định: nhà máy chế tạo ôtô là 
quan trọng nhất. Để khẳng định điều đó, người nói đã đưa ra 
những luận cứ sau đây: 

= Không có ôtô thì không đi đâu xa được L là di 
đâu xa moi người cũng déu cần đến ôtô). 

~ Không có ôtô buýt chở người đi làm, 

~ Không có ôtô tải chở hàng đi khắp các công trường 
nhà máy. 

~ Không có xe chữ thập dó lao vun vút đưa bác sĩ tới 
những nơi cấp cứu. 

= Không có xe cứu hoa phóng như Бау tới những chỗ có 
đám cháy... 

2. Y kiến thứ hai không tán thành với ý kiến đầu tiên 
vì người nói cho rằng nhà máy ôtô ngừng làm việc, tạm nghỉ 
sản xuất thì điều này không ai cảm thấy ngay tức thì. 

Để khẳng dinh nhà máy chế tạo đồng hồ là nhà máy 
quan trọng nhất, ý kiến thứ hai đã nêu ra những luận cứ 
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= Nêu không có chiếc đồng hồ báo thời gian thi moi việc 
se bi rôi loạn 

~ Công nhân di làm muộn. 

= Chúng ta sẽ đến lớp không đúng giờ. 

~ Tàu hỏa, ótó, may bay,... đều không chạy theo thời 
gian biểu. 


~ Biết bao sự cố sẽ xây ra 


3. Y kiến thứ ba không tán thành với hai ý kiến trên, vì 
ý kiến này cho ràng nếu nhà máy đồng hồ và nhà máy chế 
tạo ôtô nghỉ việc không phải là vô thời hạn, ngừng không 
lâu, mấy ngày thôi, thì chả ai thấy điểu đó cả. 


Để khẳng định nhà máy điện là quan trọng nhất, ý 
kiến thứ ba đã đưa ra những luận cứ sau: 


- Nhà máy quan trọng nhất phải là nhà máy không thể 
ngừng một phút, thậm chỉ khong thể ngừng một giây. 

- Nhà máy điện làm việc suốt ngày đêm, không nghĩ 
chủ nhật, không nghỉ ngày lễ, ngày tết, thậm chí không nghỉ 
са ăn trưa, ăn 001. 

~ Không có điện thì không một nhà máy nào có thể làm 
uiệc được, са nhà máy ôtô lần nhà máy chế tạo đồng hồ. Mọi 
sinh hoạt bình thường của nhân dân Ы ddo lộn: quạt không 
chay, bếp điện không làm uiệc, đèn không sáng, vô tuyến tắt 
пвӣт. 


Một số đoạn văn tham khảo 


Đoạn vän 1 


-Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế 
nào moi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, 
lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn, lúc àn Bác 
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không để rơi vãi một cơm; ăn xong, cái bát bao рід cũng 
sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm 
nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quà 
sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người 
phục vụ. Cái nhà sàn của Bác vën vẹn chỉ сб vài ba phòng, 
và trong lúc tâm hồn Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ 
đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phẳng phất hương thơm 
của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã 
biết bao. Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc 
rất lớn: việc cứu nước, cứu dân đến у rất nhỏ, trồng cây 
trong vườn, viết một bức thư cho một đẳng chí, nói chuyện 
với các cháu miền Nam, đi thăm nhà tập thể của công nhân, 
từ nơi làm việc đến phòng ngủ, nhà ăn... Trong dời sống của 
mình, việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp, cho 
nên bên cạnh Báe người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên 
đầu ngón tay, và Bác đã đặt cho số đồng chí đó những cái tên 
mà góp lại là ý chí chiến đấu và chiến tháng: Trường, Ky, 
Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi! 












(Phạm Văn Đồng) 


Gợi ý: 


Để khẳng định ý kiến của mình: Con người cúa Bác, 
đời sống của Bác rất giản dị từ bữa cơm, dó dùng, cái nhà, 
cho đến lối sống, tác giả Phạm Văn Đồng đã sử dụng các 
luận cứ sau: 

Đức tính giản dị biểu hiện qua bữa ăn hàng ngày của 
Bác: Büa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn, lúc ăn Bác 
không để rơi vài một hột cơm; ап xong, cái bát bao gio cũng 
sạch và thức ап còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ó việc làm 
nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả 
sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người 
phục vụ. 
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Đức tinh gián di biểu hiện qua ngôi nhà ở của Bác: Cài 
nhà sàn của Bác ven vẹn chi có vài ba phòng, và trong lúc 
tâm hồn Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn 
lộng gió và ảnh sáng, phang phát hương thơm của hoa vườn, 
một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao. 

Рис tính gian dị biểu hiện qua lối sống са Bác: Bác 
suốt đời làm việc, từ việc rất lớn: việc cứu nước, cứu dàn đến 
việc rất nhỏ, trồng cây trong vườn, viết một bức thư cho một 
đồng chí, nói chuyện với các châu miền Nam, đi thám nhà 
tập thể của công nhân, từ nơi làm việc đến phòng ngủ, nhà 
án... Trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm được thì 
không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác người giúp việ 
và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Bác đã đặt cho 











số đồng chí đó những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và 
chiến thắng: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, 
Lợi!) 





Đoạn ойп 2 


Qua tập truyện của Nguyễn Du, người ta thấy những 





cảnh đáng thương nhất trong xã hội phong kiến: một gia 
đình tan nát dưới chế độ bất công, mối tình duyên đút đoạn 
của một càp “dôi lứa thiếu niên”, cảnh cô thiếu nữ bị mua về 
bán đi trên thị trường thương mại, bị đày đọa trong chốn 
thanh lâu, hv sinh cho thú tính của một hạng người ích kỉ, 
cảnh người đàn bà lấy lẽ, đi làm nô tì dưới một chế 
lệ, Kiều chính là hiện thân của một giai nhân, một thiên tài 
bị dày doa qua những cảnh sống éo le, đau đớn, 


(Theo Đặng Thai Mai) 





ộ bán nô 


Gợi у: 


Để khẳng định ý kiến của mình, Qua tập truyện của 
Nguyễn Du, người ta thấy những cánh đáng thương nhất 
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trong xã hội phong biến, nhà phê bình văn học Đăng Thai 
Mai đã nêu lên các luận cứ sau: 

Hạnh phúc và tình duyên tan 00: một gia đình tan nát 
dưới chế độ bất công, mối tình duyên đứt đoạn của một сар 
“đôi lửa thiếu niên” 

Nhân phẩm bị chà đạp: cảnh cô thiếu nữ bị mua về bán 
đi trên thị trường thương mại, bị đày đọa trong chốn thanh 
lâu, hy sinh cho thú tính của một hạng người ích ki, 

Tài sắc bị dập ойі: cảnh người đàn bà lấy lẽ, đi làm nô 
tì dưới một chế độ bán nô lệ, Kiều chính là hiện thân của 
một giai nhân, một thiên tài bị đày đọa qua những cảnh sống 
éo le, đau đớn. 


BÀI TẬP 3 


— Ở đoạn văn thứ nhất, người viết muốn nêu lên vấn 
để: Có nhiều phương tiện giáp cho con người đi lại nhanh, đỡ 
mệt. - 

-Ở đoạn uăn thứ hai, những luận cứ được tác già sử 
dụng để chứng minh cho việc đi bộ áu là: “chen lấn xô đẩy” 
và “chen vào giữa hai người khác di ngược chiêu”. 
~ Ó đoạn uăn thứ Ба, những luận cứ được tác giả sú 
dụng để chứng minh cho việc đi xe áu là: 

+ Xe mà nháy lên hè để đi. 

+ Phóng nhanh, uượt би, đâm vào người khác. 





+ Phóng xe ngay trên bãi có công uiên 

+ Đua хе đánh uõng. 

+ Lái xe không có bằng, say bia, say rượu, gây tại пап 
rồi bỏ chạy. 


BÀI TẬP 4 


Các luận cứ trong các doạn văn hướng tới kết luận: 
“Con đường của thơ ca là tình cảm, cảm xúc”: 


Đoạn vän 1: 
Đôi cánh của thơ ca chinh là dòng tình сат chân 
thát, đàm thám 
— Thơ ca mang tâm trạng đến või tâm trạng 


~ Gợi mở trong lòng ta, có những lúc nó sẽ bùng lên dữ 


Đoạn vån 2: 
~ Thơ ca là một đại dương mênh mông cam xúc. 
Đoạn vän 3: 


- Ап chứa bên trong những suy tủ, những triết lí của 
câu thơ dấy phai là một sự xúc сат, một sự xúc động sâu ха 
оё đời sống, vê nhân tình thế thái của nhà ойп оа chính cái 
đó gây tác động sâu ха оді người đọc. 

Như vậy, những Ì 
luận cần hướng tới hơn cả. 





cứ ở đoạn 1 là phù hợp với kết 


BÀI TẬP 5 


~ Người viết kết luận rằng “ Рау doa Kiểu là са một xã 
hột” vì tất cả những đau thương của Kiêu rút cục là do con 
người gây ra. Вау dọa Kiểu không chỉ là một người mà là 
bọn người khá đông. 


— Luận cứ có giá trị nhất giúp người viết kết luận là: 
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“Рау doa Kiều không phải chỉ có một người như trường hợp 
Thạch Sanh hay Ngọc Hoa, Phạm Tai”. 


Đoạn văn tham khảo: 


Та một viên quan cai trị, Nguyễn Du viết: “Trông lên 
mặt sắt đen sì”. Có thể coi đây là một trong những câu thơ 
hay nhất của Truyện Kiểu. Chỉ có 6 chữ nhưng chứa đựng 
bao nhiêu căm phẫn khinh bỉ đối với bọn thống trị. Nó có sú 
mạnh của một cái búa tạ đập vào mặt chúng. Tại s 
“trông lên” mà không là “trông ngang, trông vào, trông ra”? 
Ở đây tác giả đứng về phía nhân dân bị áp bức mà trông lên 
bọn thống trị ngồi trên đầu họ nhưng rồi, đốp một cái “mặt 
sắt” và tiếp theo “đen sì”. Thật không có chữ nghĩa nào miêu 
tả bọn thống trị một cách gọn mà sắc hơn. Mặt sắt lạnh lùng 
không còn chút tình người, đạo lí. Và đen sì đến ghê tởm. 
Khong chỉ là nghĩa của chữ mà âm của chữ săż, chữ sò chỉ 
nghe thôi cũng đủ thấy tàn ác, thấy ghê người. Tác giả “đưa 
lên” để “quật xuống”. 





(Theo Tố Hữu) 

Со: ý: 

Trong doạn văn này, nhà thơ Tố Hữu muốn khẳng định 
với người doc rằng “Trông lên mặt sốt đen si”.là một trong 
những câu thơ hay nhất của Truyện Kiểu. Để дї tới được sự 
khẳng định này, tác giả đã dẫn ra các luận cú sau: 

Khái quát ý nghĩa chung của câu thơ: chỉ có 6 chữ 
nhưng chứa đựng bao nhiêu căm phẫn khinh bỉ đối với bọn 
thống trị. Nó có sức mạnh của một cái búa tạ đập vào mặt 
chúng. Ë 

Cái hay vê nghĩa của những từ ngữ tiêu biểu: tai sao lại 
“trông lên” mà không là “trông ngang, trông vào, trông ra”? 
Ở dây tác giả đứng về phía nhân dân bị áp bức mà trông lên 


bọn thống trị ngồi trên đâu họ nhưng rồi, dóp một cái “mat 
з@” và tiếp theo “đen sì”. Thật không có chữ nghĩa nào miêu 
tả bọn thống trị một cách gọn mà sắc hơn. Mật sát lạnh lùng 
không còn chút tình người, đạo lí. Và đen sì đến ghê tóm. 

Cái hay ué âm của những từ ngữ tiêu biểu : không chỉ 
là nghĩa của chữ mà âm của chữ số, chữ si chỉ nghe thôi 
cũng đủ thấy tàn ác, thấy ghê người. Tác giả “đưa lên” để 
“quật xuống”. 


BÀI TẬP 6 


Những luận cứ đồng hướng trong lập luận: 

— Độ ấy Thơ Mới ийа ra đời. Thế Lữ như uáng sao đột 
ngột hiện lên ánh sáng chói khắp са trời thơ Việt Nam 

~ Thế Lü không Бап vê Thơ Mới, không bênh vuc cho 
Thơ Mới, không bút chiến, không diễn thuyết, Thế Lữ chỉ 
lặng lẽ, điểm nhiên bước những bước uững vàng та trong 
khoảnh khắc са hàng ngũ thở xưa phải tan ид. 

Tận cứ nghịch hướng trong lập luận: 

Dầu sau này danh vong Thế Lữ có mờ đi ü nhiều, 
nhung người ta không {Аё không nhìn nhận ra cái công của 
Thế Lữ đã dựng nên Thơ Mới ở xứ sở này. 


BÀI TẬP NHẬN BIẾT KẾT LUẬN 


BÀI TẬP 7 


Kết luận trong lập luận là: 
* Quyền tự do là của quý báu nhất của loài người”. 


BÀI TẬP 8 


- Qua lập luận này, tác giả muốn dẫn người dọc đến 
kết luận: Để cha mẹ vui lòng, con cái phải biết vâng lời dạy 
bao của cha mẹ. 

= Kết luận đó được thể hiện rõ nhất ở câu: “Nhung 
muốn cho cha mẹ được vui lòng hơn nữa thì соп cái phải 
uâng lời dạy bao”. 


BÀI TẬP 9 


~ Kết luận của lập luận là: Tính ham mê cờ bạc là một 
tính rất xấu, nó làm cho người ta phải nhiều sự thiệt hai và 
mất cả phẩm giú. š 

~ Không thể coi câu “Đã cờ bạc thi còn danh giá gi” là 
kết luận chung mà bài văn hướng đến. Nó chỉ là một luận cú. 
Lí do là bài văn nói tới nhiều tác hạ 
trong đó mất phẩm giá chỉ là một tác hại. 





па tính ham mê cờ bạ 





BÀI TẬP 10 


Câu kết luận của lập luận: Cho nên có thể nói cùng là 
hai khúc nhạc tình yêu nhưng cái buôn trong khúc nhạc yêu 
đương đầu tiên là cái buồn mà vui, còn cái vui trong khúc 
nhạc yêu đương lần sau là cái vui mà có pha buồn. 

Những luận cứ được sử dụng trong quá trình lập luận: 

+ Cách nhau mười lắm năm, Kim Trọng nghe lại tiếng 
đàn của Thúy Kiêu tà so sánh “xưa sao sầu tham nay sao vui 
вау”. 


+ Nhưng có đúng là khúc nhạc đoạn đầu “sầu thám” và 
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khuc nhạc đoạn cuối "cui tây” không? Sâu tham tà tui 
Kim lúc ấy mà thôi 





theo tôi chỉ là chủ quan của chân 

+ Thái ra lån đâu tiên Thúy Kiểu danh dan cho Кіт 
Trọng nghe, thi còn gi hạnh phúc băng? 

+ Мёи có Бидп thị dó la cái buôn của người dang yêu оа 
được yêu mà thôi 

+ Cái buon của những người dang hưởng hạnh phúc 
nhung lại sợ hạnh phuc nửa chứng lan сд. 

+ Còn саг vui của tiếng đàn khi tái hợp thì chỉ là cái 
vui của những người hết thời “hoa đương phong nhị, trăng 
vòng tròn gương”. 

+ Саі vui của lí tri đừng đắn, cát vui đã eó “khóc tham” 
bay rồi. 

+ Làm gi có cái vui của tiếng đàn lần thứ nhất одї 


“tiếng hac Бау gua”, củi “tiếng suối mới sa пиа vòi”? 


BÀI TẬP 11 


Két luận сца đoạn ойп có thê viêt như sau: “Làm nghề 
gì, cái thời cũng rất quan trọng, đến mức “gặp thời thì hay, 
lỡ thời hóa dó" nhưng ta hãy cú vững da mà giữ lấy nghề, vì 
nghề đã chắc không chóng thì сһйу đều có công dụng. 


Kết luận trên được rút ra trên cơ Sở phân tích: 





(1) Ai làm nghề gì cũng muốn nghề mình phát đạt. 
(2) Nhưng вар thời thì hay, 16 thời hóa dở. 
(3) Do đó có người thay đổi nghề “như hòn đá lăn” nên 


rốt cuộc hết đời vẫn chẳng có nghề nào ra nghề nào. 


(4) Vì vậy, người quyết chí bền gan bao giờ họ cũng giữ 
lấy nghề mà họ đã theo đuổi bởi họ tin rằng nghề đã thành 
thì sớm hay muộn cũng có công dụng. 


BÀI TẬP 12 


Câu kết của lập luận là “Vì vậy, có thể nói Thơ Mới 
xứng đáng được mệnh danh là “một thời đại trong thi ca”, 
một thời đại phong phú, đổi dào sức sáng tạo của hồn thơ 
dân tộc, của tiếng nói Việt Nam”. 

Mối quan hệ của các luận cứ với kết luận là quan hệ 
nhân quả. 

(1) Tuy có nhược điểm nhưng Thơ Mới là một phong 
trào văn học phong phú có nhiều yếu tố tích cực 

(2) Thơ Mới thể hiện lòng yêu đất nước, 
yêu con người, yêu tiếng Việt thiết tha. 

(3) Thơ Mới đã trau dồi tiếng Việt, làm cho ngôn ngữ 
thơ Việt Nam uyén chuyển, hiện đại, thể hiện được tất cả các 
màu sắc tâm hồn của người Việt Nam ở thế kỉ này. 

(4) Thơ Mới chứa dung nhiều năng lượng trữ tình cho 
những nhà thơ các thế hệ ra đời sau Cách mạng tháng Tám 
để biểu hiện tư tưởng và tình сат của mình. 

(5) Kết luận:... 








u sự sông, 


BÀI TẬP 13 


Ở doạn văn 1, kết luận của lập luận được thể hiện rất 
rõ ở câu cuối: “Ca dao trữ tình là một thiên tình ca muôn 
điệu” vì câu này chứa đựng ý bao trùm của đoạn уап. 

б đoạn уап 2, kết luận không hiện lên tập trung ở câu 
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nào ca. Ta phải khái quát thành một kết luận chung cho cả 
đoạn. Chàng hạn: Nhờ dùng nhiều hình ảnh theo lối hình 
tượng hóa mà ca dao nói được rất nhiều điều và tạo nên lời 
trong sang, gian dị mà råt ham súc. 


BÀI TẬP 14 


Lập luận có kết luận hàm ấn. Trong lập luận này, tác 
giá muốn đi đến kết luận: “Tác phẩm của NTT có giá trị lớn 
vi tác giá có cái tâm trong sáng, không hê biến thiên”, 


Các luận cứ đồng hướng thể hiện dưới dạng câu hỏi: 

~ Trong lòng không có lửa, làm sao có thể viết lên 
những bài có sức chiến đấu cao? 

= Cái tâm không lành, làm sao truyền сат? 

- Nếu tâm ta chưa thật sáng, còn chóng chênh vì bị chỉ 
phối bởi những điều tầm thường, làm sao mong mỏi những 
điều ta viết ra sẽ khách quan, trung thực và thật sự hữu ích 
cho dòi. 


BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁCH LẬP LUẬN 


BÀI TẬP 15 
Cách thức lập luận trong các đoạn văn là: 


Đoạn uăn 1: Đoạn văn được viết theo kiểu giải thích. 
Đoạn uăn 2: Giải thích. 
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Đoạn vän 3: Chúng mình. 
Đoạn ойп 4: Chúng minh. 


Có thể tham khảo thêm một số đoạn văn mẫu sau: 


Đoạn chúng mình: 


1. Hồ Chí Minh là người giàu tình cảm nhân đạo, nhân 
đạo trong thơ thường có gốc nhân đạo ở trong đời. Hồ Chí 
Minh giàu tình nhân ái, luôn luôn yêu thương gần gũi con 
người. Cụ Béctơrang Rutxen xem cụ Hồ Chí Minh trước hết 
là một nhà văn chủ nghĩa. Nhà báo Burchett viết 
một Người mà cả cuộc đời mình để lại ân tình sâu nặng 
trong nhân dán thì không có ai ngoài Chủ tịch Hó Chí 
Minh”. Đồng chí Trường Chinh nhận xét: “Điểm nổi bật 
trong đạo đức của Hồ Chủ tịch là lòng thương người”. 

(Hà Minh Đức) 





ól tói 


2. Chi với bấy nhiêu bài thôi mà tập thơ cũng dà in rõ 
nét phong cách Chính Hữu. Thơ Chính Hữu không ồn ào mà 
sâu lắng, trầm tĩnh mà thiết tha. Thơ Chính Hữu là thơ tâm 
tình, là những lời tâm sự chân thành. Thơ Chính Hữu không 
lên gân, không làm ra vẻ độc đáo, cũng không có kiểu suy 
nghĩ khúc mắc rắc rối mà nó chân thật bình di như cuộc đời 
vậy. Thơ Chính Hữu giàu những tâm tình và nang nhùng 
suy tư. 

(Điệp Minh Tuyển) 


3. Trong số những nhà văn hiện thực trước cách mạng, 
Nam Cao là người có ý thức trách nhiệm nhất về ngòi bút 
của mình. Suốt cuộc đời lao động уап học, nhà уап luôn luôn 
suy nhi về “sống và viết”. Nam Cao bước vào sáng tác với 
niềm say mê mơ mộng của một học sinh tiểu tư sản chịu ảnh 
hưởng sâu của phong trào lãng mạn đương thời. Nhưng anh 
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sớm nhận thấy tính chất giả 001, phù phiếm của thứ văn thơ 
“thơm tho” đó, nó rất lạc lõng và mia mai dối với cuộc sống 
lầm than của hàng triệu quân chúng nghèo khổ, của cả bản 
VỚI nó và 





thân nhà уап. Nam Cao đã kiên quyết đoạn tuy 
tìm đến chủ nghĩa hiện thực. Với Nam Cao từ bồ chủ nghĩa 
lãng mạn là từ bó соп đường thoát li hướng lạc ích ki; phản 
bội nhân dân lao động; lựa chọn chủ nghĩa hiện thực có 
nghĩa là trở về chỗ đứng của mình trong những người nghèo 
khổ ruột thịt. 


Đoạn giải thích: 


1. Trong nhà trường không phải chúng ta chỉ dạy cho 
học sinh các sáng tác nghệ thuật mà còn phải cung cấp cho 
các em những hiểu biết cũng như những ki năng nghị luận. 
Học sinh vào đời không phải có nhiều người sẽ sáng tác văn 
học. Phần lớn là đi vào các ngành nghề khoa học ki thuật, 
hay lao động, công tác xà hội. Những tác phẩm nghị luận 
màu mực như Tuyên ngôn độc lập sẽ là những hành trang 
quý báu cho các em vào đời nay mai. 


(Phan Trọng Luận) 


2. Nguyễn Khuyến năm lån dùng đến từ xanh ngất, дас 
biệt ở chùm thơ thu; cả Ьа bài đều dùng xanh ngắt. Đây 
không thể là điều ngẫu nhiên mà là một ám ảnh sâu sắc đối 
với nhà thơ. Một mặt, xanh ngắt vừa khái quát được cái màu 
xanh bất tận có thực, màu xanh có thể phân sắc thành nhiều 
tầng lớp được, không gì vướng cả của trời thu Việt Nam. Mặt 
khác, trong cái thực đã có cái hư. Xanh ngất là xanh quá 
mức, xanh ở độ eao ngoài tầm nhìn, xanh đến mức làm nhoè 
cả tính từ gốc chỉ màu xanh. Vả xanh ngốt ó đây được 
Nguyễn Khuyến nhìn trong một mối tương hợp, hoà điệu với 
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cái trong uất, lạnh ngắt, uống ngắt của ao thu, cảnh thu, hồn 
thu. 
(Biện Minh Điền) 


3. Triết lí làm cốt lõi cho thế giới quan và nhân sinh 
quan của Nguyễn Đình Chiểu, quán triệt toàn bộ thơ văn 
cũng như hành động của ông, đó là tư tưởng nhân nghĩa 
truyền thống. Tư tưởng nhân nghĩa với Nguyễn Đình Chiểu 
là một thứ chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu vì dân, vì nước, vì 
phẩm giá con người, chủ nghĩa nhân đạo thực tiễn gần gũi 
với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản và xa lạ với tình thương 
trừu tượng khước từ đấu tranh. Nhân nghĩa không phải chỉ 
có yêu thương mà còn phải biết cảm thù. Khi yêu thì cũng 
yêu hết mực mà ghét thì cũng phải “ghét cay ghét đắng, ghét 
vào tận tâm”. Lập trường “bởi chưng hay ghét cũng là hay 
thương” ấy là lập trường nhân dân. Ghét áp bức bóc lột, ghét 
bất nhân bất nghĩa, bạo tàn như Kiệt Trụ, U Lệ làm nhân 
dân lầm than, khổ cực và yêu thương những người có tài vì 
dân vì nước. 

(Theo Hà Huy Giáp) 


BÀI TẬP 16 


Cả hai đoạn văn đều dược triển khai theo lối quy nạp 
mang ý nghĩa kết luận, đánh giá. 


Đoạn văn tham khảo: 


“Có người nói rằng: người thành công là do có thiên 
phú. Thế nhưng Traicôpxki lại nói: “Thiên tài оа linh cảm 
không làm bạn või Ке lười nhac" Đọc xong саи chuyện 
Phương Trọng Vinh do Vương An Thạch tiết, ta thấy Trọng 
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Vinh 5 tuôi chưa Аё сат bút mà đã chỉ đâu tho ra từ đấy 
ngay, dáng gọi là con người thông mình trời cho. Thế nhưng 
đến năm 12, 13 liên thui chôt, vì không có sự phán đấu vê 
sau. Bởi váy, ai đó đã có tài bẩm sinh những không chịu rèn 
luyện thì cũng như là cái тат cây, tuy mạnh mẽ nhung 
không có đủ ánh sáng mặt trời, không du nước tưới ра phân 
bón nên cũng sẽ bi thui chôt di” 

(Theo Nguyễn Quốc Siêu) 


BÀI TẬP 17 


Kết luận hướng tới của đoạn văn là: Chúng ta chống 
bệnh chủ quan, chống bệnh hẹp hài đồng thời cũng phải 
chống thói ba hoa. 

Để làm sáng rõ diều đó, tác giả đã triển khai bằng phép 
lập luận diën dịch theo quan hệ nhân quả. Ó đây có ba luận 
cứ quan hệ chặt chẽ với nhau để làm rõ nguyên nhân của 
việc vì sao phải chóng đồng thời са ba сап bệnh. Ba luận cứ 
đó được xếp theo trật tự sau: 

(1) Thói ba hoa cũng có tác hại như bệnh chú quan hẹp 
hồi. 

(2) Ba thói dó thường di uới nhau. 

(3) Vì thói ba hoa còn tức là bệnh chủ quan, bệnh hẹp 
hài cũng chưa khủi hẳn. 

(Hỗ Chủ tịch) 


BÀI TẬP 18 


Hai đoạn tần được viêt theo kiêu quy nap nhưng có sự 
khác nhau trong cách lập luận, cụ thë: 


~ Đoạn thứ nhất: Quy nạp: nhân ~ quả 


Trong hàng nghìn năm dưới ách thống trị của phong 
kiến ngoại bang xâm lược, văn học bác học cổ điển của ta có 
những tác phẩm tiến bộ mang cốt cách dân tộc nhưng vẫn 
chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng thống trị ngoại bang... 
Trong gần một thập kỉ đưới ách áp bức bóc lột của thực dân 
Pháp, văn học bác học của ta bị lai căng, nhưng vẫn có 
những tác phẩm tiến bộ. Tuy nhiên, nền văn học bác học đó 
cũng không tích cực bằng văn nghệ của quần chúng... Vì vậy, 
muốn phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp, lành mạnh, 
phong phú và sâu sắc thì trước hết phải chú trọng đến văn 
nghệ của quần chúng. 





Роап thứ hai: Quy nạp: nhận xét - đánh giá 


Đứa trẻ ra đời bởi một tình yêu gắng gượng trong một 
gia đình không có hạnh phúc. Người bố phẫn chí, lặng lẽ trả 
thù số phận bằng những khói thuốc phiện, người mẹ trẻ 
trung tuy khao khát hạnh phúc chân thật nhưng cũng đành 
chịu cúi đầu trước lễ giáo phong kiến, âm thẩm như chiếc 
bóng dưới chân tường. Gia đình sa sút rồi sụp đổ hản. Bố 
chết. Mẹ ngược xuôi tần tảo. Đứa trẻ mô côi cha, xa tình mẹ, 
phải 
nghiến của họ hàng và thái độ dửng dưng của xã hội. Có thể 
nói “Những ngày thơ ấu” (Nguyên Hồng) chủ yếu là những kỉ 
niệm đau buồn, tủi cực của một đứa trẻ sinh ra trong một 
gia đình bất hoà, phá sản và truy lạc, sớm phải sống bơ vơ, 
lêu lổng. 


ng bơ vơ đói rách, lêu lổng trong sự lườm nguýt, day 








Đoạn văn tham khảo: 


Có phải là lĩnh hồn của đồng quê ta cất lên thành tiếng 
đó không? Có phải là linh hồn của thôn nữ ngày xưa, của 
những cô Tấm, những Ngọc Hoa, Cúc Hoa, những Xuý Уап 
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đến chết vẫn còn vương vấn trên manh đất này với niềm 
khao khát yêu thương đó cháng? Нау là chính lĩnh hồn ta 
đó, hoà cùng linh hòn đất nước, cất lên thành tiếng gọi thiết 
tha trên đồng chiều bạt gió: 
Điều bóng hoi! ... đi Diêu bông!... 
(Nguyễn Đăng Mạnh) 


Са ý: 


Có thể coi đây là một đoạn văn bình giảng có hình thức 
lập luận qui nạp theo kiêu hói - đáp. Về bể mat, ta thấy 
đoạn văn gầm 3 câu hỏi, không có câu trả lời. Nhưng bề sâu 
thì ba câu уап kia đồng thời là ba câu trả lời giả định mà cái 
đích là một sự qui nạp giả định ở nội dung câu 3. Nhờ hình 
thức này, tác giả đã nêu bật được cái “hôn” trú ẩn ở Lá điều 
bông, cái có thể сат thấu mà không thé lí giải hay cắt nghĩa 
được; cái vô ngôn, cái "siêu tho”. 








Cái hay của bài thơ là chính ở cái "vô ngôn”, cái “siêu 


tho” ấy chàng?. 


BÀI TÂP 19 
Chị Dậu là một trong những nhân vật đẹp nhất vê 
người nông дап trong văn học nước ta. Chị đã từng được ví 
như đóa sen quê nở trên dám bùn của xã hội thực dân- 
phong kiến. Mặc dù bị bọn cường hào, địa chủ, quan lại áp 
bức, bóc lột nặng në, mặc dù phải chịu những nỗi khổ đau 





cùng cực, song chị vẫn giữ trọn những phẩm chất quý báu 
cua người phụ nữ Việt Nam. Với tác phẩm Таг đèn, Ngô Tất 
Tó đã làm cho hình ảnh của chị mãi mãi sống trong tâm trí 
của chúng ta. 


Đoạn ойп được lập luận theo biểu tổng - phân - hợp 


Có thể tham khảo thêm đoạn văn mẫu sau: 


1. Số đỏ đã xây dựng dược một loạt chân dung biếm họa 
phong phú, làm cho người đọc hình dung ra cái xã hội nhế 
nhàng, đổi bại thời trước. Бау là thàng Xuân ma cà bông, 
bỗng chốc được xã hội này làm cho “Vua biết mặt, chúa biết 
tên”. Đấy là mu phó Đoan dâm dàng “thủ tiết với hai dời 
chồng “mừng thầm rằng mình đã chót hư hỏng một cách có 
tính cách khoa hoe”. Đấy là ông chủ hiệu may Âu hoá, là nhà 
thiết kế mẫu y phục đầy khêu gợi như dậy thi, ngừng tay, 
ёт ờ,... Рау còn là nhà chính trị bảo hoàng, là nhà sư Tăng 
Phú, là thầy thuốc Trực Ngôn đồ đệ trung thành của Phrơt. 
Бау còn là bọn cảnh sát, bọn lang băm và đại diện của “Hội 
khai trí tiến đức”, là toàn quyền và công sứ, vua ta và vua 
Xiêm. Tóm lại, tất cả những nhân vật nòng cốt của xã hội tư 
sản thành thị đầu được Vũ Trọng Phụng lôi lên sân khấu trò 
hề “Số đỏ”, tạo nên ở người đọc tiếng cười hả hê, khoái trá. 

(Dẫn theo “Để học tốt văn19”) 


2. Chí Phèo là một trong những truyện ngăn thành 
công nhất của Nam Cao ué đề tài nông dân. Khác với da số 
truyện ngắn khác của Nam Cao, Chí Phèo đã phản ánh ха 
hội nông thôn trực tiếp trên bình điện đấu tranh giai cấp. 
Qua hình tượng Chí Phèo, một trường hợp nông dân lưu 
manh hoá, Nam Cao không những đã miêu tả sâu sắc, cảm 
đọng cuộc sống đày đọa của người nông dân bị đè nén, bóc lột 
đến cùng cực, mà còn dõng dac khẳng định nhân phẩm của 
họ trong khi họ bị xã hội vùi dập đến mất cả hình người, tính 
người. Có thể nói Chí Phèo đã vach trần và phê phán mạnh 
mẽ cái quy luật tàn bạo, khủng bhiếp trong xã hội thực dân 
phong kiên: con dường tha hod những người nông dân và sự 


tàn phá tâm hón, måt hết nhân рћат của họ. 


3. Tiếng cười trong “Tiếu lâm Việt Nam” mang rất 
nhiều cung bậc khác nhau. Tiếng cười ó mắng truyện về 
người nông dân chủ yếu để giải thoát buồn phiền, mệt nhọc 
cho nên cung bậc cười thật vô tư, thoải mái. Cái cười ở đây 
thật to, thật dữ đội, cười xong đầu óc không phải vương vấn 
gì ca. Ó mang truyện về tầng lớp tiểu thương, trí thức rởm 
như thầy đồ, Һа; lại là nụ cười 
chế giêu, mia mai, đả kích. Cười để mà nghỉ và càng nghỉ 
càng cười, càng cười càng thấy chua xót hơn, Còn ở mảng 
truyện về bọn cường hào, quan lại, tiếng cười trở nên quyết 
liệt, mạnh mẽ, không khoan nhượng. Tiếng cười mang ý 
nghìa chống đối, kêu gọi lật để, kêu gọi sự đổi thay. Phdi nói 
là các cung bậc cười trong truyện tiếu lâm thật phong phú, 
đa dạng, tiếng cười сйа là để giáo dục con người, viia để cười 
cho sang khoái, dë tón tại, để phấn đấu von tới cuộc sống 
tôt đẹp hơn. 





lang, thầy cúng, thầy bói 





(Theo Kho tàng truyện tiếu lâm Việt Nam) 


BÀI TẬP 20 


Cách lập luận của 2 doan văn khác nhau: Đoạn 1 được 
triển khai bàng lập luận tổng — phân — hợp, còn đoạn 2 được 
triển khai bằng lập luận diễn dịch, тас dù hai đoạn đều là 
những đoạn vàn chứng mình. 


Ở đoạn 1, càu (1): Phong cảnh trong Truyện Kiểu 
thường được miêu tả qua một vài nét chấm phá mang nhiều 
ý nghĩa tượng trưng. “Chim én đưa thoi”, đó là dấu hiệu của 
mùa xuân nêu nhận xét khai quát cách miêu ta phong cảnh 
trong Truyện biểu. Các câu (2), (3) Mùa hè hiện ra qua tiếng 


quyên kêu: “Dưới trăng, quyên đã gọi hè”, hay vào lúc mà 
“đào đà phai thắm, sen đà nở xanh”. Và khi “sân ngó cành 
biếc đã chen lá vàng”, ấy là lúc mùa thu đã tới là cụ thé hoá 
cách miêu ta đó. Câu (4) Nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du 
thật tỉnh tế, gợi cảm biết bao! là kết luận của đoạn vän. 


Ó đoạn 2, câu (1): Bằng ngọn bút tài tinh, các nhà thơ 
lớn đã làm lòng ta rung động trước bao khung cảnh thiên 
nhiên nêu nhận xét ué sức mạnh của các cây bút miêu tả 
thiên nhiên tài tình. Câu (2), (3) . Mùa xuân, với sắc hoa lê 
trắng điểm tô cho màu có xanh non, hiện lên rất đẹp trong 
thơ Nguyễn Du. Còn Nguyễn Khuyến, chỉ bằng vài nét bút 
đơn sơ, giản di, đã diễn tả thật tuyệt vời hình ảnh của mùa 
thu trên nông thôn miền Bắc là những ví dụ vê sự biểu hiện 
cụ thể của sức mạnh đó. 


BÀI TẬP LỰA CHỌN VÀ SẮP XẾP 
CÁC LUẬN CỨ 


BÀI TẬP 21 


— Với kết luận đã nêu có thể bỏ bót các luận cứ: (4) 
Đồng tiên chà đạp lên công li, hạnh phúc, nhân phẩm, (5) 
Đồng tiên xô đấy những con người trong trắng vào vũng bùn 
nhơ nhớp, (6) Hồ Tôn Hiến ngang nhiên ép ва Kiêu cho một 
tên thổ quan. (7) Sở Khanh lừa lọc, Mã Giám Sinh chiếm 
đoạt, mu Tú Bà đánh đập, Hoan Thư sỉ nhục Кїёи- một con 
người có phẩm giá uà tài năng vì với 4 luận cứ còn lại (1), 
(9), (3), (8) có thể đủ để người đọc nhận ra dấy là một xã hội 
thối nát. 
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Có thê chọn luận cứ (2) Mót xa hội mà từ quan lại 
đến bọn ma cô đều ngàng nhiên đây doa người trong trăng uó 
101 và (8) Một ха hội mà những người chiến đấu vi công li, vi 
tự do như Từ Hải thì bị coi là giác có, bị hàm oan “chết 
đứng”, còn những ke như Tú Bà, Bạc Hà, Bạc Hạnh thì 
ngang nhiên đẩy đọa người lương thiện làm thành 2 luận cứ 
lí lẽ 

- Luận cứ (6) Hồ Tôn Hiến ngang nhiên ép ва Kiêu cho 
một tên thổ quan và (7) Sở Khanh lừa lọc, Mã Giám Sinh 
chiến đoạt, ти Ти Bà danh đạp, Hoan Thư sí nhục Kiêu- 
một còn người có phẩm giá và tài năng để làm thành 2 luận 
cứ thực tế, vì với các luận cứ đó đủ để làm rõ kết luận đã 
nêu. 


Đoạn văn tham khảo: 


Bộ sử Кї của Tư Mã Thiên mà các nhà nho vẫn công 
nhận là kiểu mẫu văn hay kia nếu không phát sinh từ trong 
buông gan uất ức của ông “Thái sử” kia thì ở đâu ra. Gần 
chúng ta hơn là các nhà tiển bối như: Nguyễn Du, Cao Bá 
Nhạ, Nguyễn Công Trứ, Yên Đổ, Tú Xương, Phan Sào Nam, 
Nguyễn Khác Hiếu cũng vậy. Những câu văn mà hiện còn 
truyền tụng cũng đều biểu hiện những buồng tim đã chán 
chê hay tê tái với thị 
sôi nói, không có một thế giới quan, nhân sinh quan sinh 
động thì không thể sản sinh được một áng danh văn. 

(Đặng Thai Mai) 








uộc nhân tình. Không có một khối óc 








Gợi y: 


Đoạn van có lập luận quy nạp nhàm làm rõ vai trò 
quan trọng của thế giới quan và nhân sinh quan trong sáng 
tạo nghệ thuật. Dë đi đến kết luận đó, tác giá dùng hai luận 
cứ sự thực: 
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- Bộ sứ kí cua Tư Mã Thiên 

- Tác phẩm của các tác giả: Nguyễn Du, Cao Bá Nha, 
Nguyễn Công Trứ, Yên Đổ, Tú Xương, Phan Sào Nam, 
Nguyễn Khác Hiếu 

Và một luận cứ lí lẽ: Những câu văn mà hiện còn 
truyền tụng cũng đều biểu hiện những buồng tim đã chán 
chê hay tê tái với thế cuộc nhân tình. 

L cứ lí lẽ này nói về nguyên nhân: sở dĩ có được 
những kiết tác nghệ thuật vô giá là do những nhà văn, nhà 
thơ lớn đều có một khối óc vĩ đại và một trái tim thấm đâm 
tấm lòng nhân thế. 





BÀI TẬP 22 


Xét vê uiệc tổ chức các luận cứ thì cách tổ chức theo trật 
tự (1), (2), (3), (4) như đã cho chưa thực sự phát huy tốt hiệu 
lực của lập luận. Vì sau câu (1): quy vê “chi tiết" để xét thì 
cần có câu (2) uà (4) đi gần nhau để làm rõ 2 ý: 

~ Chỉ tiết са thơ là chỉ tiết được chất lọc từ cội nguồn 
cảm xúc nhà thơ. 

~ Chỉ tiết của thơ chú yếu hướng tới giá trị biểu hiện. 

Còn câu (3) là sự cụ thể hóa hơn vê giá trị cúa chỉ tiết 
thơ. А 

Vì ойу đế lập luận lôgíc hơn, có thế sắp xếp các luận cứ 
theo trật tự (1), (2), (4), (3). 

Với câu (3) Chỉ tiết trong thơ có kha năng rung động 
lòng người, gợi lên những ý nghĩa biểu tượng ийа cụ thể, vča 
khái quát ta có được một sự xác thực hơn. Muốn cụ thể hơn 
nữa ta nên thêm vào một luận cứ thực tế và đặt liền sau 
câu (3). 
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Đoạn văn tham khảo: 


Trước hết ta cần hiểu cẩm, kim là gì? (2) Cần là chăm 
chí siêng nàng, luôn chịu khó làm việc. (3) Cán là không lười 
biếng, trốn tránh công việc. (4) Còn kiệm là tiết kiệm, là biết 
chất chiu, dành dụm. (5) Trong sinh hoạt hàng ngày, kiệm là 
biết tiêu dùng hợp lí, chi tiêu đúng lúc, đúng chỗ, không 
phụng phí của cải, tiên bạc một cách lãng phí. (6) Сал và 
kiệm là hai mật không thể tách rời nhau, thường bố sung cho 
nhau. (7) Cán mà không biệm thì chàng khác gì gió vào nhà 
trống. (3) Nếu sản xuất được bao nhiêu lại chỉ dùng cả bấy 
nhiêu, làm được đồng nào tiêu hết đồng nấy thì làm gì còn 
của cải, vốn liếng để dùng khi cần thiết. (9) Còn kiêm mà 
không cần thi của cải có được là bao. (10) Nếu chỉ ngồi chất 
bóp từng li, từng tí để tiết kiệm mà bản thân không cần cù 
lao động, sản xuất thì làm gì có của cải mà dành dụm. (11) 
Không có cần thì sẽ không có cơ sở để kiệm. (19) Vì vậy đã 
cán thì phải kiệm, muốn kiêm thì phải cần. 








(Hồ Chủ tịch) 


Gựi ý: 


Đây là doan văn giải thích và bình luận về khái niệm 
cần và hiệm. 

5 câu đầu có nội dung giải thích để người đọc rõ cẩn là 
gì? kiêm là gì? Câu đầu nêu vấn đề giải thích. Câu 2,3 giải 
thích nội dung ý nghĩa của từ “cần”: Cán là chăm chỉ siêng 
năng, luôn chịu khó làm v Cán là không lười biếng, trôn 
tránh công việc. Câu 4 và 5 giải thích nội dung ý nghĩa của 
từ “kiệm”: kiệm là tiết biệm, là biết chắt chiu, dành dum. 
Trong sinh hoạt hàng ngày, biệm là biết tiêu dùng hợp lí, chỉ 
tiêu đúng lúc, đúng chỗ, không phung phí cúa cdi, tiên bạc 
một cách lăng phí. 
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7 câu sau có nội dung bình luận, mó rộng sự giải thích 
về mối quan hệ giữa cần và kiệm; xác dinh một thái độ dúng 
ёт. Câu 6: Cần об kiệm là hai mặt không 
thể tách rời nhau, thường bố sung cho nhau là câu giới thiệu 


vấn đề giải thích mở rộng đó. 





dán về cần và k 





âu 7,8 làm rõ tác hại của cán mà không kiêm, 

Câu 9, 10 làm rõ tác hại của kiêm mà không cần 

Câu 11, 13 tạo thành một kết luận về tính tất yếu phải 
vừa Аіёт vừa cần. Đồng thời đó có thể xem là kết luận chung 
của toàn doan van. 





Căn cứ vào sự phân tích trên, ta hoàn toàn có co sở để 
tách thành hai đoạn văn: Đoạn 1 gồm 5 câu đầu; đoạn 2 gồm 
7 câu còn lại. 

Lưu ý ё: Khi gặp đoạn văn có chẳa nhiều luận cử, 
học sinh cần phải biết phân tích các mối quan hệ nội tại về 
lôgíc và về ngữ nghĩa giữa từng luận cứ hoặc từng cụm luận 
cứ để có со sở cho việc tạo những đoạn văn ngắn gọn аё hiểu 
mà vẫn hoàn chỉnh. 


BÀI TẬP 23 


Với kết luận đã nêu, ta có thể bỏ bát các luận cú (1) 
Không có tình yêu thì cuộc sống sẽ thành đêm tối, (4) Rómeô 
và Juliet; Kim Trọng và Thuy Kiều là những người dám 
chống.... (6) Trên đời không có tình сат nào đẹp bằng tình 
yêu. Lí do: Luận cứ (1) không phù hợp với kết luận. Luận cứ 
(4) nói lên những hành động bảo vệ tình yêu cao đẹp chứ 
không phải nói rằng tình yêu là tình cảm “cao đẹp” và “mang 
lại sức mạnh” nên cũng có thể lược bó. Luận cứ (6) chứa 
đựng ý đã nêu ở luận cứ (2) nên để lại sẽ trùng lặp, gây ra sự 





luân quân cho lập luận. 
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Như vậy, có thể để lại các luận cứ (2) Con người có rất 
nhiều tình cám đẹp: tình bạn, tỉnh đồng chí, tình quê 
hương,... nhưng tình cảm đạc biệt nhất là tình yêu . (3) Tình 
yêu sẽ làm cho chúng ta yêu đời, yêu người hơn. (5) Tình yêu 
ây dựng cuộc sóng 








giúp cho con người vượt qua mọi trở lực, x 


сао quý có ý nghĩa 


BÀI TẬP 24 





áp xếp lại các luận cứ theo hiệu lực tang dần với kết 
luận: 

(1) Xuân Diệu làm thơ để tha hôn ào thế giới, tìm đến 
vdi những tâm hon đồng điệu. (2) Xuân Diệu tận dụng mọi 
eg hội để được tiếp xúc tới bạn đọc ở mọi nơi, mọi lúc để оа 
тап niềm khát khao giao сат mãnh liệt cới đời (3) Thơ chưa 
аи thoa тап niềm khát khao giao сат tới đời, Xuân Diệu 
còn sáng tác vän xuôi, bút bí, tuỳ bút, truyện ngắn, nghiên 
cứu phê bình ăn học. (4) Xuân Diệu khai thác triệt để mọi 
cách để tiếp xúc tới đời, để đáp ứng nhu cầu giao сат uới” 
đời. 


Đoạn văn tham khảo: 


(1) Đi chệch han khỏi sự đoán trước thông thường tác 
giá dân gian đã dùng “ánh tràng” vào chỗ vốn là của “nước” 
(Sao cô тиіс anh trăng vàng đổ di) nên đã làm cho kha năng 
doán trước sự xuất hiện của từ ánh trăng rất thấp. (2) Và sự 
bất ngờ này làm cho lượng thông tin trong tt ánh tráng lớn 
hơn hắn. (3) Nhưng điều quan trọng nhất là chính sự kết 
hợp lâm thời buộc phai chấp nhận пау (тшс ánh răng) đã 
làm nảy sinh rất nhiều ý nghĩa mới mẻ và buộc ta phải nghĩ 

íy chính 








àm cho sự thương thức trở nên thú vị hàn. (4) D. 


là lúc xuất hiện cảm xúc mang tính mī học. 
(Dựa theo Nguyễn Phan Cảnh) 

Gợi ý: 

Đoạn văn trên có hình thức của một lập luận quy nạp. 
Câu 4 là một kết luận về cảm xúc mang tính mĩ học. Để đi 
đến kết luận đó, người tạo đoạn văn đã dùng 3 luận cứ có 
liên quan móc xích tàng tiến; theo đó mỗi luận cứ có được 
một hiệu lực lập luận tăng dần so với kết luận. 

Luận cứ 3: Nhưng điêu quan trọng nhất là chính sự kết 
hợp lâm thời buộc phải chấp nhận này (múc ánh trăng) đã 
làm пау sinh rất nhiều ý nghĩa mới mẻ, buộc ta phải nghĩ 
tới; làm cho sự thưởng thức trỏ nên thú vi hẳn. là luận cứ có 
hiệu lực lập luận cao hơn cả. 





BÀI TẬP 25 


Để tổ chức các luận cứ phục vu kêt luận: “sách là thầy, 
là bạn của ta”, với các luận cứ cho sẵn, ta có thể sáp xếp trật 
tự theo các cách sau: 


Cách 1: (1), (3), (5), (2), (4), (6). 

Có thể nói rằng sách là thầy, là bạn của ta. Sách mở ra 
một thế giới bao la vô tàn trước mắt ta trong đó có bao điều 
mới lạ mà ta chưa hiểu; nhiều tình cảm cao quý mà ta mong 
muốn; nhiều nhân vật mà ta yêu quý. Ta có thể học trong 
cuộc sống nhưng cũng có thể học trong trang sách. Sách 
nâng đỡ suy nghĩ của ta, động viên khích lệ chúng ta. Khi 
buồn, khi vui, khi cần tìm một lời giải đáp cho cuộc sống ta 
đều có thể tìm đến với sách. Muốn trưởng thành chúng ta 
phải tôn trọng giá trị của sách và ngày ngày phải miệt mài 
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đọc sách 


Cách 3: (3). (5), (2), (4), (1), (6). 

Sách mở ra một thế giới bao la vô tận trước mát ta 
trong đó có bao điều mới lạ mà ta chưa hiểu; nhiều tình cảm 
cao quý mà ta mong muốn; nhiều nhân vật mà ta yêu quý. 
Та có thể học trong cuộc sống nhưng cũng có thể học trong 
trang sách. Sách nâng đỡ suy nghĩ của ta, động viên khích lệ 
chúng ta. Khi buồn, khi vui, khi cần tìm một lời giải đáp cho 
cuộc sống ta đều có thể tìm đến với sách. Có thể nói rằng 
sách là thầy, là bạn cúa ta. Muốn trưởng thành chúng ta 
phải tôn trọng giá trị của sách và ngày ngày phải miệt mài 
đọc sách. 


Cách 3: (1), (2), (5), (3), (4), (6). 

Có thể nói rằng sách là thầy, là bạn của ta. Sách nâng 
đỡ suy nghĩ của ta, động viên khích lệ chúng ta. Ta có thể 
học trong cuộc sóng nhưng cũng có thể học trong trang sách. 
Sách mở ra một thế giới bao la vô tận trước mắt ta trong đó 
có bao điều mới lạ mà ta chưa hiểu; nhiều tình cảm cao quý 
mà ta mong muốn; nhiều nhân vật mà ta yêu quý. Khi buồn, 
khi vui, khi cần tìm một lời giải đáp cho cuộc sống ta đều có 
thể tìm đến với sách. Muốn trưởng thành chúng ta phải tôn 
trọng giá trị của sách và ngày ngày phải miệt mài đọc sách. 





Đoạn văn tham khảo: 


Y nghĩa của từ biểu thị những sự vật và hiện tượng của 
đời sống thực tế và đời sống tâm lí con người. (2) Người ta có 
thể hiểu biết về một đối tượng nào đấy không có trước mát 
khi nhắc đến cái tên gọi của nó. (3) Như vậy là có mối liện hệ 
của từ và các đối tượng phức tạp của đời sống. (4) Từ phản 
ánh các đối tượng và hiện tượng của thế giới khách quan 
nhưng sự phản ánh này không trực tiếp, không như cái ảo 





ảnh trong gương. (5) Trong khi chi những đối tượng riêng thì 
đồng thời từ lại khái quát hóa. (6) Đó là đặc điểm quan trọng 
nhất của từ. 

(Đồ Hữu Châu) 


Gợi у: 


Đây là đoạn văn giải thích có lập luận tổng - phân ~ 
hợp. Câu 1 là một phán đoán khái quát về ý nghĩa của từ; 
câu 2,3,4,5 tạo nên 2 luận cứ để giải thích làm rõ kết luận 
khái quát nêu ở câu đầu; câu 6 là một kết luận mới rút ra 
sau khi đã giải thích, đã phát triển bằng những luận cứ móc 
xích với nhau. Từ đó, trật tự của các câu 2,3,4,5 (hay nói 
cách khác 2 luận cứ) không thể tùy tiện thay đổi. Nó së dẫn 
đến kết luận cuối cùng mà nếu phát biểu đầy đủ có thể diễn 
đạt như sau: Đặc điểm quan trọng nhất của từ về mặt ý 
nghĩa là vừa chỉ đối tượng cụ thể (riêng) lại đồng thời có ý 
nghĩa khái quát hóa 





BÀI TẬP 26 


Cách lập luận thứ ba chặt chë hơn ca ui nó tạo được các 
mối quan hệ ngữ nghĩa rất rõ mà ta có thể biểu diễn như 
sau: 

Tác phẩm vän chương: 

— là một sự sáng tạo đích thực. 

~ không phải là mô phỏng. 

- không đi theo lối mòn công thức. 

~ suy nghĩ, tìm tồi mang lại cái mới, độc đáo về nội 
dung tư tưởng. 

~ tìm ra những gì chưa có. 
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Tu đó người dọc då đàng thừa nhận kết luận bằng lôgíc 


lập luận trên dân tới: Nghệ thuật là sự sảng tạo dich thực, 





Các cách lập luận (1) và (2) sở di không thuyết phục là 
vi các luận cứ trong quan hệ với nhau (do cách зар xếp) đã 


không làm hiện lên mối quan hệ lôgic ngữ nghĩa chủ yếu: tác 





phẩm уап chương = sự sáng tạo dích thực và sự sáng tạo 
đích thực = tìm ra cái mới lạ chưa có về nội dung và hình 
thúc. Từ đó. khi lập luận, để thuyết phục người đọc. nội dụng 
của các luận cứ rất quan trọng nhưng sự sắp xếp các luận cứ 
nhiều khi cũng quan trọng không kém.Vì lời lẽ hav đến mấy 
mà được nói ra một cách rườm rà lộn xộn thì cũng khó 
thuyết phục người nghe, Đây cùng là diều học sinh phải 
chú ý. 











BÀI TẬP 27 


Các luận cứ dua ra đều hướng tới kết luận chung: 
“Сиде đời Nguyễn Đình Chiểu là một cuộc đấu tranh vô cùng 
gay go оа gian khó" nhung sự sắp xếp các luận cứ ở đây còn 
lộn хоп. Vì vậy, phải sắp xếp chúng lại như sau: 

Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu là một cuộc đấu tranh vô 
cùng gay go và gian khổ. (2) Đấu tranh để không bị gục ngã 
trước số phận khác nghiệt và tàn bạo. (3) Đấu tranh để 
chống lại những lưới bày của kẻ thù, những thành kiến lỗi 
thời của xã hội. (4) Вац tranh với bên ngoài, đấu tranh với cả 
bản thân trước những ảnh hưởng tiêu cực của nho giáo để 
trở thành người nghệ sĩ của nhân dân. (5) Nguyễn Đình 
Chiểu đã đấu tranh không phải chỉ để giữ mình mà để 
khẳng dịnh vị trí chiến đấu của bản thân mình trong cuộc 
đời với tu cách người trí thức, người nghệ sĩ. 





Đoạn vån tham khảo: 
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Đồng bào ta ngày пау cũng rất xứng đáng với tô tiên La 
ngày trước. Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhỉ đồng trẻ 
thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến nhưng đồng bào ở 
vùng tạm bị chiếm, từ nhân đân miền ngược đến miền xuôi 
ai сапе một lòng nóng nàn yêu nước ghét giặc. Từ những 
chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đối mấy ngày để bám sát lấy 
giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương 
nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng 
con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, 
cho đến các bà mẹ chiến sĩ sàn sóc yêu thương bộ đội như con 
ае của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi 
dua tăng gia sản xuất không quản khó nhọc để gióp một 
phần vào kháng chiến, cho đến những đồng bào địa chủ 
quyên đất ruộng cho Chính phủ... Những cử chỉ cao quý đó 
tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi nông 
nàn yêu nước. 














(Hồ Chí Minh) 

Gợi ý: 

Để làm sáng tỏ kết luận: Đồng bào ta ngày nay có một 
lòng nồng піп yêu nước, rất xứng đáng või tổ tiên ta ngày 
trước, tác giả dùng З luận cứ: 

Tù các cu già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ 
những kiểu bào ở nước ngoài đến đồng bào ở vùng tạm bị 
chiếm, từ nhân dàn miền ngược đến miền xuôi ai cũng một 
lòng nồng nàn yêu nước ghét giặc. 

Tù những chiến si ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để 
bám sát lấy giặc dàng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở 





hậu phương nhịn ап để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ 
khuyên chóng con đi tòng quân mà minh thì xung phong 
giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ 
thương bộ đội như con đẻ của mình. 





sản sóc yêu 


Tù những nam nữ công nhân và nóng dán thi dua tăng 
gia sản xuất không quản khó nhọc để giúp một phản vào 
kháng chiến, cho đến những đồng bào địa chủ quyên đất 
ruộng cho Chính phú 

Tuy các luận cứ ấy có quan hệ song song nhưng theo 
lôgíc tiếp nhận thông thường, ta chỉ có thể sắp xếp theo trật 
tự: (1), (2), (3) hoặc (2), (3), (1) chứ không thể xếp tuy tiện: 
(3), (1), (2) hoặc (2), (1), (3)) 








BÀI TẬP 28 


h của kết luận về giá trị tố cáo của 





Ý nghĩa khăng di 
Truyện Kiểu о hai đoạn văn khác nhau. Su thay đổi đó là do 
cách sap xếp trật tự của các luận cứ khác nhau. Đi vào cụ 
thể, lập luận đoạn vàn 2 có hiệu quả hơn trong việc làm sáng 
rō giá trị tô cáo của Truyện Kiểu. Lí do là các luận cứ được 
sáp xếp theo một trật tự lôgíc vừa chặt chẽ vừa dë tiếp nhận 
hơn. Sau câu (3) nói về cội nguồn của bi kịch là đồng tiền thì 
câu (3): “Chú đề vê đồng tiền là chú đề nổi bật và xuyên suốt 
toàn bộ tác phẩm”là hợp lí, dễ theo đõi. Từ đó các câu tiếp 
theo đi vào từng phương diện tác hại hoặc biểu hiện sự tác 
oai, tác quái của đồng tiên. Sau khi chỉ ra hết các biểu hiện, 
tác giá đủ lí do dể có thể đưa câu (8): “Giá trị tố cáo của 
Truyện Kiêu chính là ở chỗ đó” vào vị trí cuối đoạn. 

Tù cách phán tích trên, có thể thấy ở đoạn văn 1, trật 
tự sắp xếp như đoạn văn đưới đây mới hợp lôgíc: khái quát — 
cụ thể; rộng — hẹp 

Truyện Kiểu là tấn bi kịch về cuộc đời, về thân phận 
người con gái tài sắc vẹn toàn. Bi kịch ấy, như chúng ta đã 
phân tích ở trên, rõ ràng do đồng tiên đưa tới. Chủ dë về 
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đồng tiên dà bao phủ trong toàn bộ tác phẩm Đồng tiển đã 
phát huy thé lực vạn папе của nó. Đồng tiền đã tác yêu, tác 


quái trong xã hội, làm đảo ngược công lí, đã biến con người 





thành món hàng mua đi bán lại, dã chà dap lên những tình 
cảm thiêng liêng nhất của con người. Tài tình, hiếu hạnh 
như Kiểu cũng chỉ là một món hàng, không hơn không kém. 
Tài hoa, nhan sắc, tình nghĩa, nhân phẩm, công lí đều không 
còn nghĩa gì trước thế lực của đồng tiền. Người dọc thấy ghê 
töm với cái thực trạng xã hội phong kiến thë ki XVIII 
trí ngự trị của đồng tiền, đồng tiển điều hành tất са. Giá trị 
tố cáo của Truyện Kiều chính là ở chỗ đó, 





i VỊ 


BÀI TẬP 29 





Để thuyết phục người đọc về kết luận: “Nam Cao viêt 





vê người nông dân rất chân thực, sâu sắc” ta nên bỏ luận сї 
(6) và (3) vì luận cứ (3) không cần lắm, còn luận cứ (6) không 


phù hợp với kết luận. Số luận cứ còn lại có thể xếp theo trật 


tự (2), (4), (1), (5). Cụ thể: 





Nam Сао viêt vê người nông dán rất chân thực, sáu sắc. 
Тас gid đã phản ánh khá chân thực những nỗi thống khổ 
cùng cực của người nông dân vùng Bắc bộ. Ông phát hiện 
những nét phẩm chất, đức tính đẹp ẩn ndu đằng sau cái bê 
ngoài xấu xí, quê mùa cùng như dàng sau cái khốn khổ lầm 
than của họ. Тас gia đi vào phân tích để chỉ ra những bế tắc 
hàn sâu trong nếp cảm nhận, suy nghĩ của nhiều cảnh ngo, 
số phận bất hạnh của số đông nông dân thời trước Cách 
mạng. Dang noi nhất là Nam Cao đã phan anh được những 
bi kich của người nông dân. 
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BÀI TẬP 30 


Nhing luận си nghịch hướng tới hết luận: 
Tuy nhiên, tác phàm này đã có lúc phải gánh chịu 
những löi đánh gia hẹp hoi, định biến 
Со người trong lúc kêt án tác phàm của Vü Trọng 
Phụng “khiêu dám” đã xếp “Só do” cùng udi "Lục “Làm 
ат” 





~ Lại со người thu hẹp nội dung “Só đỏ” vào việc phê 
phan phong trào Âu hóa, vui ve, tre trung cúa nhóm “Ngày 
пау”. 

~ Lai eó người do không hiểu nghệ thuật phóng đại 
trong biếm họa, đã coi Xuân tóc do là một соп rối do Vũ 
Trong Phụng giát dây di ngật ngường giữa cuộc đời đen bạc. 


Có thể sắp xếp lại như sau: 


(1) Vũ Trọng Phụng đã thành công xuất sắc trong tiểu 
thuyết hoạt kê “Số dö”. (2) Một số nhà nghiên cứu nước ngoài 
lại thích “Số dó" hơn са “Giông tô” và “Võ đê”. (3) Tuy nhiên, 
tác phẩm này đã có lúc phải gánh chịu những lời đánh giá 
hẹp hài, định kiến. (4) Có người trong lúc kết án tác phẩm 
của Vũ Trọng Phụng “khiêu dâm” đã xếp “Số đỏ” cùng với 
“Lục xì”, “Làm di" (5) Lại có người thu hẹp nội dung “Số 
đỏ”vào việc phê phán phong trào Âu hóa, vui vẻ, trẻ trung 
của nhóm “Ngày паз 
thuật phóng đại trong biếm họa, đã coi Xuân tóc đỏ là một 
con rối do Vũ Trọng Phụng giật dây đi ngật ngưỡng giữa 
cuộc đời đen bạc. (7) Bài viết пау muốn góp phần trả lại cho 
“Số đỏ” cái giá trị đích thực cúa nó, cái vị trí quan trọng của 
nó trong toàn bộ van nghiệp của Vũ Trọng Phụng. 





” (6) bại có người, do không hiểu nghệ 


Đoạn văn tham khảo: 


Chịu ảnh hưởng của câu tục ngữ “Im lặng là vàng” có 
người đã cho rằng trong mọi trường hợp im lặng có giá trị 
hơn mọi lời nói. Sự thật không phải như vậy. Kinh nghiệm 
cho biết tuỳ trường hợp mà im lặng hoặc lời nói biểu hiện 
được giá trị hoàe ưu thế của nó. Сар khó khăn gian khổ mà 
không lên tiếng oán trách hoặc thở than là thái độ thường có 
của người dũng cảm. Khi tư tưởng tình cảm đã đạt đến mức 
cao sâu tỉnh tế, lời nói mất hiệu lực diễn đạt và im láng có 
ngôn ngữ riêng của nó. Nói như tác giả Tì Bà Hành: “Thứ 
thời vô thanh thắng hữu thanh”. Thế nhưng biết diu hay 
điều phải không chịu nói ra là thái độ thường thấy ở hạng 
người ích kỉ. Thấy tội ác nhỏn nho bất công hoành hành mà 
im lặng là сац an hèn nhát. Im lặng và lời nói đều có giá trị 
nếu được sử dụng đúng chỗ. 





(Theo Trân Thanh Dam) 


Gợi ý: 

Kët luận của đoạn văn hướng tới là; Im lặng vå lời nói 
đều có giá trị nếu được sử dụng đúng chỗ. 

Như vậy, trong doan ván, luận cứ : trong mọi trường 
hợp im lặng có giá trị hơn mọi lời nói là luận cú nghịch 
hướng với kết luận trên. 





BÀI TẬP 31 


Tác giả viết doạn văn này là để giải thích vì sao “Bác 
không làm văn mà văn vẫn đến với Người”, Vì vậy nếu bỏ 
luận cứ (3) thì lập luận bị “đứt gãy” vì luận cứ (2) mới chỉ cho 
người ta hiểu “ат hồn cao đẹp, biểu hiện chân thật vån là 
thứ ойн cao nhất xưa nay” nhưng chưa đủ để thấy rằng tâm 
hồn của Bác là một “tâm hồn cao đẹp”, “nơi gặp gö của 


u nho luận cứ (3) điều đó mới 





những tình hoa nhân loại. P 
được cảm nhận аду du và từ đấy chúng ta mới có со sở hơn 
để di đến kết luận của toàn đoạn. Nếu thêm luận cứ mới thì 





ân thêm luận cứ sự thực, tức là biểu hiện cụ thế của việc 
уап vẫn đến với Ngưỡi” trong thở vån Hồ Chủ Tịch. Chẳng 
hạn, có thê viết thêm: 





Ngay са trong cảnh ngộ gông cùm mà thơ Bác vẫn бау 
trăng và các hình ảnh thiên nhiên: ngay са trong khi bận 
rộn muôn vàn việc kháng chiến mà Bác vẫn viết nên những 
ân thơ, vừa lãng mạn vừa thị vị biết bao. Đó không phải là 
những lời ca cất lên từ một trái tim, một tâm hồn giàu có 
hay sao? 





Đoạn văn tham khảo: 





(1) Nguyễn Du ghét cay ghét đắng cái bọn có quyền có 
thể i vào đồng tiền để đấy Kiểu tới chỗ tan nát cuộc đời. (3) 
Nguyễn Du ghét đám sai nha bắng nhắng, hách dich, độc ác, 
do đây. (3) Chúng ар vào nhà họ Vương như một lũ “ruồi 
xanh” gây nên tai họa. @) ở đấu chúng cũng 48 trà vài vĩnh 











cải, tiến bạc. (Б) Tiền bạc đã choán hết lương trị, choán 
hết tâm hồn chúng. (6) Chúng đâu có nghĩ đến nôi oan ức 
của gia đình họ Vương. (7) Nguyễn Du cũng ghét cay ghét 
đắng bọn Ưng Khuyến, ghét сау ghét dáng bọn buôn thịt bán 
người. (8) Và cái ông quan Hà Tôn Hiến, đưới ngòi bút của 





Nguyễn Du cũng chỉ là ông quan “Lai cho mặt sắt cũng ngây 
vi tình”. (9) Đôi với bọn này, tài tình, hiếu hạnh như Kiều 
cũng chỉ là một món hàng buôn qua bán lại. 


Gợi ý: 


Đây là đoạn văn có hình thức lập luận diễn dịch. Kết 
luận hướng tới là làm rõ nội dung: “Nguyễn Du ghét cay ghét 
đáng cái bọn có quyên có thể í vào đồng tiên để đẩy Kiều tới 


143 


chỗ tan nát cuộc đời”. Với kết luận này, nếu cẩn thu gọn 
đoạn уап thì ta chỉ cần giữ З luận cứ gần với сас câu: 





- Nguyễ 
thể ií vào đồng tiền để đẩy Kiểu tới chỗ tan nát cuộc đời. 


n Du ghét cay ghét đẳng cái bọn có quyền có 





ghét đắng bọn Ứng 
Khuyến, ghét cay ghét dáng bọn buôn thịt bán người. 


- Nguyễn Du cũng ghét 


= Và cái ông quan Hô Tôn Hiến, dưới ngòi bút của 
Nguyễn Du cũng chỉ là ông quan “Lại cho mặt sắt cũng ngày 
vi tinh”. 

Với doan văn này ta có thể giữ lại câu 9, vì nó có hình 
thức của một kết luận nhỏ về bản chất chung của những 
hạng người đã nêu ở 3 luận cứ trên. 


BÀI TẬP 32 


~ Hai luận cứ (1) và (2), ba luận cứ (3), (4), (5) phải di 
liển nhau trong đoạn văn là vì nó tạo nên các mối quan hệ 
ngữ nghĩa thích hợp dựa trên sự diễn đạt các nội dung gần 
gũi nhau. Cụ thể, luận cú (1), (2) chỉ các tình thế hiện tại mà 
giặc Minh lâm vào (tình thế ở trong thành, tình thế nếu viện 
bình tới cũng bị bắt). Còn luận cứ (3), (4), (5) lại nói về việc 
triều chính nhà Minh trong nước lâm vào nguy со: không ổn 
về quân sự, chính trị,.. nên không rỗi lo cho giặc Minh ở 
Đông Quan. Đó là lí do mà tác giả phải sáp xếp các luận cứ 
như vậy và cùng nhờ đó người đọc dë tiếp nhận hơn. 








= Nếu cho luận cú (6) xếp lên đầu hoạc chèn vào giữa 
các luận cứ khác thì đoạn văn không còn chặt chẽ nữa. Lí do 
là các luận cứ trước nó tạo nên ý chung để nói thật rõ các 
tình thế шас Minh tự lâm vào, khó thay đổi. Sau khi có được 
ý chung å 
của ta. Do đó tạo được quan hệ nghĩa như sau: các ông đã 





° nồi mới thêm luận cứ (6) nói về cải thế tất thắng 
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ng, không đánh cũng thua) nay gập 





thê (đã tự lâm vào thế 
sức mạnh, sự anh hùng của nghĩa bình Lam Sơn thì tất yếu 
bị điệt vong. Tất nhiên điều Nguyễn Trãi mong muốn là chỉ 





ra cho địch thấy cái thế thua “hai năm rõ mười” đó để thuyết 


phục chúng đâu hàng. 


BÀI TẬP 33 


Đoạn văn được triển khai bàng cách lập luận tương 
phản. Nếu lược bỏ tôi da mà đoạn vấn còn lại vẫn giữ được 
lập luận tương phản thì ta có thể bỏ các саш Các cụ bảng 
khuâng tì tiếng trùng @ёт khuya, ta nao nao vi tiếng gà lúc 
dung ngo. (3) Nhìn một cô gái xinh хіп, ngây thg các cụ coi 
như đã làm một việc tội lỗi, ta thì cho là mát те nhu đứng 
trước một cánh đồng xanh. (4) Cái di tỉnh của các cu là sự 
hôn nhân nhưng või ta thi trầm hình muôn trạng,... để chỉ 
còn một eâu (tất nhiên đó là về mặt lí thuyết). 





Sở dī ta dễ dàng lược bó như vậy là vì cấu trúc so sánh 
tương phản nó vẫn tôn tại trong từng câu và câu nào cùng 
hiện lên hai đối tượng được đối chiếu. 

Kết luận chung nhất là cam xúc của các nhà thơ thuộc 
“Thơ Mới” có nhiều điểm mới trong cách nhìn cuộc sống. 
Theo lôgíc của cấu trúc này, kết luận trên có thể vẫn phù 
hợp với đoạn văn đã lược bo, có điều chỉ với một luận cứ thì 
kết luận kia chưa dú sức thuyết phục. nên tác giá phải mó 
rộng thêm khuôn khô đoạn văn. 


BÀI TẬP 34 





Có thể đã rút ra bốn luận cứ sau: 


~ Khổ vi phải chiêu đãi thường xuyên. 
— Chiêu đãi không chỉ đối tác làm ăn mà ca bạn bè họ 
hàng của họ. 
- Còn phải phong bì đều đều mỗi tháng cho cả vg соп 
họ nữa. 
= Không đút lót nhiều, “nôn đậm” là không làm ăn nổi 
(Theo Nguyễn Đức Dân) 


Đoạn văn tham khảo: 


Ó Việt Nam chúng tôi, thơ ca không thể tách rời cuộc 
sống. Trước hết, nó phải có ích. Thơ ca сап thiết như mặt 
trời, cẦn thiết ánh sáng, cần thiết hoa lá, vũ khí. Ý nghĩa thơ 
ca theo quan điểm của tôi, ở chỗ nào? Tôi biết rằng cuộc đời 
của соп người rất ngắn - không hơn một гат tuổi. Không 
thể kéo dài cuộc sống của con người. Nhưng có thể làm cho 
nó sâu xa hơn, có nội dung hơn. Chỉ trong mười phút có thể 
sống cả một năm, có thể eá một thế kỉ nữa. Thơ ea không kéo 
đài cuộc sống con người nhưng nó làm cho cuộc sống có một 
dung tích lớn hơn. Thêm vào đó trong nước tôi, nơi mà cuộc 
sống và cái chết đang đan nhau, chiến tranh và hoà bình đan 
nhau, thơ ca đối với chúng tôi cực kì cần thiết như một người 
cố vấn , như người vêu, người mẹ an ủi chúng tôi. Nhân dân 
không thể sống không có thơ ca cũng như không có vũ khi... 

(Chế Lan Viên) 











Gợi 


“Trên đây là một đoạn bình luận có hình thức của một 
lập luận tổng - phân - hợp nhằm làm sáng tỏ kết luận: Ở 
Việt Nam, thơ ca không thể tách rời cuộc sóng. Phân khai 
triển gồm có 10 câu, nhưng kì thực chi có 3 luận cứ sau: 

Thơ ca là cái có ích và cần thiết đối với cuộc sống. 
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“Thơ ca làm cho cuộc sống mỗi con người trở nên sâu sác 
hơn, có một “dung tích” lớn hơn 

“Thơ ca là người cố vấn, người yêu, người mẹ... an ш mỗi 
người. 

Câu cuối cùng: Nhân dán không thë sống không có thơ 
ca cũng như không со ой khí. có hình thức của một hết luận 
phát triển. 


BÀI TẬP 35 


~ Luận cứ (5) nghịch hướng với kết luậ 





Có thể sắp xếp số luận cứ còn lại để làm rõ kết luận: 


“Nghệ thuật có giá trị phải là nghệ thuật hiện thực và nhân 








đạo” như sau: 

Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dõi, không nên 
là ánh trăng lừa dối. Tiêu thuyết là sự thực ở đời. Nghệ thuật 
phải là tiếng dau khổ thoát ra từ những kiếp lầm than. Тас 
phẩm гап học phai ca tụng lòng thương, tình bác di, sự công 
bình 


Đoạn văn tham khảo: 


Thép trong thơ Bác, thép của lòng yêu tự do. Вас là con 
người tự do và chiến đấu để bảo vệ tự do. mười hai lần nhắc 
đến chữ “tự do” trong Маё ki trong tü là mười hai lần Bác 
nói lên ý nghiä cao quý của độc lập, tự do. Trong Nhật kí 
trong tù, thép còn là ở nghị lực phi thường, cái ung dung 
điểm đạm của соп người mát nhìn thấu tương lai, tav пат 
vững chân lí. Bị giam và bị giải đi hơn bốn chục nhà lao, Bác 
vẫn sống lạc quan tin tưởng ở thắng 101 ngày mai. Trong thơ 
ca kháng chiến của Người, ta cũng thấy chất thép ấy. Cuộc 
sống ở chiến khu bận rộn, gian khổ về vật chất nhưng ta vẫn 


thấy cái ung dung, thanh thoát của một con người đang làm 
nhiệm vụ trọng đại của lịch sử: 
Non xa xa nước ra xa 
Мао phai thênh thang mới gọi là 
Đây suối Lênin, kia núi Mác 
Hai tay gây dựng một sơn hà. 
(Ôn thi văn học — Tập 2) 

Gợi у: 

Trên đây là một doan văn bình luận để làm rõ chất 
thép trong thơ Bác. Nó thể hiện ở 3 phương diện: 

Lòng yêu tự do và khát vọng chiến đấu bảo vệ tự do. 

Lòng lạc quan tin tưởng và nghị lực phi thường. 

Phong thái ung dung, thanh thoát của một tâm hồn tự 
do, lãng mạn. 

Trong thơ của Bác, nhất là trong Nhật kí trong tù 
không phải không có những câu thơ nói về nỗi khó đau, nỗi 
buồn,... Vì vậy, HS có thể dựa vào những nội dung đó để tạo 
thêm những luận cứ nghịch hướng đưa vào đoạn văn trên. 
Nhưng lưu ý: những luận cứ đó phải trở thành các điều kiện 
giúp cho sự khẳng định về một trong 3 phương diện trên 
mạnh mẽ hơn. 






BÀI TẬP LỰA CHỌN VÀ SẮP XẾP KẾT LUẬN 


BÀI TẬP 36 


= Kët luận (3): “Ва? kể là ai, già hay trẻ hệ có học tấn 
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thì đó là người thầy mà ta phai học" là phù hợp hơn cả với 
các luận cứ trong lập luận. 

- Kết luận (1): “Tháy giáo là người truyền đạo lí, giải 
đáp những vän đề khó khan thắc mắc” mới nói về phương 
điện chức năng, nhiệm vụ chứ chưa nói đầy đủ các phương 
diện khác đã có dé cập trong các luận cứ. 

= Kết luận (2): “Ai có học vän thì người đó là thầy mà 
ta phai học” chì mới nêu về mặt học vấn. 

Do đó, cá hai kết luận này không phù hợp bằng kết 
luận (3). 





BÀI TẬP 37 


Đoạn 1 ta có thể chuyển đổi vị trí kết luận và đoạn văn 
được viết lại như sau: 

Ти duy thơ сца Chế Lan Viên thường xem xét sự våt 
trong những mối quan hệ dối lập: quá һи - tương lai; dân 
tộc – nhân loại: cdi bi ~ cái hùng; yêu thương — căm thù; tĩnh 
- đậm; còn - mất... Bằng cách đặt các hiện tượng tương 
phản, đối lập với nhau, bên cạnh nhau, nhà thơ đã làm nổi 
rõ bản chất và quy luật phát triển của nó, gây dược hứng thú 
thẩm mi bất ngờ. Dó chính là một nét dac trưng dễ nhận 
thấy trong tư duy nghệ thuật của Chế Lan Viên. 

= Nhận xét: Hiệu quả lập luận của doan văn này cao 
hơn so với đoạn văn đã cho vì nó định hướng rõ nội dung 
trình bày vớingười đọc ngay từ đầu đoạn. 


Đoạn văn tham khảo: 


Sự xuất hiện anh hàng thịt và cái chết của anh ta cũng 
chỉ là điều kiện cần thiết phải có để giai quyết vấn đề cdi lao 
hoàn sinh đối với Trương Ba mà thôi. Thiếu nhân vật này và 
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cái chết của anh ta thì Đế Thích sẽ phải bó tay không cứu 
cho Trương Ba sống lại được. Bởi vì, Trương Ba “chết đã 
trăm ngày, xác đã rữa ra” Đế Thích mới biết. Không có xác 
anh hàng thịt vừa mới chết thì hồn Trương Ba không có nơi 
nương tựa tổn tại. 

(Hoàng Tiến Tuu) 

боі ý: 

Đây là một doạn văn diễn dịch. Câu đầu là một kết 
luận khái quát hoá vai trò chức năng của anh hàng thịt 
trong truyện. Các câu sau giải thích lí do của sự tổn tại của 
kiểu nhân vật này. 

Đoạn văn này không thể chuyển thành đoạn quy nạp vì 
câu thứ hai: Thiếu nhân vât này và cái chết của anh ta thì 
Đế Thích sẽ phải bó tay không cứu cho Trương Ba sống lại 
được không thể đứng dầu doan, câu thứ ba: Bởi vi, Trương 
Ba “chết đã trăm ngày, xác đã rửa га” Đế Thích mới biết 
không thể đứng đầu kết luận 

Các em cần đọc kĩ hình thức ngôn ngữ của các loại câu 
đó. 


BÀI TẬP 38 


Câu kết của lập luận nằm ở vị trí cuối đoạn уап. Nếu 
đảo lên vị trí đầu đoạn thì hiệu quả lập luận của đoạn văn sẽ 
thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn vì nó tạo nên được sự 
chặt chẽ của một lập luận nhân quả (nguyên nhân là “Chu 
nghĩa nhân đạo của Nam Cao thật to lớn và thật khác 
người”, kết qua là “Thị Nó đã bao toàn cho mình những 
phẩm chết “nhân chỉ sơ tính bán thiện” của gióng người 
thiên lương, thiên chức, thiên năng - lớp bán chât nằm ở bê 
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sáu khuất chưa bị tha hóa. Cho nên, Thị Nó đã thoát ra khỏi 
cái lőt bọc хаи xí ấy để trở thành một người đàn bà đáng 
kinh”. 


Đoạn văn tham khảo: 


Nghệ thuật là một quy luật tình cảm. Tình cảm là đối 
tượng miêu tả, là nội dung biểu hiện của nghệ thuật. Hơn 
thế nữa, nó là chất men, là động lực làm cho cảm xúc bình 
thường, một ý nghĩ, một tư tưởng, một điều quan sát được có 
thể chuyển thành bức tranh, lời thơ, nốt nhạc. Trong nghĩa 
đó, rõ ràng không có tình cảm cũng sẽ không có nghệ thuật. 
Tình cảm vừa là chất men sáng tạo, vừa là con đường nối 
liên tác giả với công chúng, đưa tác phẩm đến với người đọc, 
người xem. Khả nàng tác động vô cùng to lớn của nghệ 
thuật, sở di có được một phần cũng do nó gắn liền với tình 
cảm, thông qua tình с 





(Lê Trí Viễn) 

Gợi ý: 
Kết luận của đoạn văn này được nêu lên ở câu đầu: 
Nghệ thuật là một quy luật tỉnh cam. Nhưng сап cứ vào tính 
chất lập luận cụ thể của đoạn văn, ta có thể đưa kết luận 


này xuống cuối đoạn mà hiệu quả lập luận vån không thay 
đổi. 


BÀI TẬP 39 
Đọc thơ Nguyên Trãi, nhiều khi người đọc khó mà biết 


có đúng là thơ Nguyễn Trãi không. Đúng là thơ Nguyễn Trãi 
rồi thì сапа không phải là dë hiểu mà đúng. Lại có khi chữ 


hiểu đúng, câu hiểu đúng mà toàn bài không hiểu. Không 
hiểu vì không biết chắc chán bài thơ viết ra lúc nào trong 
cuộc đời Nguyễn Trãi. Cùng một bài thơ, nếu viết năm 1420 
thì một ý nghĩa, nếu viết năm 1430 thì ý nghĩa lại khác hàn 
(Theo Hoài Thanh) 
Có thể viết thêm kết luận tường minh: Hiếu thơ 
Nguyễn Trãi thật khó. 


Đoạn văn tham khảo: 


“Nghiên cứu tác phẩm văn học trong mối quan hệ tu 
tưởng với đời sống là một phương hướng đúng. Song cách 
làm trên đã bỏ qua một khâu then chốt là văn bản tác phẩm 
Làm sao có thể tìm được nội dung “viết cái gì” mà không đi 
sâu vào văn bản như một chỉnh thể! Việc xem nhẹ khâu này 
đã mở toang cánh cửa cho những cách suy diễn chủ quan 
thâm nhập trở thành thông bệnh khó chữa của ngành ngữ 
уап và khoa phê bình văn học lâu nay. Người ta có thể cất 
nghĩa tác phẩm thế nào cũng được, miễn sao phù hợp với ý 
muốn của nhà phê bình. 





(Trần Đình Sử) 
Gợi ý: 


Đây là đoạn văn bình luận có kết luận không tường 
minh. Câu đầu có nội dung thừa nhận một phương hướng 
đúng trong nghiên cứu văn học. Câu tiếp theo chỉ ra một 
cách làm sai trong nghiên cứu vàn học bo qua một khâu 
then chốt là ойп ban tác phẩm. Những câu còn lại nhằm chỉ 
ra những “bất cập”, những nguy cơ mà cách nghiên cứu bỏ 
qua vän bản tác phẩm gây ra. Từ đó có thể rút ra kết luận về 
quan niệm của người viết đoạn văn này. 





Chẳng hạn, có người đã rút ra kết luận như sau: Trong 
nghiên cứu сап học không thẻ bo qua mot khâu rất со bản là 
văn Бап ngôn tử cúa tác рћат 


BÀI TẬP 40 


Có thể đưa kết luận tường mình: “Có {Аё nói trên đời 
пау có bao nhiêu cách để tiếp xúc обі đời, Xuân Diệu đều 
không Бо qua và đêu khai thác triệt để” vào vị trí đầu lập 
luận vì kết luận này có tính định hướng nội dung trình bày, 
khái quát được các ý đã nêu ở các luận cứ. 


Có thể viết thành đoạn lập luận hoàn chỉnh như sau: 

Có thể nói trên đời пау có bao nhiêu cách để tiếp xúc uới 
đời, Xuân Diệu đều không bó qua và đêu khai thác. Niềm 
khát khao giao cảm với đời của Xuân Diệu, di nhiên được thể 
hiện rất гб trong thơ ông. Ông cần đến thơ để thả "hồn mình 
vào thế giới, tìm dên những tâm hồn đồng điệu. Nhưng thơ 
chưa thoả mãn nhu cầu ấy. Nó lớn hơn, rộng hơn nên tràn ra 
ngoài thơ ông thành văn xuôi, bút kí, tuỳ bút, truyện ngắn, 
thành cå nghiên cứu phê bình văn họe,... Nó tràn ra са ngoài 
sự nghiệp viết văn, làm sách của ông nữa, thành những cuộc 
nói chuyện trực tiếp với công chúng: nói ở hội nghị, nói trên 
đài phát thanh, nói trong Nam, ngoài Bắc, trong nước, ngoài 
nước, nói với đủ loại người. 








(Dán theo Nguyễn Đăng Mạnh) 


BÀI TẬP 41 


Chỉ có thể viết thêm kết luận (2) Là người thương yêu 
chóng con, chi Dåu đã quên hết bán thân mình vào vị trí đầu 


lập luận vì nó có tính chất định hướng cho nội dung trinh 
bày tiếp theo, 

Kết luận (3) Tám lòng yêu thương chóng соп hết тис 
của chị Dậu thật đáng trân trọng biết bao! chỉ nên dàt ở vị 
trí cuối lập luận vì nó có tính chất nhận xét, đánh giá. 

~ Còn kết luận (1) Có thé nói, chị Dậu là một người phụ 
nữ rất mực yêu thương chồng con chỉ nói ràng chị Dậu là 
người phụ nữ yêu thương chồng con nhưng chưa nói đến đức 
hy sinh (quên bản thân mình). Do đó, nó cũng không thể trở 
thành kết luận phù hợp để đưa lên đầu đoạn văn. 


Đoạn văn tham khảo: 


Bạn dọc có thể tìm thấy trong sách nhiều bình diện của 
đời sống văn hoá khác nhau như ca dao, tục ngữ, các phương 
thuốc, thú chơi hoa lan, các hội vật, hội võ, trẻ em tập trận 
giả. Có thể nói văn hòa làng quê là một niềm rung cảm trong 
hồn thơ tác giả. Nhưng đó hoàn toàn không phải là chất thi 
vị điền viên xưa cũ, bởi vì tác giả không che giấu cái nghèo 
khổ, lạc hậu, lại cũng không đem cái nghèo khổ ra mà tỏ chí 
lạc đạo an bần. Niềm vui không ít, nhưng nỗi buồn tủi, xót 
xa rất dậm, rất sâu! 





(Trần Đình Sù) 

Gợi ý: 

Có người đã phần tích đoạn уап như sau: 

“Рау là một đoạn văn bình luận giải thích. Câu thứ hai 
có thể coi là một kết luận sơ bộ: oăn hoà làng quê là một 
niêm rung cảm trong hồn thơ tác giá. Tuy vậy, những câu 
vừa giải thích vừa bình luận tiếp theo đã dân người dọc tới 
cái kết luận cụ thể hơn, "góc cạnh” hơn: không phải là văn 
hoá làng quê nói chung, mà chính là “hoài niệm về một tầng 
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уап hoá làng quê” mới là niềm rung сат đậm sâu trong hồn 


thơ tác жа” 


BÀI TẬP 42 


Viết thêm kết luận tưởng mình cho các lập luận: 


- гар luận1, có thể thêm vào cuối kết luận sau: Do đó 
co thể nói ойл học là quyên từ điển bách khoa vê cuộc sống 
cho mỗi chúng ta nghiên cứu, hiệu biết, học tập. 

~ Lập luận 3, có thể thêm kết luận ở đầu lập luận: Học 
ойп cũng là học tiếng Việt, để dùng tốt tiếng Việt. 





Đoạn văn tham khảo: 


Ó Xuân Diệu, cái “xuân lòng” của ông chủ yếu phát 
xuất từ tình yêu. Xuân Diệu nổi tiếng là một nhà thơ của 
tình vêu. Nhưng sự hấp dàn của tho tình Xuân Diệu, sức trẻ 
bền lâu của nó, không phải ở những ngôn từ mà bây giờ ít 
nhiều đã пка màu cai lương, không phải ó giọng điệu tha 
thiết chàng, nàng, mà chính là xuất phát từ một triết lí sống 
thấm đâm. Đó là tình yêu có khả năng chiến thắng thời gian, 
bởi vì tình yêu là sự sống, sự sống bất tử, sự sống chẳng bao 
giờ chán nắn. Thơ tình Xuân Diệu 
làm hậu thuẫn để trở nên vụn vật tùn mùn. Tình chỉ còn lại 


là một chút nghĩa cù càng. 











sau này mất cái triết lí 





ấy 


(Dó Lai Thúy) 


Gợi y: 


Đây là doan văn lập luận điển dich, có nội dung giải 
thích để làm rõ một tố chất thơ của Xuân Diệu. Nhờ dược 
triển khai bang những cau phần tích, lí giải, tác gia đã di 


sâu và phát hiện được đặc trưng của thơ tình yêu của Xuân 
Diệu qua hai giai đoạn thơ khác nhau. Trên sự khác biệt đó, 
tác giả không quả quyết bằng một nhận xét nào về tiếng thơ 
tình yêu của giai đoạn sau ngoài một câu diễn đạt bóng bẩy: 
Tình chỉ còn lại là một chút nghĩa cũ càng. Vì vậy, câu đó 
không phải là kết luận nhằm hướng tới. Dựa vào đoạn văn, 
các em tự rút ra kết luận chung cho cả đoạn. 


BÀI TẬP 43 





yến câu kết của lập luận “Với tác phẩm Та! đèn, 
Ngô Tết Tố đã làm cho hình ảnh của chị mãi mỗi sóng trong 
tâm trí của chúng ta” xuống vị trí cuối đoạn, tạo thành lập 
luận có cách trình bày tổng ~ phân – hợp: 

(1) Chị Dậu là một trong những hình ánh đẹp nhất vê 
người nông dán trong văn học nước ta. (2) Chị đã từng được 
ої như đóa sen quê nở trên đầm bùn của xã hội thực dân- 
phong kiến. (3) Mặc dù bị bọn cường hào, địa chủ, quan lại 
áp bức, bóc lột nặng në, mặc dù phải chịu những nỗi khổ đau 
cùng cực, song chị vån giữ trọn những phẩm chất quy báu 
của người phụ nữ Việt Nam. (4) Với tác phẩm Tắt đèn, Ngô 
Tất Tố đã làm cho hình ảnh của chị mãi mãi sống trong tâm 
trí của chúng ta. 


BÀI TẬP 44 
Không thể dua kết luận đó xuống vị trí sau luận cứ 
được vì trong câu: “Không chỉ ngoan ngoãn, thông mình, A 


Khâm còn sống rất tình cảm” còn bao gồm cả phần chuyển ý 
với đoạn trước đó: “Không chỉ ngoan ngoan, thông minh”. 
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Qua đây cần lưu ý: trong những trường hợp câu kết của 
lập luận bao gồm са phần chuyển ý với đoạn trước và sau nó 
thì không thể đảo được vị trí. 


Đoạn văn tham khảo: 


Đọc “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân, người ta 
cũng có một cảm tưởng gần giống như những cảm tưởng 
trong khi ngắm một bức họa cổ. Gần giống, vì họa sĩ, tác giả 
bức cổ họa là người thời xưa, có cái óc của đời mình và có 
những nét, những màu của thời mình; còn tác giả Vang bóng 
một thời chỉ là người khơi đống tro tàn của di vãng để bày lại 
trước mắt ta những cái ta đã biết qua hay chưa biết rõ. 

(Vũ Ngọc Phan) 


Gợi ý: 


Đoạn văn giải thích trên có hình thức của một lập luận 
loại suy. Câu đầu nêu một so sánh tương tự để thấy một đặc 
điểm phong cách của Vang bóng một thời. Câu tiếp theo lại 
dùng lối so sánh vừa tương tự vừa khác biệt giữa cách làm 
спа họa sĩ xưa với cách làm của tác giả Vang bóng một thời 
Qua đối chiếu những nét tương đồng với những nét khác biệt 
đó mà người đọc hiểu rõ được cái nghĩa “gần giống”; từ day, 
họ cảm nhận được hoàn toàn một đặc điểm đáng lưu ý về 
phong cách của Vang bóng một thời. 


BÀI TẬP 45 
~ Trong hai kết luận đã cho, ta chỉ có thể chọn kết 
luận: “Con người ta sống phái có bạn bè” đưa vào lập luận là 


phù hợp; kết luận còn lại nếu đưa vào sẽ không phù hợp. 
- Khi đưa vào nên dua vào trước các luận cứ nối tiếp 
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nhau từ “những lúc ta phải sống... сйп cho bạn nữa”. Lí do là 
những luận cứ đó góp phần trả lời cho câu hỏi: vi sao ta sống 
phái có bạn bè? Tức là dẫn ta tới cái kết luận đưa vào đó 


Đoạn văn tham khảo: 


Thơ Hàn Мас Tử thường có bước nhảy về ý. Y nọ cách ý 
kia một khoảng rất lớn, có lúc ngỡ như không liên hệ gì với 
nhau; thoáng nhìn bài thơ có vẻ đầu Ngô mình Sở thế nào 
ấy, nhất là ở các tập thơ cuối đời ông. Nhưng, nét đặc sắc ở 
Hàn Mặc Tử lại là ở đây. Những ý thơ rất xa nhau về ý 
nghĩa hoá ra lại vẫn có chỗ liền nhau, ấy là ở cái trạng thái 
xúc cảm. Mà trạng thái xúc cảm của Hàn Mặc Tử thì càng về 
cuối đời càng kì lạ, độc đáo. Đặc điểm này cũng là chìa khoá 
mở vào thế giới “Thơ điên” của Hàn Mặc Tử. 

(Vũ Quần Phương) 








Gửi ý: 


Đây là đoạn văn bình luận, giải thích được lập luận 
theo phương pháp tổng – phân — hợp. Câu đầu là một kết 
luận về một đặc diểm của thơ Hàn Мас Tử: Thơ Hàn Mặc Tử 
thường có bước nhảy vê ý 

Các câu 2,3,4 là những câu khai triển, lí giải để làm rõ 
các “bước nhảy về ý” cũng như vì sao lại сб điều đó ở thơ Hàn 
Mặc Tử. 

Câu cuối của đoạn có thể xem là một kết luận phát 
triển, được rút ra sau quá trình phân tích, lí giải trên. Nó có 
hình thức của một phát hiện riêng của tác giả doan văn: Đặc 
điểm này cũng là chia khoá mở vào thë giới “Thơ điện” của 
Hàn Mặc Tử. Từ đó, học sinh có thể thấy: loại kết luận này 
chỉ có thể đứng ở vị trí cuối đoạn. 





BÀI TẬP 46 


а) Các kết luận (а), (b), (с), (d) đều có sự phù hợp nhất 
định với lập luận trên. Li đo là các từ “không biết thời thë“, 
“ngu 401 “, “không tự lượng sức mình” về một mặt nào dó rất 
gần gũi l quan nhau; mà như vậy thì dễ kéo theo hậu 
quả: chuốc lấy “thất bại”, “bại vong”. Cho nên lập luận trên 
của Nguyễn Trải cho ta thấy giặc Minh “ngu đốt”, “không tự 
lượng sức mình”, tất yếu phải “thất bại" đều được ca. Tuy 
nhiên, nếu hiệu thấu đáo hơn về chiến lược “mưu phát tâm 
công” và sự lịch lãm thể hiện trong các thư từ của Nguyễn 
Trãi trao đổi với quân Minh thì ta thấy kết luận (e) phù hợp 
hơn cả: “Các ngươi quả là người không biết thời thế, không tự 
lượng sức mình”. 














BÀI TẬP NHÓM ПІ 
BÀI TẬP LUYỆN XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN 
THEO CÁC THAO TÁC LÔGÍC 


BÀI TẬP 47 


1. Đoạn diễn dịch 


Nói đến nghệ thuật Truyện Kiểu là nói đến nghệ thuật 
sáng tạo ra một thẻ giới có thái. Trong Truyện Kiểu, nhiều 
con người, nhiều cảnh vật, nhiều tâm trạng được Nguyễn Du 
thể hiện một cách thành công. Đó là thân hình đồ só, dày đà 
của Tú Bà; dáng dấp hào hoa, phong nhã của Kim Trọng; cái 
làm nhầm gật đầu ám muội của Sở Khanh; cái cười sảng 





khoái của Từ Hải; bộ mặt đen sì, ngơ ngẩn vì tình của Hồ 
Tôn Hiến, hay sự tinh tế của ánh trang đến những rung cảm 
sâu thẳm trong lòng người đều được Nguyễn Du thể hiện 
chính xác. 


2. Đoạn quy nạp: 


Trong Truyện Kiểu, nhiều con người, nhiều cảnh vật, 
nhiều tâm trạng được Nguyễn Du thể hiện một cách thành 
công. Dó là thân hình dó só, dày đà của Tú Bà; dáng dấp hào 
hoa, phong nhã của Kim Trọng; cái lẩm nhẩm gật đầu ám 
muội của Sở Khanh; cái cười sảng khoái của Từ Hải; bộ mặt 
đen sì, ngơ ngẩn vì tình của Hồ Tôn Hiến, hay sự tỉnh tế của 
ánh trăng đến những rung cảm sâu thẩm trong lòng người 
đều được Nguyễn Du thể hiện chính xác. 


Do đó, nói đến nghệ thuật Truyện Kiêu là nói đến nghệ 
thuật sáng tạo ra một thế giới có thật. 


3. Đoạn tổng - phân — hợp: 


Nói đến nghệ thuật Truyện Kiêu là nói đến nghệ thuật 
sáng tạo ra một thế giới có thật. Trong Truyện Kiều, nhiều 
con người, nhiều cảnh vật, nhiều tâm trạng được Nguyễn Du 
thể hiện một cách thành công. Dó là thân hình đồ só, dây đà 
của Tú Bà; dáng dấp hào hoa, phong nhã của Kim Trong; cái 
lám nhám gật đầu ám muội của Sở Khanh; cái cười sảng 
khoái của Từ Hải; bộ mặt đen sì, ngơ ngẩn vì tình của Hồ 
Tôn Hiến, hay sự tinh tế của ánh trăng đến những rung cảm 
sâu thẩm trong lòng người đều được Nguyễn Du thể hiện 
chính xác. Những con người ấy, cảnh våt ấy, anh trăng ấy 
sống động biết nhường nào. 
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BÀI TẬP 48 


- Câu (1) của đoạn văn là một câu hỏi: Cái góp phần 
chủ yên làm nën giá trị tó cáo của Giông tố là ở đâu? Câu (3) 
là một câu trả lời: ở chính hai си bë bôi của Nghị Hach, tức 
là tác giả lôi sự bê bối của Nghị Hách ra để phê phán, giễu 
cgt và tố cáo. Nhưng hai vụ bê bối đó cụ thể ra sao, người đọc 
cần phải được cảm nhận rõ hơn. thì câu trả lời phải sát thực 
hơn và lập luận sáng rõ hơn. Vì vậy, cần có hai luận cứ để 
làm rõ thêm hai vụ bê bối đó của Nghị Hách, chẳng hạn: 
trong quan hệ gia dinh Nghị Hách là một kẻ gia trưởng 
nhung truy lạc; trong quan hệ xã hội hăn ta uừa dâm ô, uừa 
аёи сапа và ác độc; hän hiệp dâm Thị Mich và còn làm cho 
những người dân lao động khốn khổ mà không chút thương 









xót. 


Đoạn văn tham khảo: 


Tôi đã nghe người ta mạt sát Hàn Mặc Tử nhiều lắm. 
Có người bảo: "Нап Mặc Tử, thơ với thân gì! Toàn nói 
nhằm”. Có người còn nghiêm khắc hơn nữa: “ Thơ gì mà rắc 
rối thế! Mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc, cứ đọc đi đọc lại 
hoài, thì ra nó lừa mình!”... Nhưng tôi cũng đã nghe những 
người ca tụng Hàn Мас Tử. Trong ý họ, thi ca Việt Nam chỉ 
có Hàn Мас Tử. Bao nhiêu thơ Hàn Mạc Tử làm ra họ đều 
chép lại và thuộc hết. Mà thuộc hết thơ Hàn Mặc Tử đâu có 
phải chuyện dễ. 





(Hoài Thanh ~ Hoài Chân) 


Gợi у: 


— Сб hai nội dung cần phải chứng minh: 
— Mat sát Hàn Mặc Tử 
- Ca tụng Hàn Mặc Tử. 


21-LELL 161 


Để chứng minh cho nội dung thứ nhất, tác giả đã dùng 
các luận cứ: 

+ Có người bảo: “Hàn Мас Tử, thơ với thân gì: Toàn 
nói nhằm”, 

+ Có người còn nghiêm khắc hơn nữa: “ Thơ gì mà тас 
rối thế! Mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc, cứ đọc đi đọc lại 
hoài, thì ra nó lừa mình? 

Để chứng minh cho nội dung thứ hai, tác giả đã dùng 
các luận cứ: 

+ Trong ý họ, thi ca Việt Nam chỉ có Hàn Mặc Tử. 

+ Bao nhiêu thơ Hàn Mặc Tử làm ra họ đều chép lại và 
thuộc hết. Mà thuộc hết tho Hàn Mặc Tủ dâu có phải chuyện 
аё. 


BÀI TẬP 49 


Những luận cứ phục vụ cho kết luận “Nghệ thuật thơ 
trong Nhật ký trong tù thật là phong phú”: 

(1) Có bài là lời phát biểu trực tiếp, đọc hiểu ngay. 

(9) Сб bài lại dùng lối ngụ ngôn rất thâm thúy. 

(3) Có bài tự sự. 

(4) Có bài trữ tình hay vừa tự sự vừa trữ tình. 

(5) Lại có bài châm biếm. 

(6) Nghệ thuật châm biếm cùng nhiều vẻ: khi là tiếng 
cười mia mai, khi là tiếng cười phần nộ. 

(T) Cũng có khi đàng sau nụ cười là nước mát. 

Trên cơ sở những luận cứ đó, xây dựng hoàn chính lập 
luận theo kiểu diễn dịch: 
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Nghệ thuật thơ trong Nhát ky trong từ thật là phong 
phú. Có bài là lời phát biêu trực tiếp, đọc hiệu ngay. Có bài 
lại dùng lối ngụ ngôn rất thâm thuý. Có bài tự sự. Có bài trử 
tình hay vừa tự sự vừa trù tình. Lại có bài châm biếm. Nghệ 
thuật châm biếm cũng nhiều vẻ. Khi là tiếng cười mia mai. 
Khi là tiếng cười phần nộ. Cũng có khi đăng sau nụ cười là 





nước mắt. 


Đoạn văn tham khảo: 


Từ “Từ ау” đến “Việt Bác”, thơ Tố Hữu dã phát triển 
thêm một bước, mang một chất lượng mới. Mỗi bài thơ đã giữ 
dược một vẻ. Cũng là lục bát mà các bài “Ват ơi”, “Bà Ви”, 
“Việt Bác”, “Tiếng ru”, “Cánh chim không mỏi”, ... đều có cấu 
trúc, tình điệu, đáng dâp riêng. Điều này không dè, nếu ta 
nghĩ đó là thơ lục bát. Tố Hữu trước sau có đến gần hai mươi 
bài thơ xuân, trừ một số ít bài thơ không đạt lắm, còn lại 
giữa các bài thơ hay cũng đã tránh được đơn điệu trùng lặp. 
Điều này không dễ, nếu ta nghĩ phần lớn trong đó đã là 
những bài thơ thiên về tổng hợp tình hình nhiệm vụ. Cũng 
như thế, các bà mẹ Việt Nam từ “Bà má Hậu Giang”, “Ва mẹ 
Việt Bác”, “Bà Bu Mẹ Tom”, “Me Suốt”,... vừa thống nhất 
vừa đa dang; tất cả đều khắc sâu vào tâm trí người đọc mỗi 
người mỗi vẻ, không lẫn lộn được. 








(Lë Đình Ky) 
Со: y: 


Đây là đoạn văn chứng minh. Câu đầu nêu ý khái quát 
cần làm sáng 10: Từ “Từ ấy” đến “Việt Bác”, thơ Tố Hữu đã 
phát triển thêm một bước, mang một chất lượng mới. 





Để phục vụ kết luận trên, tác giả đã nêu 3 luận cử sau: 


Mỗi bài thơ của Tó Hữu đã có được một cấu trúc, tình 
điệu, dáng dấp riêng. 

Tính không trùng lặp của саг bài thơ xuân của Tố Hữu. 

Sự thống nhất và đa dạng, vừa thống nhất vừa không 


Іар lại ở những bài thơ nói về “bà mẹ”. 


BÀI TẬP 50 


Ta thấy câu (2) mang ý nghĩa định hướng. Nó giúp 
người đọc xác định được nội dung mà người viết sắp triển 
khai ở câu tiếp theo. Do đó nó thường đứng ở vị trí đầu đoạn. 
Câu (1) là sự triển khai cu thể nội dung đã được định hướng 
ở trên. Câu (3) là câu đánh giá ý nghĩa của việc Nguyễn 
Tuân đã phát hiện ra vẻ đẹp, giá trị của sông Đà, vì thế sẽ 
đứng ở vị trí cuối doạn. Căn cứ vào sự dinh hướng ở câu (2) 
và Lừ “còn” ở câu (1) ta thấy nhất thiết phải viết thêm một 
luận cứ. Chẳng hạn có thể viết: “ Sông Đà trong ué đẹp hung 
bạo như một chàng trai của núi rừng Tây Bắc, mang chất 
hoang sơ, dũng mãnh”. 








Như vậy ta có thể đảo vị trí và viết thành doạn văn 
hoàn chỉnh là: 

Doc văn miêu tả sông Đà, người đọc liên tưởng như đó 
là một con người thống nhất giữa hai con người. Sông Đà 
trong vẻ đẹp hung bạo như một chàng trai của núi rừng Tây 
Bắc, mang chất hoang sơ, dũng mănh. Sông Đà còn trữ tình 
như một thiếu nữ khuê các, đẹp một vẻ đẹp vừa thơ mộng 
vừa kiêu sa. Phát hiện ra vẻ đẹp của con sông Đà chính là 
Nguyễn Tuân dà phát hiện ra chất vàng của thiên nhiên Tây 
Bác. 


164 


BÀI TẬP 51 


Có thể viết kết luận tường minh như sau: Người thầy 
có vai trò lớn trong sự thành đạt của con người nhưng không 
phải là tất cả, không phái chỉ “có thầy mới làm nên” sự 
nghiệp 


Có thể dwa hết luận này vào vi trí cuối cùng trong lập 
luận để tạo thành lập luận quy пар: 


Đúng là người thầy có vai trò rất lớn trong sự thành 
đạt, trong sự “làm nên” của người học trò nhưng không phải 
là quyết định tất cả. Người học trò còn có nỗ lực chủ quan, có 
sự phấn dấu của bản thân để tiếp thu kiến thức, học hỏi tay 
nghề. Có những điều học hỏi được có khi không phải do ông 
thầy day cho mà do tự mình tiếp nhận được do cuộc sống, gia 
dinh, bạn bè,... chỉ bảo nữa. Nhy ойу, người thầy có vai trò 
lớn trong sự thành đạt của con người nhưng không phải là 
tất са, không phải chỉ “ có thầy mới làm nên” sự nghiệp. 


BÀI TẬP 52 
Có thể viết thêm kết luận tường minh: “Truyện Kiều 
của Nguyễn Du là một tác phẩm có giá trị lớn trong nền văn 
học Việt Nam”, 

— Sáp xếp và viết thành lập luận có cách trình bày diễn 
dịch: 

Truyện Kiều của Nguyên Du là một tác phẩm có giá trị 
lớn trong nên văn học Việt Nam. Tác phẩm còn bị hạn chế 
trong ý thức hệ phong kiến mà biểu hiện tập trung nhất là 
tư tưởng định mệnh. Nhưng qua Truyện Kiểu, Nguyễn Du 
đã mô tả một cách sâu зас xã hội phong kiến thối nát của 





thời đại ông, đã tố cáo, phê phán những thủ đoạn tàn nhân 
bất công chà đạp lên vận mệnh con người. Truyện Kiểu cũng 
nói lên lòng xót thương vô hạn của Nguyễn Du đối với những 
tầng lớp người bị áp bức, đau khổ. 

- Sắp xếp và viết thành lập luận có cách trình bày quy 
nạp: 

Truyện Kiểu còn bị hạn chế trong ý thức hệ phong kiến 
mà biểu hiện tập trung nhất là tư tưởng định mệnh. Nhưng 
qua Truyện Kiều, Nguyễn Du đã mô tả một cách sâu sắc xã 
hội phong kiến thối nát của thời đại ông, đã tố cáo, phê phán 
những thủ đoạn tàn nhẫn bất công chà đạp lên vận mệnh 
con người. Truyện Kiều cũng nói lên lòng xót thương vô hạn 
của Nguyễn Du đối với những tầng lớp người bị áp bức, đau 
khổ. Có thể nói, Truyện Кіёи của Nguyễn Du là một tác 
phẩm có giá trị lớn trong nên пап học Việt Nam 


BÀI TẬP 53 


Để tạo thành một lập luận có cách trình bày theo kiểu 
tổng = phân ~ hợp có thể viết thêm vào phần cuối lập luận 
câu kết: “Có thể nói “Chí Phèo” đã vach trần và phê phán 
mạnh mẽ cái quy luật tàn bạo, khủng khiếp trong xã hội thực 
dân phong kiến: Con đường tha hóa của những người nông 
dân và sự tàn phá tâm hồn, mất hết nhân phẩm сца họ” 


BÀI TẬP LUYỆN XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN 
THEO CÁC THAO TÁC TRÌNH BÀY 
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BÀI TẬP 54 


Vân để khái quát nhất mà đoạn văn hướng tới là: 
Nguyên Тийп lạ môt con người rất mực tài hoa. 

Để làm sàng rõ vấn để trên, doạn уап dược triển khai 
bằng lập luận điển dịch, mà cụ thê là nêu các mật, các 
phương diện tài nang của Nguyễn Tuân. 

Có thể viết một đoạn van có cách lập luận tương tự như 


sau 


Văn học dân gian là bộ bách khoa toàn thu vë cuộc 
sóng của nhân dân ta xa. Thần thoại là kho tàng vô giá vê 
tri tưởng tượng nén thơ, những cách gidi thích vê tự nhiên 
ой tru cua người Việt сб. Có tích đúc kêt trong đó bao nhiêu 
là nhận thức cúa người dân lao động ué ха hội, оё các quy 
luật đấu tranh giai сар. Tục ngữ 0úi hàng ngàn câu cô đúc, 
lí thú thực sự là kho báu vê hiểu biết, vè hình nghiệm lao 
động sơn xudi, kinh nghiệm vê xà hội, ué đời sống cộng 
đồng... Đặc biệt, ca dao dân са là са một thế giới Бао la, 
muôn vé ué đời sông tỉnh thần, tình cảm của người bình dân 
Việt Nam. 





BÀI TẬP 55 


a) Kết luận mà doan văn hướng tới: “Thế Гат là khởi 
điểm của những bhời điểm”. 

Để làm rõ kết luận trên, người viết chỉ cần nêu các ý: 

= Vi chủ tưởng сца phong trào Thơ Mới. 

= Người khai sơn pha thạch cho nên kich nói Việt Nam. 

~ Cây bút đầu tiên của một vài thể loại ойп xuôi nghệ 
thuật. 


—V.V... 

Tuy vậy ở đây tác giả đoạn văn đã khai triển thêm các 
ý cụ thể hơn trên phương diện “người mở dầu Thơ Mới” như: 
= bộc lộ rõ nhất “cốt cách của người đi tiên phong”; ~ bộc lộ 
cái tôi trọn vẹn bằng việc đưa ra một quan niệm nghệ thuật 
mới về con người. Nhờ đó người đọc có cơ sở vững chắc hơn để 
tin rằng Thế Lü quả thực là “khởi điểm của mọi khởi điểm” 
và vì vậy, hiệu quả thuyết phục của lập luận cao hơn. 


b) Đoạn văn có thể viết như sau: 

Truyện Kiểu toát lên một tỉnh thần nhân đạo sâu sắc. 
Với Truyện Kiều, Nguyễn Du đã không ngần ngại vạch mặt 
bọn quan lại vô nhân đạo, bọn sai nha, bọn buôn thịt bán 
người đã vì tiền mà ngang nhiên dày doa những con người 
lương thiện. Với Truyện Kiều, Nguyễn Du bày tỏ sự thương 
xót hết mực với những cảnh ngộ thương tâm, những con 
người đau khổ bị vùi dåp phũ phàng. Trong những nhân vật 
làm “đứt ruột” Nguyễn Du, ta thấy hiện lên một nàng Kiều 
mười läm năm bị dày doa với “ba chìm bảy nổi”, Có thể nói, 
với Truyện Kiểu, với hình tượng nhân vật Kiểu, ngòi bút 
Nguyễn Du đã đi đến tận cùng của bể khổ đời người với một 
trái tim nhân đạo sâu sắc nhất, cảm động tấm lòng nhân thế 
nhất. 


BÀI TẬP 56 


Có thê tham khảo hai đoạn văn sau: 
Đoạn vän 1: 


Văn học dân gian thấm dàm tinh thần lạc quan của 
người binh аап хиа. Thần thoại là gì, nếu không phải là giấc 
mơ kì diệu về sự chinh phục của con người đối với tự nhiên, 
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là sự chiến thắng của người lao động duge biểu hiện bằng 
hình tượng các vị thần đẩy sức mạnh. Cổ tích cho ta thấy 
những tiếng cười vừa nhân ái vừa lạc quan của cái thiện 
tháng cái ác của người nghèo khổ, những kẻ má côi, đây 16, 
di ớ,... đã thắng bọn giàu sang, bọn người bóc lột, ác bá. Và 
ca dao nữa, đấy là ca một dòng sông với những tưởng tượng 
huyển ño lung linh dô về cái biển rộng bao la của ước mơ bay 
bổng đặng đưa cái thế giới tình t của người bình dân xưa 
vút khỏi luy tre làng để đến với bầu trời lãng mạn. 











Đoạn vån 2: 





Với Truyện Kiều, Nguyễn Du xứng dáng là bậc thầy 
nghệ thuật: tả cảnh, ta tình, dựng truyện, miêu tả thiên 
nhiên và đặc biệt là thể hiện tâm lí. Truyện Kiểu là cả một 
thë giới nhân vật, từ quan lại đến bọn ma cô buôn thịt bán 
người, từ những kë “hào hoa phong nhā”dên những kẻ “chọc 
trời khuấy nước”... nhưng không một nhân vật nào là mờ 
nhạt, đơn điệu, trái lại mỗi nhân vật đều hiện lên một cách 
cụ thể chân thực 
còn giỏi hơn nhiều! Ngay như Kiều, nhiều lần đánh đàn mà 
không lần nào giống lần nào nhưng lần nào cũng là một 
tiếng dàn rất tài hoa và đẩy tâm trạng. Đó chảng phải là 
tiếng lòng của nàng, là nội tâm sâu t 
sao? Rồi nghệ thuật xây dựng cốt truyện, nghệ thuật miêu tả 
thiên nhiên... khó lòng có thể nói hết bằng một vài lời ở đây. 











ng động. Tả người đã giỏi, thể hiện tâm lí 











àm của nàng cất lên 





BÀI TẬP 57 


Có thể dựa theo kết cấu vå cách trình bày của đoạn ойл 
đã cho để viêt một đoạn vän tương tự như sau: 
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Tác phẩm văn học có sức chinh phục sâu xa và lôi cuốn 
người đọc mạnh mẽ như vậy là bởi vì: Thứ nhất, nó là tiếng 
nói thiết tha, sôi nổi, thấm đượm tình cảm của nhà văn, cất 
lên từ trái tìm khối óc của nhà văn, là thông diệp gửi tới cho 
mọi người trong đó có ta. Thi hai, thông điệp này được tạo 
nên bởi một thứ ngôn ngữ tỉnh diệu, làm hiện lên bao hình 
tượng thấm thía, hấp dân, lôi cuốn chúng ta. Thứ ba, tác 
phẩm văn học chứa đựng trong nó bao nhiêu tâm sự, bao 
nhiêu tấm lòng có sức tác động mạnh më, sâu xa đến tình 
cảm tư tưởng chúng ta; cho nên ta có thể nói: Tác phẩm văn 
học là một sự kết tỉnh kì lạ của bao nhiêu diều thú vị, một sự 
kết tỉnh đầy chinh phục. 








BÀI TẬP 58 


Đoạn văn 1 là đoạn lập luận quy nạp. Câu (1) cùng với 
9 câu khai triển tiếp theo lập nên cấu trúc diễn dịch nhỏ ó 
cụm 3 câu (1), (2), (3). Tuy nhiên, cấu trúc đó chủ yếu là để 
tạo cho được những luận cứ - tức những lớp ý nhỏ - để làm 
thành một sự quy nạp chủ yếu của cà đoạn văn, thể hiện qua 
các câu (2), (3), (4). Kết luận hướng tới của đoạn уап là: 
Tiếng nói yêu thương của Tế Hữu là một tiếng nói rất Việt 
Nam mà cũng rất Huế. 

Cách lập luận của đoạn văn 2 cũng là quy nạp nhưng 
cụ thể thì cách quy nạp ở đây đi theo lối liệt kê, tức là kể ra 
các dạng vận dụng ngôn ngữ khác nhau vào hoạt động. Từ 
đó, khái quát thành kết luận chung về cái gọi là “Phong cách 
ngôn ngữ”. 
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BÀI TẬP 59 


Có thể tham khảo đoạn văn sau: 

Trăng đã đi vào rất nhiêu bài thơ của mọi thế hệ thi sĩ 
Trăng cùng đã di оао thơ Bác ở nhiều bài tho thuộc những 
giai doan khác nhau. Trăng đã là ánh sang, là thanh bình, 
là hạnh phúc, là ước то, là niềm an úi, là người bạn tâm 
tình của Bác. Ánh trăng làm cho cái đẹp cúa cảnh tật trở 
nên ёт đêm, sâu sắc, làm cho cảm nghĩ của соп người thêm 
thâm trầm, trong treo. Trong thơ Bác, ánh trăng luôn tràn 
đây 


BÀI TẬP 60 


Có thể tham khảo đoạn văn sau: 

Truyện Кіёи là gì nếu không phải là trái tim tê tái của 
Nguyên Du nhỏ lệ trước những canh đời đau khó, đập vùi mà 
cất lên thành tiếng khóc nghệ thuật, thành lời ca đắm say 
dân tộc Việt hơn hai trăm năm nay. Rồi Xuân Hương - bà 
chúa thơ Nôm - nhiều khi làm não lòng người bởi cái “cười 
ra nước mắt”, cái ой khí mà bà mượn để đánh cho dau vào 
cái xã hội cũ – một xã hội làm cho trái tim như bà, một cuộc 
đời sôi nói như bà bị nghiên trong cái guồng máy oan nghiệt 
của nó. Người ta cũng khó mà quên được những trang vän 
của Ngô Tất Tó, Nam Cao, Nguyên Hồng - những trang oăn 
thấm đẫm vê nói даи khổ của соп người, và do đó nó trở 
thành nghệ thuật đích thực. Và đến một lúc nào đó ta phai 
thấm thia cái chân 1: Văn học là tiếng kêu dau khô thoát ra 
từ những kiếp lâm than. 
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BÀI TẬP 61 


Có thể xếp lại các câu theo trật tự sau đây: 





(1) Bi kịch ấy họ gửi cả vào tiếng Việt. (2) Họ уёи vô 
cùng thứ tiếng trong mấy mươi thế ki đã chia sẻ vui buôn với 
cha ông. (3 Họ dôn tình yêu quê hương trong tình yêu tiếng 
Việt. (4) Tiếng Việt họ nghĩ là tấm lụa đã hứng vong hồn của 
thế hệ đã qua (5) Đến lượt họ, họ cũng muốn mượn tâm hôn 
bạch chung để gửi nỗi băn khoăn riêng. 

Nếu muốn biến thành đoạn văn quy nạp, ta có thể 
chuyển câu (1) xuống cuối đoạn, rôi thay đổi ít nhiều nội 
dung để thể hiện rë hơn chủ để. Chẳng hạn, có thể viết câu 
(1) như sau: Tóm lại, có thể nói: bi kich tỉnh thần của các 
nhà Thơ Mói đêu được họ gửi са оао tiếng Việt. Và câu 2 sẽ 
trở thành câu nằm đầu đoạn văn. Do đồ nội dung cũng phải 
thay đổi: Сас nhà Thơ Mới yêu vô cùng thứ tiếng trong mấy 
mươi thế ký đã chia xẻ vui buôn обі cha ông. 


Đoạn văn tham khảo: 


Đoạn ойп 1: 





Thế nào là sách tốt? Đó là những cuốn sách phản ánh 
chính xác quy luật của tự nhiên và của đời sống xã hội. 
Chúng giúp con người hiểu rõ về số phận của mình để có ý 
thức đúng về nghĩa vụ của mình trong đời sống. Một cuốn 
sách tốt phải giúp cho сас dân tộc hiểu biết nhau hơn để gần 
gũi nhau hơn. Nó phải ea ngợi sự công bằng và tình hữu nghị 
giữa các dân tộc. Nó phải khiến cho con người thêm tự hào 
về mình, thêm vững tin ở cuộc sống để chiến đấu cho cuộc 
sống mỗi ngày một hợp lí và hạnh phúc hơn. Nó phải khiến 
cho tâm hồn con người trở nên phong phú hơn, độ lượng hơn, 
trong sáng hơn. 





Đoạn vån 2 


Còn thế nào là sách xấu? Đó là những cuốn sách xuyên 
ống, dưa đến cho người đục những kiến thức gia trá 





tạc đời 





về thế giới xung quanh. Chúng để cao dàn tộc này mà bôi 
nhọ dân tộc kia. Chúng gây thù hàn và ngờ vực giữa các dân 
tộc, để cao bạo lực và chiến tranh, kích động những thị hiếu 
bản năng thấp hen của con người. 


(Trần Thanh Đạm) 


BÀI TẬP 62 


~ Đoạn văn trên hoàn toàn được biến đổi theo cách diễn 
dịch hoặc theo cách qui nạp; thậm chí có thê theo cách tổng 
phân hợp. Các em phải thấy ràng đó là điều bình thường 
trong cách trình bày một vấn dé. 

~ Tuy vậy muốn chuyển thành nhũng đoạn văn có cách 
gọi trên thì phải thay đổi vị trí một số câu tuş theo nội dung 
ý nghĩa của câu đó đối với toàn đoạn; và vì vậy có thể thêm 
bót, thay đổi mức độ nội dung để phù hợp. Chẳng hạn muốn 
biến đoạn văn trên thành đoạn diễn dịch ta có thể bỏ câu (4); 
và khi đó câu (1) sẽ viết như sau: Trong tác phẩm “Таг đèn”, 
Chị Dậu là một người phụ nữ dam đang, tháo vát 

Theo gợi ý trên em hãy tự tìm cách chuyến đối theo ý 
mình để có được các đoạn văn lập luận khác nhau. 





Đoạn văn tham khảo: 


Văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975 chủ yếu được 
sáng tác theo khuynh hướng sử thì và cảm hứng lãng mạn. 
Tô Hữu nhìn chị Trản Thị Lý không phải như một cá nhân 
của một miền quê, một gia đình , mà như một “Người con gái 


Việt Nam” với “trái tim vĩ đại”, không phải đập “cho em” mà 
“cho lẽ phải trên đời”. Cái cá nhân, cái riêng tư cơ hó mất vị 
trí trong cảm quan thẩm mĩ của một thời mà Chế Lan Viên 
gọi là “Những năm toàn đất nước có một tâm hồn, có chung 
khuôn mặt”, và nhà thơ cũng nhìn Tổ quốc mình không phải 
bằng con mắt cá nhân mà bằng “соп mát Bạch Đằng, соп 
mắt Đống Đa”, nghĩa là con mát của lịch sứ, của dân tộc. 
Những anh Núp của Nguyên Ngọc, chị Út tịch của Nguyễn 
Thi, ông Tám Xeo Рибе của Anh Đức, bà mẹ dào hầm của 
Dương Hương Ly, anh giải phóng quân trên sân bay Tân Sơn 
Nhất của Lê Anh Xuân v.v đâu phải chỉ là những cá nhân. 
Đó là Đất nước đứng lên, là những Người mẹ cầm súng, là sự 
vùng dậy dữ dội của Dát, là sức mạnh vô tận của Đất quê ta 
mênh mông, là Dáng đứng Việt Nam tac vào thế kỉ v.v... 
(Theo Nguyễn Đăng Mạnh) 








Соу: 

Đây là đoạn văn chứng minh. Để làm sáng tỏ kết luận: 
Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 chủ yếu được sáng 
tác theo khuynh hướng sử thì và cảm hứng lãng mạn, tác già 
đã dùng ba luận cứ sau: 

~ Tố Hữu nhìn chị Trần Thị Lý không phải như một cá 
nhân của một miền quê, một gia đình , mà như một “Người 
con gái Việt Nam” với “trái tim vĩ đại”, không phải đập “cho 
em” mà “cho lẽ phải trên đời 

Cái cá nhân, cái riêng tư co hó mất vị trí trong cảm 
quan thẩm mĩ của một thời mà Chế Lan Viên gọi là “Những 
năm toàn đất nước có một tâm hồn, có chung khuôn mặt”, và 
nhà thơ cũng nhìn Tổ quốc mình không phải bằng con mắt 
cá nhân mà bằng “con mắt Bạch Đằng, con mát Đống Đa”, 
nghĩa là соп mát của lịch sử, của dân tộc. 





Những anh Núp của Nguyên Ngọc, chị Út tịch của 


Nguyên Thị, ông Tám Хео Вибе của Anh Đức, bà mẹ đào 
hầm của Dương Hương Ly, anh giải phóng quân trên sân 
bay Tân Son Nhất của Lê Anh Xuân v.v.. dâu phải chỉ là 


những cá nhân. 


BÀI TẬP 63 


Có thể xem đoạn vån dưới đây: 

Cuội là một nhân våt không bao giờ chết. Са theo 
truyện kể thì Cuội đã có hàng vạn tuổi nhưng không bao giờ 
già vì lúc nào cũng ngồi dưới cây thuốc “Trường sinh bất 
lão”. Và vì vậy mà trong tất са những sáng tác dân gian về 
Cuội, nhân dân Việt Nam đều quen gọi trực tiếp tên Cuội, 
hoặc kèm theo từ “Chú”, từ “Thằng” một cách thân mật, âu 
yếm mà không ai gọi Cuội là “Ông” hay “Bác” Cuội bao giờ! 
Từ đó ta có thể qua quyết mà nói thêm rằng Сиб là nhân våt 
sông mãi, được yêu mến mỗi trong lòng người dân Việt Nam. 

(Dựa theo đoạn ойп của 
Hoàng Tiến Tựu) 


Đoạn văn tham khảo: 


Sau cách mạng, Nam Cao say mê trong mọi công tác 
phục vụ cách mạng và kháng chiến, không nề hà lớn nhỏ, với 
ý nghĩ dứt khoát: lợi ích của cách mạng, của dân tộc là trên 
hết. Khi giặc Pháp quay trỏ lại xâm làng Nam Bộ, nhà văn 
cảm thấy bứt rứt không yên, “muốn vứt cả bút đi để cầm lấy 
súng”. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Nam Cao tự nhủ 
“sống đã rồi hãy viết” và lao mình vào các công tác phục vụ 
kháng chiến. Nhà văn chân thành nghĩ rằng “góp sức vào 
công việc không nghệ thuật lúc này chính là để sửa soạn-cho 


tôi một nghệ thuật сао hơn”. Đó là thái độ đúng dán, đẹp dë 
nhất của người nghệ sĩ chân chính khi đó. 


(Nguyễn Hoành Khung) 


BÀI TẬP 64 


Sự khác họa nhân vật của Nguyễn Du thật là tài tình. 
Mọi nhân vật từ Kiểu, Kim Trọng đến Mã Giám Sinh, Tú Bà, 
Hoan Thư... chi cần một đoạn thơ, một khổ thơ thậm chí có 
khi chỉ là một từ ngữ mà nhà thơ làm hiện lên thật cụ thể 
một tính cách, một tâm trạng; thậm chí có khi cả một số 
phận. Với câu thơ “Thodt trông nhờn nhợt màu da” và cộng 
thêm vào дау “uất nóc lên giường ngồi ngay” hoặc những 
tiếng chửi tục йи “gái to та đã ngứa nghề góm sao” người 
đọc không bao giờ nhầm lần mu Tú Bà, соп mu nhà chứa bỉ 
бї, xấu xa,... với bất kì ai khác “trên đời”. Cũng tương tự, 
nhiều người cho rằng chỉ một từ “lên” đủ giết chết Sở Khanh; 
một câu “mặt sát đen si” đủ lưu mãi cái sự vô liêm sỉ của Hồ 
Tôn Hiến. Còn với Kiều, bao nhiêu là tâm trạng, sự dày vò, 
bao nhiêu nỗi tâm tư qua từng cảnh ngộ chúng ta cứ thấy 
hiện lên món một, hấp dẫn vô cùng, chính xác vô cùng. 
Nguyễn Du là bậc thầy về khắc họa nhân vật. 








BÀI TẬP 65 


Có thể viết đoạn уап như sau: 

Nói tới tri thức và cuộc sống con người, ta có thể dùng 
hành ảnh con tàu và đường ray để so sánh. Chúng ta thấy 
con tàu băng băng lướt đi trong mưa bão, trong nắng xuân, 
qua hang núi, triển dói,...mà không hê trật bánh là nhờ bởi 


đường ray dẫn lõi. Tri thức khoa học dán con người, dẫn 
cuộc sống tiền lên đúng hướng, đúng đích cũng y nhu nhờ đi 
đúng đường ray mà tàu không dó. Con tàu muốn chạy mà 
không co đương ray khác gi cuộc sông muốn phát triên, con 
người muốn von xa mà thiểu hiểu biết оау. So sanh ở đây 
chi là tương đối, nhung rõ ràng xem thế du rõ quan hệ giữa 
tri thức оа cuộc sống chặt chẽ biết bao. 





BÀI TẬP 66 


Có thê viết đoạn уап như sau: 


Tuyên ngôn đọc Іар là một сап biện chính tri vô giá, là 
một апа vän nghị luận mẫu mực. Tư tưởng chủ đạo của tác 
phẩm là lời khàng định danh thép chân li bất hu vè quyên 
độc lập tự do сца dán tộc Việt Nam, là lời hêu gọi, niềm tin 
tưởng mãi mài vë quyết tâm sắt đá của dân tộc Việt Nam 
luôn luôn gìn giữ nên độc lập của mình. Dë thế giới công 
nhận, để mọi người dân thấm thia cái giá phai tra cho sự 
độc lập, tác gia đã nêu cao và khẳng định chân lí bằng một 
lập luận chặt chè, lời lẽ vita mạnh тё vita danh thép, sự 
hiện, chứng có via хас thực vita lay động sâu xa khiến cho 
mọi người đêu bi chỉnh phục không cường nổi. Hơn thế, từ 
ngữ cửa giàu có, оша chính xác, lại cửa lôi cuốn tạo nên một 
sức hấp dán ki lạ — sức hấp аап của ngòi bút chính luận bạc 
ау. Tuyên ngôn Độc Гар mãi mãi là môt апд vän nghị luận 
biệt xuất trong nên гап học dán tộc. 
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Có thê tham khao một số đoạn van mẫu sau: 


Đoạn 1: Chí Phèo có một tính cách đa dạng, nhiều màu 
thuần. Chí rung rung bën lèn, hồi hộp, hi vọng khi trở về với 
cuộc sống lương thiện của con người. Chí quàn quại, đau 
đớn, tuyệt vọng khi con đường trở lại làm người bị chặn 
đứng. Chí сат phần, uất ức, kiên quyết khi vung lưỡi đao 
giết chết kẻ thù 

Đoạn 2: Chí Phèo có một tính cách đa dạng, nhiều mâu 
thuần. Khi rượu vào thì Chí chửi, rạch mặt ăn va, huyệnh 





hoang tuyên bố “Са làng Vũ Đại có thằng nào bằng tao”. 
Trước sức mạnh đồng tiên mà Bá Kiến quảng cho thì Chí lễ 


phép, ngoan ngoàn. Khi đến với Thị Nó, tình thức tỉnh 
tâm hồn, lòng Chí dịu xuống, mộc mạc và chân thật như 
thuở thiếu thời 

Đoạn 3: Chỉ Phèo có một tính cách đa dạng, nhiều màu 
thuần. Dó là tính cách của một kẻ hung dù, ngang nganh mà 
vẫn yếu дий, са tin. Đó là tính cách của một kẻ lưu manh, 
tha hóa mà vẫn thật thà lương thiện. Đó cũng là tính cách 
của một hung thần mà trong sâu thảm tâm hồn vẫn còn 
bừng lên ánh sáng của lương tri. 





(Dán theo Hà Thúc Hoan) 


Đoạn văn tham khảo: 


(...) Tôi quả quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam 
chưa bao giờ có một thời đại phong phú như thời đại này. 
Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lần một hồn 
thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng 
tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, 
ảo não như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, ky di như 
Chế Lan Viên... và thiết tha, rạo rực, bản khoản như Xuân 
Diệu. 

(Hoài Thanh - Hoài Chân) 
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Sau đây là một số đoạn văn mẫu 


- Låp luận kiểu chứng minh: 


Trong cuộc sông råt nhiều người thường ua “khoe chữ”, 
“sinh chữ”, “noi chữ", thâm chỉ có những chữ không rò nghĩa 
nhung vån cứ thích dùng. Chang han, khi to ý muốn khen 
một con mèo đẹp, có người dà thốt lén một cách “Ò! Trong nó 
mời hào hoa phong nhà làm sao!” Hay khi muốn bày tó một 
thái độ chế bai một соп våt хаи xi thì lại nói rằng: “Thật 
chẳng sắc nước nghiêng thành ti nào; “chẳng тї miêu” 
hoặc “chẳng mày ngài mới phượng”... Những lối nói như ойу 
làm cho người khac cảm thủy khó hiểu, lại khiến cho lời nói 
trở nên lố bịch. Vì ойу, điều сап lưu ý là nên tránh lỗi “sính” 
dùng từ trong nhân dân. Mót lời nói hay, có hiệu lực bao giờ 
cũng phai bat dau tü lời nói dung. 





(Trường Chinh) 
= Lập luận kiêu giải thích: 


Tiếng nói cũng гау, nó phai phản ánh đời sống và phục 
vu đời sống hàng ngày cuộc đấu tranh cách mạng сца quần 
chúng, cuộc chống Mi cứu nước cua dân tộc ta hiện nay, đời 
sống chính trị, рал hóa tà vän học nghệ thuật, đời sống khoa 
học và Кї thuật. Thè nào là phan ánh cuộc sống? Đó là diễn 
ta ý nghĩ và tỉnh сат của người nói, người viêt, gợi ý nghĩ và 
tình cảm của người nghe, người đọc. Muốn оду, phái dùng 
tiếng nói сца dân tóc, lời nói, cách nói thông thường nhất, 
mộc mạc nhất không chỉ có lợi íeh là dễ hiểu, mà còn có thể 
gây cảm xúc mạnh тё cho người nghe, người đọc. Cho nên 
phai chống mạnh mẽ hơn nữa, chống một cách có hiệu qua 
hơn nữa cái tật hay “nói chữ” mà Вас Hồ thường phê bình: 


“dā dối lại hay nói chữ? “đúng quá, chính vi đốt mà hay nói 
chữ”. 
(Pham Văn Đồng) 


~ Lập luận kiêu bình luận: 


Hiện пау dang có phong trào nói chữ lung tung trong 
quán chúng. Đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng nhân dân ta bắt 
đầu có sinh hoạt chỉnh trị rộng гаї, nhiều người đã thoát пап 
mù chữ, xem sách, xem báo, khai hội dự mít tinh, bàn bạc 
0iệc nước, uiệc làng. Có nhiều ý kiên mới, phai có từ mới để 
diễn đạt. Song, dùng từ mới không phải là uiệc dễ. Bất кі 
một số quần chúng nào khi mới giác ngộ chính trị, mới “làm 
chính trị” cũng thích nói “danh từ”, иа dùng tiếng mới và 
thường dùng sai. Bản thân uiệc đó có mặt tốt, mat хади của 
nó. Nhưng ta không nên để quần chúng nói sai và dung túng 
uiệc “dùng danh từ lộn xộn mãi”. 

(Trường Chỉnh) 
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Theo chiều hướng của tư duy thì doạn văn này có thể 
gọi là đoạn văn lập luận quy nạp. Từ một số luận cứ nói về 
cái eu thể trong đời, trong tư tưởng, những phương điện liên 
quan sáng tác của từng nhà thơ, tác giả đã đúc kết thành 
một nhận dinh khái quát về một tính chất cũng như về sự 
khác nhau của tính chất đó ở thơ họ Nguyễn và thơ họ Trần. 
Vì vậy, đoạn văn được triển khai theo hướng quy nạp: từ cải 
riêng đi đến cái chung. Nhưng quá trình dẫn đất người doc 
đi đến nhận thức khái quát về đặc điểm nói trên, tác giả tạo 
nên một loạt luận cứ thể hiện những quan hệ tương phản, 
làm rõ sự khác nhau giữa hai nhà thơ. Do đó cùng có thể gọi 
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đây là lập luận tương phản. Nhờ vậy, kết luận chung rút ra 
trở nên sáng rõ hơn, thuyết phục hơn. 


Gợi y: 

Quan hệ giữa câu (1) với câu (2), giữa câu (3) với câu 
(4) đều là quan hệ nhân quá. Ví du: câu (3) nói lên tính chất 
giêu cgt, sự an chơi của cá nhân nhà thơ là một dac điểm thơ 
Tú Xương thì câu (4) lại chỉ rõ nguyên nhân: sở dĩ như vậy là 
vì nhà thơ có nhiều sự bất như ý cá nhân. Em tự tìm một đặc 
điểm nào đó của thơ Tú Xương nêu lên trước, rôi sau đó viết 
tiếp những câu chỉ ra nguyên nhân hoặc những câu lí giải rõ 
hơn các nguyên nhân dàn tới đạc điểm đó. 
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— Sở di gọi đây là đoạn văn lập luận nêu cầu hỏi là vì 
kết luận hướng tới được thực hiện dưới dạng một câu hỏi tu 
từ để khẳng định, Tuy nhiên, xét toàn bộ cấu trúc lập luận 
của đoạn văn, ý kiến coi đây là một lập luận so sánh tương 
tự (loại suy) đúng hơn. Các từ “quý”, “mạch máu”, “máu 
thịt, “tâm hồn” tạo nên một sự liên quan về nghĩa. Do đó, 
dựa vào quan hệ câu (1) với câu (2), các ý khẳng định “ tiz 
trong mạch máu phun ra đều là máu” được tô đậm hơn, và 
như thế buộc ta nghĩ đến cái giá tri, cái quy. Từ đó, nếu dựa 
trên một quan hệ tương tự giữa câu (2) với (3) ta có thể dễ 
dàng thấy rằng mỗi bài thơ trong Маг kí trong tù đều rất 
quy vì nó là máu thit, tâm hồn Bác cất lên thành thơ, lưu lại 
muôn đời. 


Có thể tao một đoạn văn như sau: 


(1) Di sản nghệ thuật là cái còn lại mãi mãi. (9) Có 


181 


người ví von rằng mọi cái đều sợ thời gian nhưng bản thân 
thời gian lại sợ những kiệt tác vô giá. (3) Hai {тат пат là 
bao cuộc thăng trầm lịch sử, bao sự đổi thay mà mỗi câu 
Kiểu của cụ Tiên Điền vẫn vang lên trong lòng ta, ngọt ngào 
trong trẻo và say đấm vô cùng y như lời mẹ hát, như ngọn 
gió xuân mới thổi đâu đây, như hương hoa dáng nội ngạt 
ngào trong gió. (4) Truyện Kiểu cứ trẻ mãi như thế ngàn 
năm sau không mất đi khiến ta ngạc nhiên tự hỏi: liệu nó có 
sợ thời gian không và rồi phải tự trả lời rằng Truyện Kiêu là 
một kiệt tác nghệ thuật vô giá, mà một kiệt tác vô giá thì 
chính thời gian lại phải sợ nó. 
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~ Hai đoạn văn trên đều cùng phương pháp lập luận 
nhân quả, đều trình bày kết quả trước nguyên nhân sau. 
Khác nhau chỉ là ở đoạn 2, tác giả thực hiện thêm một lập 
luận kéo theo ở câu (3) để tăng thêm tính chặt chẽ của quan 
hệ nhân quả ở câu (1) và (2). 

~ Nếu bỏ câu (3) của đoạn văn 2 thì sức thuyết phục 
của lập luận sẽ kém hơn. Lí do, nếu ta bỏ câu (3) thì đoạn 
văn vẫn còn là một lập luận nhân quả và ý của người viết 
vẫn được ta nhận ra, nhưng sự thừa nhận của ta về ý kiến đó 
sẽ không cao. Trong khi đó thêm câu (3), ý người viết càng 
được khẳng định hơn. Vì câu (3) chứa một cấu trúc lập luận 
“kéo theo”: Мёи а thi b (a là điều kiện đủ của b, và b là điều 
kiện cần của a). Mà a lại đã được giới hạn và xác thực ở câu 
(2) trước đó: vò nhà thơ đã biết tìm thấy thi hứng trong rất 
nhiều trường hợp mà nhà thơ khác không làm được. Từ dó, 
mới rõ rằng chính các thi hứng trên mới là cội nguồn sinh ra 
lời thơ mạnh mẽ, tự nhiên. Thành ra, sự khẳng dinh về một 
tính chất của thơ Tú Xương trở nên chặt chẽ hơn, Чё được 





chấp nhận hơn 

Có thể thêm một câu vào cuối đoạn 1 như sau: Có "bà 
vg” như våy tất nhiên nhà tho phải làm thở vê vg, và có cái 
hơi thơ “ninh” vg tuyệt vòi thế bia. 


Đoạn văn tham khảo: 


Tù hơn пиа thế kỉ trước đây, phong trào Thơ Mới đã có 
những đóng góp dáng kể vào sự phát triển của nền văn học 
trước Cách mạng Tháng Tám của đất nước. Các thi sĩ của 
thuở ấy đã đem lại cho bạn đọc một tiếng nói mới, phản 
kháng khá trung thực tâm trạng của một lớp thanh niên tiểu 





tư sản trong cuộc sống có nhiều đau buồn, tràn trở và đôi khi 
bế tắc trước hiện trạng của đất nước thời bấy giờ. Với sự đổi 


mới mạnh mẽ của hình thức nghệ thuật, Thơ Mới thực sự đã 
thu hút được sự chú ý của khá đông bạn doc yêu thơ và đó 
cũng là một đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển của thể 
loại và chứng minh khả nàng biểu đạt phong phú của tiếng 
Việt. 





đời giới thiệu cuốn Thi nhân Việt Nam) 

Gợi ý: 

Đây là một đoạn уап giải thích được lập luận theo kiểu 
diễn dịch. Tác giá да dùng các luận cứ sau để làm sáng rõ 
kết luận về sự đóng góp của phong trào Thơ Mới vào sự phát 
triển của nền уап học trước cách mạng tháng Tám: 

Các thi sĩ của thưở ấy đã đem lại cho bạn đọc một tiếng 
nói mới, phản kháng khá trung thực tâm trạng của một lớp 
thanh niên tiểu tư sản trong cuộc sống có nhiều đau buồn, 
trăn trở và đôi khi bế tác trước hiện trạng của đất nước thời 
bấy #10. 
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Với sự đổi mới mạnh mẽ của hình thức nghệ thuật, Thơ 
Mới thực sự đã thu hút dược sự chú ý của khá đông bạn đọc 
yêu thơ và đó cũng là một đóng góp có ý nghĩa vào sự phát 
triển của thể loại và chứng minh khả năng biểu đạt phong 
phú của tiếng V 
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~ Lập luận chủ yếu của đoạn văn trên là lập luận so 
sánh tương tự (loại suy). Mặc dù trong quá trình lập luận, 
giữa các luận cứ (1) và (2) hoặc (2) và (3) tạo nên một quan 
hệ tương phản. Nhờ kết tử lập luận “nhưng”, luận cứ (3) 
được tô đậm để từ đó làm со sở dẫn người đọc vào nội dung 
chủ yếu đoạn văn hướng tới: “Nguyễn Khoa Ріёт là một nhà 
thơ như ойу - nhà thơ không chịu lùi.” Ngay ó 101 giới thiệu, 
nhờ lập luận trên, người đọc đã nhận ra cái ý của tác giả là 
coi Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ đích thực. 

~ Giới thiệu nhà thơ theo cách lập luận trên là sáng ro, 
thuyết phục. Do đó, là một hoc sinh. khi phải viết nội dung 
này, không cần thay đổi về cách thức lập luận chung. Tuy 
nhiên, để người đọc dë chấp nhận, nên thay thế một số từ 
ngữ thích hợp hơn. Ví dụ: có thể thay từ “Аё Ла” bằng “vui 
sướng”hoặc “vui mừng”, “sung sướng”... và thay “bàn dân 
thiên hạ” bằng “mọi người”. Lí do là ở chỗ: từ ngữ là của 
chung nhưng trong việc cảm nhận, lí giải của người đọc, 
người nghe thì người nói, người viết cũng rất quan hệ. Hãy 
tự trả lời xem tại sao cùng một nội dung mà trong nhiều 
trường hợp, tuỳ theo nói với ai mà ta phải chọn các từ khác 
nhau trong số những từ có thể? 
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(1) Thuc ra trong truyện “Cây khế”, suy nghĩ và hành 
động của người anh khác hàn người em. (2) Người em vì sự 
chán tình, vì dói nghèo mà xua соп đại bàng nhưng cũng vì 
phẩm chất lương thiện mà để chim đại bàng ăn khế: còn 
người anh làm những việc đó là vì tính toán, mưu mô muốn 
được lợi về sau. (3) Người em cũng may túi nhưng chỉ “ba 
gang”, cùng lấy vàng nhưng chỉ vừa đủ. còn người anh may 
túi, lấy vàng... không hê theo lời đại bàng mà chỉ theo lòng 





tham lam ích kỉ 


Đoạn văn tham khảo: 


Tôi thấy Tế Hanh là một người tỉnh lắm. Tế Hanh đã 
ghỉ được đôi nét rất thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê 
hương. Người nghe thấy cả những điều không hình sắc, 
không thanh âm như “mảnh hồn làng” trên “cánh buổm 
giương”, như tiếng hát của hương đồng quyến rũ con đường 
quê nho nhỏ. Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần 
gũi thường ta chỉ thấy một cách mờ mờ, cái thế giới những 
tình cảm ta đã âm thầm trao cho cảnh vật: sự mỏi mệt say 
sưa của con thuyền lúc trở về bến, nỗi khổ đau chất chứa 
trên toa tàu nặng triu, những vui buồn sáu túi của một con 
dường. Tế Hanh hay nói đến con đường. Cũng phải. Trên 
những con đường ngưng lại biết bao nhiêu bâng khuâng hồi 
hộp. 

(Hoài Thanh - Hoài Chân) 


Gợi ý: 


Tác giả đã sử dụng các luận cứ dưới đây để giải thích 
cho sự tỉnh tế trong tiếng thơ Tế Hạnh: 
Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất thần tình về cảnh sinh 
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hoạt khẩn quê hương, Nguỗi nghe thấy cả những điểu Không 
hình sắc, không thanh âm như “mảnh hồn làng” trên “cánh 
buóm giương”, như tiếng hát của hương đồng quyến rũ con 
đường quê nho nhồ: 

Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần gũi 
thường ta chỉ thấy một cách mờ mờ, cái thế giới những tình 
cảm ta đã âm thầm trao cho cảnh vật: sự mới mệt say sưa 
của con thuyền lúc trở về bến, nỗi khổ đau chất chứa trên 
toa tàu nặng trïu, những vui buồn sáu túi của một con 
đường. 


BÀI TẬP 74 


Lập luận theo phương pháp nêu câu hỏi là một cách 
làm khá phổ biến trong các đoạn văn giải thích, bình luận 
v.v... Đó là cách mà người viết vừa đặt câu hỏi vừa trả lời 
hoặc có thể đặt ra câu hỏi để người đọc tự trả lời. Hiểu như 
vậy cả hai doan văn đều dùng phương pháp lập luận nêu câu 
hỏi. Tuy vậy cách nêu câu hỏi eu thể ở hai đoạn văn có khác 
nhau (đoạn 1: nêu câu hỏi và trả lời; đoạn 2: trả lời bằng 
cách nêu câu hỏi). 





~ Đoạn 1 có thể được gọi là đoạn giải thích là vì vấn đề 
cần giải thích được tác giả nêu lên thành một câu hoi đích 
thực (tức hỏi và yêu cầu trả lời những điều được hỏi). Do vậy, 
nôi dung trả lời của doan văn nhằm và chỉ ra cái gì tạo nên 
sức công phá của trái bom “Giông tổ”. 

~ Đoạn 2 lại có thể coi như một đoạn bình luận vì ở đây 
nôi dung chính là người viết bày tỏ một quan niệm riêng của 
mình để tranh luận đối với đối phương và đặc biệt để từ đó 


i ra bản chất “giá dối?” của đối 





mà lật tẩy “âm mưu”, e 





phương, nhưng việc vạch trần nói trên được hiện lên bởi loạt 
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câu hỏi tu từ (hỏi mà không cân trả lời, là để tự câu hỏi nói 
lên diệu cần nói) 

~ Từ phản tích trên, ta có thê thêm vào một саи hỏi ở 
cuối đoạn 2 để người đọc dë nhận ra cái kết luận của đoạn 


хап hơn như sau: 


Hay là dó tôi tin rằng các ngài đang giữ “hòa hiếu” như 
trong thư gui cho tôi chăng? 


BÀI TẬP 75 


Triết lí trong đoạn văn phù hợp với khá nhiều việc ở 
đời: việc lao động, chiến đấu, học tập,tu đưỡng,... của mỗi 
người và của nhiều người. Người lập luận đã biết lấy những 
luận cứ thuộc kho tàng lí lẽ chung - tức là bằng quan sát, 
bằng thực tế khách quan mà nhiều người thừa nhận. Từ đó, 
suy ra những trường hợp tương tự, mà ở đây chuyện biển са 
“bót” hay “thêm” “một gáo nước” giống như người trưởng 
thành tỏ ra rất trầm tĩnh, đúng mực về cái “được”, “cái thất 
bại” của mình trên đường phấn đấu để nuôi chí bền. 

Đối với sự tu dưỡng của bản thân mỗi học sinh, triết lí 
trên cũng rất phù hợp. Để chứng minh điều đó, ta có thể tạo 
đoạn уап sau: 

(1) Người xưa nói: Мис một вао nước, biển са không vì 
thế mà voi; thêm một gdo nước biển са không ui thế mà đầy. 
(9) Người từng trải không vi công nhỏ mà vôi mừng, cũng 
không vi thất bại mà пап chi. Trong uiệc học tập tu dưỡng 
bản thân nếu không có thái độ đúng обі chuyện “dược”, "mất" 
thì dễ có thái độ vôi mừng vì một thành tích nhỏ hoặc või 
пап lòng vì một bhuyêt điểm, một thất bại. (4) Vậy nên, ta 
không phải không coi trọng thành qua, nhung phai biết nhân 


đó mà tiếp tục phấn đấu thu hoạch thêm những thành tích 
cao hơn nữa trong học tập; mặt khác phải biết rút kính 
nghiệm ué sự thất bại, biết chữa chữa sai lầm. (5) Có thái độ 
đúng như uậy uà bén gan phán đấu ta sẽ luôn trưởng thành. 


NHÓM BÀI TẬP IV 
CHỮA LÔI LẬP LUẬN 


BÀI TẬP 76 


Đoạn văn mắc lỗi về lập luận: Có một luận cứ đi chệch 
hướng với dích của lập luận. Đích của lập luận là làm sáng 
tỏ ý: “Qua bài thơ “Bạn đến chơi nhà”, Nguyễn Khuyến đã 
thể hiện một tình bạn sắt son, đáng quý". Nhưng luận cứ: 
“Ta có cảm tưởng như có lúc Nguyễn Khuyến ngại uới bạn bè 
vê tính “хиё хой” của mình”không phục vụ gì cho đích lập 
luận đó mà lại nêu lên cảm tưởng của người viết. 

~ Khi chữa lỗi chi cần bỏ luận cứ chệch hướng đó. 


BÀI TẬP 77 


Đích của lập luận 1 là phải triển khai ý: “Trong lịch sử 
chống ngoại xâm, chúng ta thấy dân tộc ta anh hùng hào 
kiệt thời nào cũng có” nhưng mới chỉ đưa ra luận cứ: 

- Hai Bà Trưng đánh tan quân Thái thú Tô Định. 

— Vua quan nhà Trần (Trần Quốc Tuấn, Trần Quang 
Khải, Trần Bình Trọng) đã đánh tan quân xâm lược nhà 
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Nguyên. 


Như vậy, lập luận 1 chưa triển khai được ý: “thòi пао 
Muốn cho lập luận hoàn chỉnh bát buộc phải viết 








cũng có” 
thêm một số luận cứ. 


Lập luận 2: Luận cứ đưa ra: “Từ tuổi thơ đã phải bơ vơ 
đi ở hết cho nhà nà 
canh điển cho Bá Kiến, Chí Phèo sống một cuộc sống lao 
động cực khổ, tối tám. Tuy vậy, Chí giàu lòng tự trọng, biết 
điều hay lẽ phải” chưa đủ để khái quát: “Chí thực sự là người 
lương thiện như những người lương thiện khác”. Cho nên 
muốn lập luận hoàn chỉnh phải viết thêm một số luận cứ. 


đến nhà nọ, rôi lớn lên lại phải làm 








BÀI TẬP 78 


Có thể tham khảo đoạn văn mẫu sau: 


Đoạn 1; Trong lịch sử chống ngoại xâm, chúng ta thấy 
dân tộc ta anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Hai Bà Trưng 
phát ngọn cờ hông khói nghĩa đánh tan quân Thái thú Tô 
Định, buộc hắn phải trốn vào dám loạn quân rút chạy vê 
nước. Đất nước sau hơn hai thế ki bị quân phong kiến nước 
ngoài đô hộ đã giành dược thắng lợi hoàn toàn. Vua quan 
nhà Trần, uới tên tuổi rạng ngòi lịch sử như Trân Quốc 
Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Bình Trọng,.. đã đánh tan 
quân xâm lược nhà Nguyên. Hồi người anh hùng Nguyễn 
Huệ обї cuộc hành quân thần tốc đã đánh tan quân xâm lược 
nhà Thanh, giải phóng đất nước. Trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chóng Mĩ, tên tuổi những người anh hùng như 
Bế Văn Đàn, Phan Đình бїбї, Сй Chính Lan, Kan Lịch, Út 
Tịch, Nguyễn Văn Trôi, Lê Mã Lương, Nguyễn Viết Xuân,... 
sẽ còn đời đời sống mãi uới mọi thế hệ. 
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Đoạn 3: Từ tuổi thơ đã phai bơ uo đi ở hết cho nhà пау 
đến nhà nọ, rồi lớn lên lại phải làm canh điền cho Ba Kiến, 
Chí Phèo sống một cuộc sống lao động cực khô, tối tăm, tuy 
uáy Chí giàu lòng tự trọng, biết điều hay lẽ phải. Chí thấy 
xấu hổ, thấy nhục khi bà Ba nhà Bá Kiến làm điều xằng bây. 
Rồi Chí cũng то ийс có một gia đình nho nhỏ, vg chồng 
chung sống hoà thuận. Chí thực sự là người lương thiện như 
những người lương thiện khác. 


BÀI TẬP 79 


— Đảo trật tự các câu trong đoạn văn thành trật tự: (1), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (2), (3) cố nhiên làm cho nội 
dung lập luận thay đổi và làm cho sự lập luận sẽ thiếu chặt 
chẽ, thiếu lôgíc và do đó không thuyết phục. Lí do: kết luận 
là “số 0 là một phát minh của loài người” (được nêu ở câu (1) 
Các câu kế tiếp tạo nên một lôgíc rất phù hợp trục tuyến 
tính của thời gian, nêu bật được lịch sử phát minh đó. Từ 
câu (1) “nhảy cóc” đến câu (4) đã là không được, vì chưa nói 
được ai là người đầu tiên phát minh ra, và phát minh ra như 
thế nào chứa ở câu (2), (3) thì làm sao có câu (4) với cụm từ 
chứa tác tử lập luận “các nhà bác học cũng nghĩ ra số 0”. Đó 
là chưa kể câu (1) nói sự phát minh này ở thế kỉ thứ IV trước 
công nguyên còn câu (4) lại nói đến sự phát minh sau đó 10 
thế kỉ. Đã thế, nếu cho câu (2), (3) ra sau câu (10) thì lập 
luận này sẽ lộn xộn, thiếu lôgíc. Do đó nên để theo trật tự cũ 
vì vừa đảm bảo tính “đầy đủ lí do” vừa 1ӧріс hơn, dễ tiếp 
nhân hơn. 


BÀI TẬP 80 


Lỗi của doan văn này là sắp xếp các luận cứ lộn xộn, 
không lôgíc từ đó khó tiếp nhận. Lí đo là ở chỗ: Đây là đoạn 
van miêu tả cảnh biến từ sáng đến chiều, cho nên nó phải 
chấp nhận một thứ lôgíc cua trật tự thời gian (và theo đó là 
những câu tả cảnh phù hợp). Ta chỉ tập luyện bằng cách 
theo lôgíc đó mà xếp lại sao cho thấy biển sáng - biển trưa — 
biển chiều. 

Buổi sớm năng sáng. Những cánh buôm nâu trên biển 
được nắng chiêu оао hỏng rực lên như đàn bướm múa lượn 
giữa trời xanh. Mặt trời xế trưa bị máy che lỗ dó. Những tia 
năng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh 
buôm duyên dáng như ánh sáng chiếc đèn sân khấu khổng lồ 
đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui. Chiều năng tàn, 
mát dịu. Biển xanh veo màu mảnh chai. Núi xa pha màu tím 
hồng. Những con sóng nhè nhẹ liếm lên bãi cát, bọt sóng màu 
bưởi đào. 


BÀI TẬP 81 


Cái đích mà lập luận cần hướng tới là chứng minh: 
“Văn xuôi của ta từ Cách mạng tháng Tám đến nay đã khắc 
họa nhiều hình ảnh con người mới trong lao động sản xuất” 

Trong lập luận có luận cứ: “Đó là chú bé Lũy liên lạc đã 
dũng сат xông xào trong dôn giặc và hy sinh anh dũng” 
(Xung kích - Nguyễn Đình Thị) thuộc lĩnh vực chiến đấu; 
còn luận cứ “Dó là những con người hiểu rõ giá trị sức lao 
động của mình: 


“Bàn tay ta làm nên tất cà 
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Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” 

(Hoàng Trung Thông) 
lại thuộc thể thơ chứ không phải là văn xuôi. Như vậy, hai 
luận cứ trên không phù hợp với kết luận. 

Để lập luận hoàn chỉnh, chỉ cần bỏ hai luận cứ không 
phù hợp với kết luận đó. 


BÀI TẬP 82 


Ban học sinh chữa như vậy là hợp lí vì luận cứ “Đó là 
người tù Hồ Chí Minh - người duy nhất của nhân loại ngồi 
tù mà vẫn cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên.” là luận 
cứ thiếu chính xác. Bác Hồ không phải là người duy nhất của 
nhân loại ngồi tù mà vẫn сат nhận được cái đẹp của thiên 
nhiên. Thực tế, nhiều nhà thơ bị giam cầm về thể xác nhưng 
tâm hồn lại luôn vượt ra khỏi ngục tù, hướng ra thế giới bên 
ngoài để sống với thiên nhiên, sống với một thế giới tự do. Ví 
dụ như nhà thơ Tó Hữu (Tiếng hát đi dày, Tám tư trong 
từ,...). Vậy nên chữa lại luận cứ đó là “Đó là người tù Hồ Chí 
Minh — người chiến sĩ cộng sản có một tâm hồn rất thi sĩ” là 
hoàn toàn hợp lí. 








BÀI TẬP 83 


Lập luận của đoạn ойп thiếu chặt chẽ vi sự sắp xếp các 
luận cứ lộn xôn, không lôgức. 

Có thể sắp xếp theo trật tự quan hệ xã hội: từ vua đến 
quan, rồi mới đến dân. Như vậy, theo trật tự này các luận cứ 
sẽ được sắp xếp như sau: 


(1) Lòng yêu nước cuồn cuộn chåy trong huyết quản vua 


tôi thơi Trần ба làm пеп một thời đại lịch sử đẹp - một thời 
đại rực sảng ед hai chữ “Sát That” và “Hào khi Đông А”. (2) 
Lòng yêu nước thiết tha cúa vi tưởng già Trần Quốc Tuấn 
khiến ông viêt nên “Hich tướng si” bất hu. (3) Hàn chúng ta 
vån nghe ám vang câu nói dõng dac hiện ngang của vi tướng 
tài ba Trần Bình Trọng: “Ta thà làm quy nước Nam còn hơn 
làm vuong đất Вас”. (4) Với lòng yêu nước sục sôi, nóng lòng 
muốn tham gia luận bàn vic nước mà chàng thiểu niên 16 
tuổi Trần Quốc Toan bóp nát trái cam vua ban cho lúc пао 
không biết. (5) Ngày đêm lo lăng cho vân mệnh đất nước mà 
Phạm Ngủ Lao mong moi gặp Trần Quốc Tuấn để bày tó nôi 
lòng, bàn mưu giúp nước. (6) Mặt khác, lòng yêu nước thiết 
tha, cháy bong dà được các vi bô lão hô vang trong hội nghị 
Diên Hồng: “Danh! ЮапА!..” (7) Nhân dân cùng một lòng 
ủng hộ kháng chiến, sẵn sàng bó “vòn không nhà trông” để 
dụ quân địch theo тии kë cua triều đình. 


BÀI TẬP 84 





~ Đoạn vän І: Câu kết luận đứng ở vị trí đầu doan định 
hướng nội dung viết về con trâu, do đó những luận cứ nói về 
con cò là không phù hợp với kết luận, làm loãng chủ để. 
Nguyên nhân là do người viết nhầm lẫn phần chuyển ý “bên 
cạnh con cò” cũng là nội dung của kết luận của lập luận. 

~ Đoạn vän 3: Mắc 101 tương tự như d đoạn vän 1. 


BÀI TẬP 85 
Đoạn 1, khi chữa bỏ những câu nói về con cò và viết lại 


đoạn văn cho hoàn chỉnh có thể tham khảo đoạn văn mẫu 


sau: 
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Bên cạnh con cò, con (râu được nói nhiều hơn ca trong 
ca dao, dân са Việt Nam. Con trâu không máy lúc thanh 
(hoi, chủ nên khi nghĩ đến cuộc đời nhọc nhằn сца mình, 
người nông dân thường nghĩ đến con trâu. Những lúc cần 
bộc bạch nội niềm, người nông dân thường đem соп trâu ra 
để tâm sự, để giai bày nói lòng mình. 

Đoạn 2, ngoài việc bỏ các luận cứ không phù hợp, cần 
phải viết thêm một số luận cứ đủ làm sáng rõ kết luận. 


BÀI TẬP 86 


Đoạn văn nếu không có cầu cuối cùng thì sẽ là một 
đoạn văn chứng minh có lập luận hoàn chỉnh vì kết luận 
phải làm rõ là: “Ca dao có nhiều câu ca nggi cảnh dep đất 
nước”. Những сё 1ёр theo đã tập trung và dú làm sảng tỏ 
điều đó. Riêng câu cuối: “Tinh yêu đất nước, tình cam gia 
đình, tình yêu lứa đôi thể hiện trong ca dao cũng thát đậm 
đà, sâu nặng”. chẳng những không phù hợp, không phục vụ 
cho kết luận mà còn gây “nhiễu” cho doan văn. Nó đứng đầu 
đoạn tiếp theo và làm chức năng chuyển đoạn là phù hợp 
nhất (trong câu có từ “cũng”). 





BÀI TẬP 87 


Lỗi của đoạn lập luận này là luận cứ và kết luận của 
lập luận không phù hợp nhau. Cái dích của lập luận là phải 
trình bày sự sáng tạo về mặt hình thức trong tác phâm Chí 
Phèo. Trong khi đó luận cứ: Tức phẩm Chí Phèo không chỉ là 
sự phản ánh quá trình người nông dân bị lưu manh hóa vå 
bi kich bị cự tuyệt quyển làm người mà còn là một sự phat 
hiện оа khẳng định Бап chất lương thiện của họ ngay са khi 
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họ đã đánh mat ca nhân hình lần nhân tính” là những vấn 
để thuộc nội dụng tu tướng chứ không phải thuộc hình thức 
thể hiện 

Cần phải lưu ý thêm rang câu kết luận: “Тас phẩm Chi 
Phèo không chỉ со sự sáng tao vê nội dụng та còn со са sự 
sáng tạo vê mat hinh thức" chính là một luận điểm. Để hoàn 





thành luận điểm này сап eó nhiều đoạn lập luận vì sự sáng 
tạo về hình thức nghệ thuật спа Nam Сао có nhiều ý khác để 
trình bày. 


BÀI TẬP 88 


Đoạn văn шас lôi là do luận cứ và kết luận tương phản 
nhau. Luận cứ không phù hợp với đích của lập luận. Câu (1) 
là câu kết luận của lập luận khăng định niềm khát khao 
giao cảm với đời của Xuân Diệu. Các câu tiếp theo (3), (3), 
(4), (5) đều được triển khai theo hướng này. Riêng câu (8) 
khẳng định tài năng sáng tác đổi dào của Xuân Diệu, mặc dù 
cùng là luận cứ đồng hướng ca ngợi Xuân Diệu nhưng chệch 
với đích của lập luận. 





Chữa lỗi lập luận này chỉ cần lược bỏ luận cứ không 
phù hợp (câu 6), không cần thay luận cứ khác vì các luận cứ 
trên đã đủ làm sáng tỏ kết luận. 


BÀI TẬP 89 






Lỗi về lập luận chủ yếu của đoạn văn trên là kết luận 
không rõ ràng, rành mạch gây sự khó hiểu cho độc già. Do 
, ở trường hợp này cần phải viết lại câu kết cho chính xác 


phù hợp với luận cứ trong lập luận. Chẳng hạn có thể chữa 





lại là: 

- Chủ nghĩa hiện thực ийа cần một ngòi bút lạnh lùng 
ойа cần một trái tim nhân đạo để khắc họa chính xác chân 
dung nhân våt. 

- hoặc: Chú nghĩa nhân đạo là sợi chỉ dó xuyên suốt 
các sáng tác của Nam Cao. 


BÀI TẬP 90 


Đọc đoạn lập luận ta thấy các luận cứ đưa ra khá rö 
ràng: 

(1) Trong thơ Chế Lan Viên ta luôn tìm thấy hình bóng 
một con người mài mê đi tìm kiếm trong đống tháp Chàm đổ 
nát hình ảnh của đất nước Chiêm Thành oai hùng và lừng 
lẫy xưa kia. 

(2) Trong thơ Thế Lữ, đó là một nỗi đau đáu khôn 
nguôi, một nỗi niêm hoài tiếc về quá khứ huy hoàng, thịnh 
trị, một quá khứ “chưa từng thấy bao giờ” (Nhớ rừng). 

(3) Nhà thơ Vũ Đình Liên thì tiếc nuối cho nghệ thuật 
viết chữ nho, câu đối — một phong tục đẹp, một nét văn hóa 
điển hình đang bị mai một dần trong hiện tại. 

(4) Nhà thơ Nguyễn Tuân trong tập “Vang bóng một 
thời” đã ca ngợi những thú chơi tao nhã, rất mực hào hoa 
như thả thơ, ướp hương cuội, viết chữ của các văn nhân, nho 
sĩ thời xưa. 


Nhưng đoạn văn trên lại thiếu sức thuyết phục và thu 
hút người đọc vì với một đoạn lập luận dài, có nhiều luận cứ 
đặt ở đầu doạn thì người đọc sẽ 
cảm giác mệt mỏi khi theo dõi quá 
, trong trường hợp này nên viết thêm 





mà không có câu kết lu 
khó định hướng hoặc 
trình lập luận. Bởi vậy 
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câu kết luận ở dầu đoạn hoặc cuối đoạn như: 

~ Đầu đoạn: Dường như các nhà thơ, nhà uàn lãng тап 
giai đoạn 1930 - 1945 đều có xu hướng di tìm nét đẹp trong 
диа khu dân tộc 

= Cuối đoạn: Rò ràng chúng ta thấy các nhà ойп, nhà 
thơ lãng mạn luôn có xu hướng đi tìm nét đẹp trong quá khứ 
dán tóc. 


BÀI TẬP 91 


Để làm rõ khái niệm “hoa hậu”, cả hai bạn đều đưa ra ý 
kiến thể hiện cách nhìn riêng спа mình. mỗi ý kiến đều chứa 
đựng những yếu tố hợp lí. Tuy nhiên, luận cứ các bạn đưa ra 
đều phiến diện nên dàn tới hai kết luận khác nhau về một 
vấn đề: Hoa hậu là người như thế nào? 

Bạn A: - (1) Hoa hậu là người đẹp nhất. 

Bạn B: - (1) Hoa hậu phải là người thông minh nhất, 
lịch sự nhất. 

Nếu hợp nhất hai ý kiến này lại thì có thể có đủ các 
luận cứ và khi đó kết luận sẽ dë được chấp nhận hơn: Hoa 
hậu là người được thừa nhận trong một cuộc th; là người đẹp 
nhất, thông mình оа lịch sự. 

Có thể viết thành đoạn văn theo phương pháp lí giải ta 
vừa nêu: 

Hoa hậu thường là danh hiệu được trao cho “người đẹp” 
trong một cuộc thị. Do váy, hoa hậu phai là người đẹp nhất 
trong cuộc thi đó; họ phái có uë đẹp vê ngoại hình và phải 
chứng tỏ được vë đẹp nội tâm như: sự giao tiếp lịch sự, sự 
thông mình linh hoạt trong ứng xử,.. Nói tóm lại, hoa hậu 
phải là người đẹp toàn diện. 
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BÀI TẬP 92 


Các luận cứ ở câu (2), (3), (4) không phù hợp về mặt 
lôgíec ngữ nghĩa với câu (1) vì nó nói về những nỗi thương 
cảm của Hó Xuân Hương thể hiện qua những cảnh ngộ éo le 
của người phụ nữ được nhà thơ đặc biệt chú ý. Và đồng thời 
đó cũng là nỗi niềm của chính Xuân Hương. 

Các câu (2), (3), (4) là tiền dê cơ sở để đi đến kết luận ở 
câu (5): cảm thông, trắc ẩn là âm điệu chính của tiếng thơ 
Hồ Xuân Hương. Nhưng khi rút ra kết luận như vậy thì nó 
lại mâu thuần với kết luận được đưa ra 0 đầu đoạn уап. Do 
vậy, đoạn văn này mắc lỗi lập luận không lôgíc, mâu thuẫn 

Một trong những cách chữa lỗi lập luận này là bỏ câu 
(1) sau đó đảo câu (5) lên đầu đoạn. Cụ thể: 

(1) Сат thông trắc ẩn là âm điệu chính của tiếng thơ 
Hồ Xuân Hương. (2) Bà viêt vê thân phận dở dang của cô gái 
“chưa chồng mà chửa mới ngoan”. (3) Bà còn viêt vê cảnh 
người dàn bà làm lễ “сё đấm ăn xôi” rất thương сат. (4) Bà 
thương họ mà cũng để thương mình sao chịu số kiếp ba chim 
bảy nổi. 

~ Các luận cứ д câu (2), (3), (4) quan hệ gi või câu (1)? 

— Vì sao câu (2). (3), (4) tương dôi phù hợp обі câu (5) 
nhưng đây vån là đoạn mắc lôi vê lập luận? 


BÀI TẬP 93 


Đây là đoạn văn có lập luận tổng - phân - hợp, nhưng 
cả hai kết luận (câu 1, câu 5) đều không có sức thuyết phục. 
Vì nếu kết luận ở câu (1) được khai triển thì câu (4) tạo nên 
một luận cứ không phù hợp với kết luận đó. Đồng thời luận 
cứ (3) và (4) không dủ để dẫn đến kết luận ở câu (5). Cụ thể 
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là hai luận cứ này đều nói rằng Nguyên Du giỏi lột tả tâm 
trạng nhân vật Kiĉu ở nhiều lúc khác nhau, nhưng lại chưa 
chứng minh điều đó có được thế hiện khi nói về Hoan thư 
hay Thúc Sinh....hay không. Từ đó nói rằng “ông là bậc thầy 
về miêu tả tâm Н” tuy không sai nhưng chưa đủ sức thuyết 
phục. 

Có thể bỏ câu (2), (4), (5) và viết lại thành đoạn lập 
luận hoàn chỉnh như sau: 

(1) Với đoạn trích “Kiêu ở lầu Ngưng Bich”, Nguyễn Du 
đã chứng 10 mình là Бас thầy vê miêu tà tâm li nhân 
сі. Trước hết Nguyên Du cho ta thấy nồi buồn của nàng 
Kiểu. (3) Nàng buôn vi rơi сао cảnh cô đơn, vè xa cha те, 
người yêu. (4) Nỗi buôn nhớ cảng ngày càng thấm thia hơn, 
xoay sâu hơn. (3, Hình anh cánh buôm cô đơn thấp thoáng, 
hoa trôi man mác vô định là tượng trưng cho nói buôn, cho 
thân phận nàng. (4) Nhờ đó ta không chỉ thấy nàng buồn 
nhớ mà còn thấy cả sự cô đơn, phấp phóng một nói lo rợn 
ngợp vê tương lai. vê thân phận. (5) Sự vân động tâm li ở đây 
chân thực biết bao, rõ rệt biết bao. 





BÀI TẬP 94 


Đoạn văn này có lập luận luân quần và không chặt chẽ. 
Luân quần là do người viết lặp đi lặp lại quá nhiều câu mà 
nội dung chỉ kẻ lë những dau khó của K 
(8) dưa vào làm hỏng di trật tự bình thường của đoạn văn 
Không chặt chẽ ở chỗ không biết tạo ra những luận cứ chỉ ra 
các phương diện của “nội đau” mà Kiểu phải gánh chịu: cũng 
không biết tạo ra các luận cử đưa nỗi đau của Kiểu vào quỹ 





. Câu (4) và câu 


đạo lôgíc khiến người ta thấy đó cùng chỉ là nói dau chung 
của người phụ nữ lương thiên trong một xã hội bất công. Câu 
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(7), câu (9) như là những kết luận được rút ra nhưng không 
có lí. 

Có thể viết lại đoạn văn dưới dạng đơn giản như sau: 

(1) Qua Truyện Kiêu, từ những đau khổ của nàng Kiều, 
Nguyên Du đã khái quát lên nỗi đau của người phụ nữ trong 
ха hội phong biến “Dau đớn thay phận đàn bà / Lời rằng bạc 
mệnh cũng là lời chung”. (2) Nỗi đau đó trước hết là ở chó 
một người lương thiện, hơn nữa lại tài sắc bậc nhất như Kiêu 
lẽ ra phải được sống hạnh phúc, vây mà ui tiền mà bọn người 
bạc ác khiến nàng phải 15 năm chìm nổi ігийп chuyên. (3) 
Nỗi đau đó cũng là ở chỗ: người trong trắng lương thiện như 
Kiêu lgi bị cái xã hội обі đủ bọn người bất lương biến thành 
món hàng ở chốn lầu xanh, ngang nhiên đánh đập, chà dap 
nhân phẩm, hành hạ thể xúc. (4) Đặc biệt nàng cũng như 
nhiều người phụ nữ lương thiện khi bị oan khốc, dày doa đều 
không biết tìm đâu ra công lí, đành chấp nhận nhục nhã ё 
chê. 


BÀI TẬP 95 


Các luận cứ đã nêu chưa đủ để rút ra kết luận nêu ở 
cuối đoạn văn. Vì kết luận nhằm khẳng định: thơ Xuân Diệư 
là nỗi khát khao giao cảm với đời. Ngoài câu (1) có tính chất 
khái quát vấn đề trình bày, ta mới có luận cú ở câu (9): niềm 
khát khao đến mãnh liệt được hóa mình vào trong thiên 
nhiên. Các câu tuy không mâu thuẫn nhưng không phục vụ 
gì cho kết luận cả, vì nó không chứ thêm luận cứ nào dẫn tới 
kết luận. 

Vì vậy, có thể coi đây là loại lập luận vừa гАйа, vừa 
thiếu. luận cứ hoặc luận cứ không phù hợp. Thay vào các 
luận cứ (3), (4), (5), ta có thể viết thêm: 
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Tho ông còn là tiếng noi nông пап, đắm say uë tình 
yêu. Ông gửi ойо đáy bao nhiều là cảm xúc, sự tỉnh tế, sự sâu 
lắng, sự cuủng nhiệt оа dường như tất ca được “bật ra” từ 
một соп tim dam mê khao khát оді đời, või người. Và ông còn 
viêt biết bao điều khac nữa обі một con tìm nhu thế. Quá 
thật, thơ Xuân Diệu là nói khát khao giao сат või đời của 
ông. 





BÀI TẬP 96 


Đoạn văn được lập luận theo kiểu din dịch giải thích. 
Y nghĩa của câu са dao được dua lên trước kháng dinh vai 
trò, sức mạnh của tập thể, của khối đoàn kết nhất trí. Câu 
(2), (3) làm rõ hơn ý nghĩa của câu (1). Lập luận sai ở chỗ: 
câu (4) lại khăng định cho một quan niệm mâu thuân với 
quan niệm trên. Мах khác, nó được đưa vào một cách đột 
ngột, không có quá trình lập luận. Từ dó tạo nên sự mâu 
thuần về lôgíc, làm đứt gãy lôgíe chung của đoạn văn. 

- Để chữa lại đoạn văn tốt nhất là bỏ câu (4). Tuy 
nhiên, ta có thể làm bằng cách khác giữ nguyên những câu 
đã cho, rồi viết thêm một số câu cần thiết để được một đoạn 
văn bình luận. Chẳng hạn: (5) Diêu đó không thể không thừa 
nhận tính ии việt cá nhân сца những con người đó, nhưng 
ngay са họ thì hdu hêt phai dựa vào sự giúp 0, động viên, 
sự tài trợ, sự cộng tác của rất nhiều người khác nữa. (6) Do 
ойу, coi са nhân”là người làm ra lịch ви” sẽ phiến điện và do 
đó một lần nữa ta phải thừa nhận rằng: quần chúng, khối 
đoàn kết nhất trí của quần chúng luôn có một sức mạnh to 
lớn. 
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BÀI TẬP 97 


Đoạn văn là một lập luận giải thích nhưng người viết 
chưa làm sáng rõ được ý nghĩa của câu tục ngữ (nói vậy là có 
ý gì, có ý nghĩa gì?) đã vội nói rằng nó “có một ý nghĩa sâu 
sắc”. Tuy người viết đã giải thích được nghĩa của những từ 
như: “chị” và “em”, “ngã” và “nâng” nhưng phải khái quát 
lên ý nghĩa chung mà cấu trúc từ ngữ của câu tục ngữ mang 
lại thì người dọc mới hiêu được. Vì vậy, sau câu (5): “nâng” là 
nâng đỡ, giúp đỡ” ta phải viết thêm một câu về nghĩa lí của 
câu tục ngữ, từ đó mới có thể viết thêm câu (6) như đã viết. 

= Câu viết thêm sau câu (5) này tuỳ người giải thích, 
đây chỉ là dựa theo lôgíc của đoạn văn và có thể viết: Như 
vậy, “chị ngã em nâng” chứa đựng triết lí sống nhân ái, yêu 
thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn. 





BÀI TẬP 98 


Kết luận mà đoạn văn hướng tới là: “Chí Phèo tiêu biểu 
cho người cố nông bị bần cùng hóa, lưu manh hoá”. Tuy vậy, 
các luận cứ chứa dựng trong các câu (2), (3), (4), (5) đều 
không dẫn dến kết luận đó, mà chủ yếu nói rằng Chí là một 
người bị xã hội khinh rẻ, Chí phản ứng xã hội đó bàng một 
kết cục bi thảm. Trong đoạn văn này chỉ có câu (1) tạo nên 
được mối quan hệ lôgíc với kết luận nêu ở câu (6). 

Theo tỉnh thần phân tích trên, ta có thể viết: 

(1) Chí Phèo tuy có lai lịch chẳng mấy rõ rùng nhưng 
qua toàn bộ tác phẩm ta biết được trước kia hẳn uốn là ké ở 
dg, nghèo khổ và lương thiện. (9) Do bị bóc lột, bị bọn cường 
hào địa chú mà tiêu biểu là Bá Kiến lợi dụng, Chỉ đã đánh 
mất sự lương thiện của mình để trở thành “eon quý dữ của 


làng Va Đạt”. (3) Sự áp bức bóc lột do đã đào một cái hó sâu 
thăm thắm ngăn trở Chỉ edi đồng loại, tước quyền sống са са 
quyên làm người của hắn; hắn trở thành Аё mất са nhân tính 
lẫn nhân hình. (4) Sự thức dậy khát vong lương thiện ngắn 
ngúi như một giấc то đã không cứu ойп được tình thế bi 
kich của Chú, của những cố nông bị dồn сао đường cùng bởi 
cái qua trình bản cùng hóa và lưu manh hóa đó. (5) Cai kêt 
сис cua Chí qua có một у nghĩa xã hội và có thể nói Chí tiêu 
biểu cho người có nông xưa bị đấy vào con đường bán cùng 
hóa, lưu manh hóa. 


BÀI TẬP 99 


Đoạn văn lập luận chưa đầy du và không lôgíc. Chưa 
đầy đủ ó chỗ, để làm rõ kết luận nêu ở câu (1) thì câu (2) mới 
chi là luận cứ phù hợp. Với một luận cú duy nhất đó chưa đủ 
để người đọc tin vào kết luận, vì luận cứ duy nhất đó mới chỉ 
để cập đến một nhà thơ (Nguyễn Du), chưa đủ để khái quát 
eho “nghệ sĩ” nói chung. Câu (3) là một luận cứ tuy cũng nói 
về Nguyễn Du nhưng không liên quan gì đến lòng thương 
cảm mà chỉ nói rằng ông “cao quý”. Đấy là chưa nói tới sự vô 
lí trong cách so sánh (so sánh Nguyễn Du với bọn người như 
Mã Giám Sinh, Tú Bà, Hoan Thư). 

Để lập luận hoàn chỉnh, cần bỏ câu (3), viết thêm một 
số câu khác. Có thể tham khảo doan vân sau: 

Người nghệ sĩ bao giờ cùng là người giàu thương cảm. 
(2) Truyện Kiêu là "tiếng kêu đứt ruột” mà nhà thơ Tiên Điền 
cất lên trước cuộc đời dau khổ, ó chê của Kiêu và сша bao 
nhiều người phụ nữ khúc. (3) Nguyễn Du đã phai dau đớn 
thương Kiều mà thốt lên: “Dau dón thay phận đèn bà / Lời 
rằng bạc mệnh cùng là lời chung”. (4) Cảnh làm lề, cảnh 
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không chóng mà chta uới ai khác có lẽ bình thường nhưng 
uới Hồ Xuân Hương thì gây ra bao nói niêm, bao thương 
сат, chia xẻ. (5) Chừng ấy thôi cùng đủ cho ta thấy sự nhạy 
сат, rung động sâu ха của người nghệ sĩ trước cuộc đời, та 
trước hết là khi đứng trước những con người đau khổ, cảnh 
ngộ bi thương. 


BÀI TẬP 100 
Hai học sinh đều nhằm trả lời câu hỏi: Thế nào là một 


người học sinh học giỏ 
Họ giống nhau ở chỗ: 





= Mỗi người đưa ra cách nhìn của riêng mình và đứng 
trên cách nhìn đó để tranh luận với nhau. 

— Mỗi người đã biết dựa vào một biểu hiện của học sinh 
giỏi: “khiêm tốn” (A); “biết nhiều” (B) nhưng đồng thời lại 
dóng nhất nó với “học giỏi”. Như vậy, họ cùng sai ở chỗ phiến 
diện và nhầm lẫn về khái niệm. Cả hai đều nhận thấy cái sai 
đó ở ý kiến của ngưới khác. Chẳng hạn, đoạn А tranh luận 
với B: “- Vậy để chứng minh mình giỏi đâu phải chỉ là biết 
nhiều mà phải là biết như thế nào, điều biết сб đúng không, 
sâu sắc không, tức là không phải biết nhiều mà là hiểu 
nhiều”. Còn B lại tranh luận với A: “như vậy khiêm tốn chỉ 
là điều kiện để học giỏi chứ không phải chứng tỏ là học giỏi”. 

~ 50 di hỏi: Nếu em là В, em sẽ đưa га ý kiến như thế 
nào? là vì ở lập luận trên, bạn А đã giải thích được: 
® Không phải thế, khiêm tốn khác või giá vò không biết, mà 
trái lại để tìm thêm những điểm пат chưa uững, chưa sâu”. 
Còn bạn B chưa có lời giải thích về cái gọi là “biết nhiều”. Từ 
đó, B phải dưa thêm lời giải thích để bạn А hiểu rằng “biết 
nhiều” ở đây nghĩa là biết đến nơi đến chốn, biết sâu sắc cái 
điều mình biết và như thế có thể coi là học giỏi được 


MỘT SỐ BÀI VĂN NGHỊ LUẬN THAM KHẢO 





THAM ó, LÀNG PHÍ 
LÀ KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN 


Hồ Chỉ Minh 


A. Tham ô, lãng phi và bệnh quan liêu là kẻ thù của 
nhân dân, của bộ đột và Chính phú 


Nó là kẻ thù khá nguy hiểm. Vì nó không mang сиот 
mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng 
công việc của ta. 

Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu dù cố ý hay không 
cũng là bạn đồng minh của thực dân phong kiến. Vì nó làm 
chậm trễ công việc kháng chiến và kiến quốc của ta. Nó làm 
hỏng tỉnh thần trong sạch và ý chí vượt khó khăn của cán bộ 
ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm 
„ chính. 

Để kháng chiến thắng lợi, để xây dựng nước nhà, chiến 
sĩ thì hy sinh xương máu, đồng bào thì hy sinh mồ hôi nước 
mắt để đóng góp. Mà những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu 
thì phá hoại tinh thần, thí phạm sức lực, tiêu hao của cải 
của Chính phủ và nhân dân, tội lỗi ấy cũng nàng như Việt 
gian, mật thám. 

Vì những lẽ đó, chống tham б, lãng phí và bệnh quan 
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liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt 
trận! Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị. 

Cũng như ở các mặt trận khác, muốn thắng ó mật trậr 
này át phải có chuẩn bị kế hoạch, tổ chức, át phải có lãnb 
đạo và trung kiên. 


B. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng 


Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng 
những cái gì tốt. Chúng ta làm cách mạng để tiêu diệtchế độ 
thực dân, phong kiến, để xây dựng dân chủ mới. 

Thực dân và phong kiến tuy bị tiêu điệt, nhưng các tật 
xấu của nó (tham б, làng phí, quan liêu) vẫn còn thì cách 
mạng vẫn chưa hoàn toàn thành công, vì các tật xấu ấy 
ngấm ngầm ngăn trở, ngấm прат phá hoại sự nghiệp xây 
dựng của cách mạng. 

Có những người trong lúc đấu tranh thì hãng hái, 
trung thành, không sợnguy hiểm, không sợ cực khổ, không 
sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng; song đến khi 
có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xi, 
phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu không tự giác, cho nên 
lại biến thành người có tội với cách mạng. Chúng ta phải cứu 
vớt họ, giúp họ khôi phục đạo đức cách mạng. Có những 
người miệng thì nói: phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, 
nhưng về vật chất , dễ dàng phạm vào tham ô,lãng phí, hại 
đến Tổ quốc, nhân dân. Chúng ta phải giáo dục họ, đưa họ 
vào con đường cách mạng. 

Tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu xa của xã hội 
cũ. Nó do lòng tự tư tự lợi, ích ki hại nhân mà ra. Nó do chế 
độ “người bóc lột người” mà ra. 

Chúng ta muốn xây dựng xã hội mới, một xã hội tự do, 
bình đẳng, một xã hội 
ta phải tẩy cho sạch hết các thói xấu của xã hội cũ 








ап, kiệm, liêm, chính, cho nên chúng 


C. Chống tham б, lãng phi là dân chú 


Bộ đội không ngại hy sinh xương máu để kháng chiến 
cứu nước. Đồng bào không ngại hy sinh mó hôi nước mát để 
cứu nước. Chiến sĩ gưi tính mạng mình, đồng bào gửi công, 
gửi của mình trong tay Chính phủ và Đoàn thể để kháng 
chiến kiến quốc. Dó cũng là một hình thức tập trung dân 
chủ 

Chính phú và Đoàn thể giao cho cán bộ quyền điều 
khiển bộ đội, sử dụng tiền của trong công cuộc kháng chiến 
kiến quốc. Nhiệm vụ của cán bộ là chăm nom, yêu mến mỗi 
một chiến sĩ, quý trọng, tiết kiệm mỗi một đồng tiên, một bát 
gạo, một giờ công của đồng bào. Đồng thời chiến sĩ và dồng 
bào có quyền đòi hỏi cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ đó, có 
quyền phê bình chỉ trích những cán bộ nào không làm tròn 
nhiệm vụ đó. 









Dán chủ là dựa vào lực lượng quần chúng. đi đúng 
đường lối quán chúng. Cho nên phong trào chống tham б, 
lãng phí, quan liêu át phải dựa vào lực lượng quần chúng 
mới thành công. 

Quần chúng là toàn thể các chiến sĩ trong quân đội, 
toàn thể công nhân trong xưởng, toàn thể nhân viên trong cơ 
quan v.v., rồi đến toàn thể nhân dân. Cũng như mọi việc 
khác, việc “chống” này phải động viên quần chúng, phải thực 
hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho 
quần chúng hãng hái tham gia thì mới chắc chắn thành 
công. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy 
đủ, mau chóng. 

Nhiệm vụ của quần chúng là phải hàng hái tham gia 
phong trào chống tham ó, làng phí, quan liêu. Chiến si xuất 
công, nhân dân xuất cua để đánh giạc, cứu nước. Tham ô, 
lãng phi, quan liêu là một thứ *giậc ở trong lòng”. Nếu chiến 
sĩ và nhân dẫn ra sức chống ngoại xâm mà quên chống giặc 
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nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. Vì 
chiến sĩ và nhân dân phải hãng hái tham gia phong trào 





ấy. 


Chúng ta từ trên đến dưới phải đồng tâm hiệp lực dê 
giành tháng lợi trong phong trào này. Mà tháng lợi trong 
phong trào này sẽ giúp chúng ta đoàn kết hơn nữa, nâng cao 
năng suất hơn nữa. Nó giúp cán bộ ta cải tạo tư tưởng, nâng 
cao giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật thà 
phụng sự bộ đội và nhân dân. Nó giúp chính quyền ta thành 
chính quyền trong sạch, xứng đáng với lòng tin tưởng và 
sự hy sinh của chiến sĩ và đồng bào. Nó giúp chúng ta hoàn 
thành đầy đủ kế hoạch tăng gia sản xuất và tiết kiệm của 
Chính phủ và của Đoàn thể. Nó giúp chúng ta chuẩn bị đầy 
du để tiến sang tổng phản công. 





(Trích bài viết “Thực hành tiết ёт 
và chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu”) 
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SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 
TRONG THƠ 


Xuân Diệu 


... Tiếng Việt ta giầu đẹp, trong sáng . Bài thơ là một tổ 
chức ở một trình độ cao của ngôn ngữ, một tổ chức chạt chẽ, 
tỉnh tế của ngôn ngữ, không lộn xộn rối rám, không phí 
phạm lời nói, không nhầm lẫn nghĩa chữ; thơ 
ngắn nhất mà giầu đẹp nhất 





họn cách nói 





đông chứa nhiều chất lượng 
nhất, mà câu thơ vẫn cứ trong sáng, nhẹ nhõm, ung dung! 
Gia nhà đeo bức chiến bào, 
Thet roi cầu Vị ào ào gió thu! 

Câu thơ Chính phụ ngâm nói rất nhiều trong tám 
tiếng. Người đi dành giặc thời trước, khi đã từ biệt vợ con 
rồi, thì lên đường rất khẩn trương, vừa khoác áo giáp vào 
người, là đã nhảy lên ngựa phóng qua cầu sông Vị, roi quất 
dòn đã vun vút đến nỗi như thét, trong khi đó thì gió thu nổi 
dậy ào ào, tỉnh thần nhanh như chớp, ngựa nhanh như gió, 
trong tiếng gió có tiếng roi, trên thần cầu có tiếng vó ngựa 
dôn аар. Thét roi cầu Vị ào ào gió thu, hình ảnh, nhịp điệu, 
âm thanh, tất cả đi như mũi tên bắn! Đó cũng lại là một ví 
dụ khá điển hình về sự chất chứa trong sáng của ngôn ngữ 
thơ. 





ự trong sáng của ngôn ngữ là kết quả của một cuộc 
phấn đấu. Trong và sáng đính liên nhau; tuy nhiên, cùng có 
thể phân tích ra để cho rõ nghĩa hơn nữa. Theo tôi nghĩ, 
sáng là sáng súa, dễ hiểu, khái niệm được rõ ràng; thường 
thường khái niệm, nhận thức, suy nghĩ được rõ ràng, thì lời 
diễn đạt ra cùng được minh bạch, tuy nhiên, nhất là trong 
thơ, có rất nhiều trường hợp ý nghĩ sáng rồi, dë hiểu rồi, 
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nhưng lời điễn đạt còn thô, chưa được trong, chưa được gọn, 
chưa được chuốt, do dó, tôi muốn hiểu chữ sáng là nàng về 
nội dung, nói tư duy, và chữ trong là nặng nói hình thức, nói 
điễn đạt (và cố nhiên là nội dung và hình thức gắn liền); cho 
nên phải phấn đấu cho được sáng nghĩa, đồng thời lại phá 
phấn đấu cho được trong lời, dàng cho câu thơ, câu vån trong 
sang. 

Hàn chỉ kể trong lĩnh vực thơ, muốn đạt tới trình đó 
trong sáng của ngôn ngữ như Truyện Kiểu, Chinh phụ 
ngâm, thơ Hồ Xuân Hương... là phải trải qua một quá trình 
lịch sử phấn đấu hàng mấy thế kỉ. Nói chung, ca dao là ngôn 
ngữ của quần chúng, nên bản thân nó gắn với sự trong sáng, 
bởi quần chúng vẫn thích một lối điễn đạt dễ lĩnh hội, cho dù 
phong phú đến thế nào; mặt khác, thế tất phải có rất nhiều 
câu ca dao dó luôn luôn sinh ra, nhưng ca dao là truyền 
khẩu, không sáng tác trên bản thảo, không chép vào giấy 
mực, cho nên dó là mai một luôn, không dë nhớ, dë hiểu, dë 
thuộc, là chẳng ai nhớ, ai hiểu, ai thuộc, ai truyền, bị đào 
thải mà chẳng lưu bằng chứng dấu tích gì lại; bởi vậy, muốn 
tón tại được thì ca dao phải gần với sự trong sáng. những 
vị học giả trước đây bảo rằng: từ thời kỳ Hai Bà Trưng khởi 
nghĩa đánh duổi Tô Định, dựng cờ độc lập, là đã truyền đi 
câu ca đao: 








Nhiều điều phú lấy giá gương 
Người trong một nước phai 
thương nhau cùng 
Nếu giả thuyết đó là đúng, thì hai câu ca dao trong 
sáng, đẹp dë này đã có trên 2000 пат. 





tiếng Việt trong thơ là kết quả 
của một quá trình phấn đấu lịch sử trên thời gian. Sự trong 
sáng ấy trong thơ còn là kết quả của một собе lao động nghệ 


(...) Sự trong sáng 


thuật gắt gao. Nguyễn Công Trứ nói: "Dó duyên với rượu 
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khôn từ chén - Trời nợ cùng thơ phải chuốt lời”; duyên với 


rượu thì ta không cần, còn nợ cùng thơ thì làm thế nào mà 
‚ không lao động ngôn ngữ được? 
Tho Pháp ở thế ki 17 nói”bàm thế nào mà vàng ròng phút 
bóng hoá chỉ đen?". Không сап thận, chỉ nhoáng một cái, trở 
bàn tay, thì lời rất trong đá hoá thành lời rất dục, thở rất 
hay đã biến thành thơ rất dó. Đó là điều tôi muốn chứng 
minh với bản Chỉnh phụ ngâm. 


không lao động nghệ thuậ 





(...) Nói chung, thơ cần phải êm tai. Tuy nhiên, có tram 
ch êm tai, rất sinh động, biến hoá, chứ chàng phải 
lúc nào cũng phải bố cục các âm thanh trắc bằng nặng nhẹ, 
dấu huyển với không có đấu cho điều hòa ngọt tai theo kiểu 





nghìn c 


quen tai аё dài. 
Tôi rất yêu, rất kính phục hai câu thơ Nguyễn Trãi: 
Tuổi cao, tóc bạc, cái râu bạc, 
Nhà ngặt, đèn xanh, con mắt xanh 
Nhà nghèo ngạt, đêm khuya ngọn đèn chong suốt sáng. 
Úc Trai tiên sinh ưu quốc ái dán không hê nhám mát được, 
гац tóc của cụ màu bạc phg giải ánh đèn xanh, - một lần, 
thích quá, bình trước công chúng, tôi đã muốn cho hai câu 
thơ ấy vào được nhanh trong sự thông cảm của người nghe, 
nên tôi đã đọc chữa lại cho êm tai hơn: 
Tuổi già, tóc bạc, cai râu bạc 
Mấy hôm sau nghĩ lại, tôi giật mình! Tôi tưởng như 
nằm mộng thấy Nguyễn Trãi hỏi Lôi:”Tôi già bao giờ mà anh 
bảo rằng tuổi tôi già?” Tuổi tôi cao chứ, cao vì nhiều nên 
a trời cành lá cheo leo, ai 
mà chịu rét thì trëo với thông!”, cao như thế đấy, hỏi ai trèo 
nổi? Tôi chưa bao giờ tự hạ cho mình chữ tuổi già”. Tôi lại 
suy nghĩ thêm, và càng thấy hay. Đáng lẽ, đúng theo bằng 
trác, thì phải: 





chồng chất thành сао, vả lại “giữ: 


Tuổi cao, tóc bạc, chòm râu bạc 


Nhà ngặt, đèn xanh, cặp mắt xanh 





“Chòm râu bạc” › day thì bùi ngùi ngay, vuốt râu 
xuôi tay, an phận, “Cái râu bạc” thì đỡ lấy râu mà lắc đầu” 
cải đầu này cứng lám. Có cứng như thế thì chúng nó mới 
đem ra chặt chứ. Bị tru di tam tộc là do “cái râu bạc” đáng 
= Mặt khác, сар mắt xanh, chữ trá 
dấu папе vào đây thì đục lắm, đó là сар mắt cá ở đưới chân 
con mắt xanh dáng trắc mà đặt bàng, thì sâu tham thảm! 
Cái sâu của uu ái, của tâm hồn! - Phải chăng đây là một bài 
học về viết không nên “êm tai” một cách máy móc, lười biếng, 
nông cạn. 


và 





bằng mà đặt trắc 








Và cũng chính Nguyễn Trãi đã viết rất sáng tạo, rất lạ: 
Pho pho đầu bạc ông câu са 
Leo lêo doành xanh con mát mèo. 


Doành nước xanh mà như con mắt mèo! Cách nhìn thật 
mới, thật khám phá, nhưng cũng có thể có người lại cho là. 








Và sự trong sáng của tiếng Việt trong thơ không có 
nghĩa là lời cứ chạy trước ý, thoải mái đến mức cứ trôi phăng 
tuổn tuột; về từ, chữ, ngữ pháp, phong cách không сб gì chê 
trách được, duy chỉ chê trách là nghèo nội dung! Như thế là 
một thứ “trong sáng” hình thức chủ nghĩa 


to 
< 


MỘT BÀI THƠ NÊN KHẮC VÀO ĐÁ 
(Bài thơ mở đầu tập Nhật kí trong từ) 
Lë Trí Viễn 


Thân thể tại ngục trung, 
Tỉnh thần lại ngục ngoại. 
Dục thành dai sự nghiêp, 
Tỉnh thần cánh yếu đại. 
(Dịch: 
“Thân thể ở trong lao, 
Tinh thần ở ngoài lao. 
Muôn nên sự nghiệp lón, 


Tinh thần càng phải cao.) 


. „Hai mươi chữ mà bao nhiêu ý nghĩa! Một hoàn cảnh, 
một con người, một lí tưởng, một quyết tâm, một tư thế, một 
tuyên ngôn. 

Chữ Hán đâu, tiếng Việt đó, rất sát. Lời trong, ý rõ. 
Như thế là thanh thoát, hay. Không biết Phan Nhuận, người 
dịch Nhật kí trong tù ra tiếng Pháp рар khó khăn như thế 
nào, mà đã dịch bốn câu này bằng 13 cách mà không cách 
nào vừa ý. Chứ dịch ra tiếng Việt mà như vậy, tưởng cũng 
khó dịch hơn. 

Tuy vậy, ngẫm nghĩ mà xem, có phải không có gì đã rơi 
rụng một cách đáng tiếc đâu! Cũng là ánh sáng nhưng ánh 
sảng đang trưa và ánh sáng ban mai có chỗ khác nhau, ánh 
sáng mùa xuân không giống ánh sang mùa thu. Bốn câu tho 
chữ Нап có hai chữ dại. Chữ аа ¡ chồng lên chữ đại trước, 
nó cao hơn: sự nghiệp to thì tỉnh thần càng phải to hơn. Gái 
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tầng thứ ấy, một chữ càng không lột hết được, bởi vì cái cáp 
“lớn” và “cao” mỗi bên một cõi: bên lớn, bên cao, không bên 
nào so với bên nào được. 

Nhưng quan trọng chưa phải ở đó. Thử dọc bài chữ Нап 
rồi đọc bài dịch mà nghe. Có phải âm điệu khác nhau khá xa 
không? Một bên như có cái gi khó chịu, bực bội; nếu không 
thì cũng như dang bị ngăn сап, bó buộc. Đây là bài mở đầu 
một tập sách, cũng là cảm tưởng đầu của một giai đoạn tró 
trêu, dày doa. Phải thắng cái trớ trêu, dày dọa này. Cho nên 
cả sức mạnh của con người đồn vào bên trong. Bài thơ vang 
ngân mà rất kín. Nhưng rån lại, đúc lại. Có người nói bài thơ 
này nên khắc vào đá. Có thể nói thêm: đây là kim cương. Và 
như thế là hợp tình, hợp cảnh: rất hay. Phần lớn điều này 
thể hiện ở vần trắc, vần trắc mà dấu nặng. Trong khi đó bài 
dịch dùng vần bằng. Bài thơ thành ra mở, thoáng, chừng nào 
đó thanh thản. Cái thế của bài thơ со hồ đổ mất và sức mạnh 
giảm đi một phần. 

Trong Nhật kí trong tù những bài trữ tình trực tiếp 
như vậy nói thẳng cái bực tức, phân nộ theo phản ứng thông 
thường như mọi người là rất hiếm. Hiếm cho nên quý. 











MỤC LỤC 


Lời nói đầu 


Hướng dàn chung 


Hệ thống các bài tập rèn luyện ki năng lập luận 


Bài tập nhóm 1: 
Luyện nhận biết các yếu tó của lập luận 
Bài tập nhận biết luận cứ (1 - 6) 
Bài tập nhận biết kết luận (7 ~ 14) 
Bài Lập nhận biết cách lập luận (15 – 20) 


Bài tập nhóm П: 
Luyện lựa chọn và sắp xếp 
các yếu tố của lập luận 
Bài tập lựa chọn và sắp xếp luận cứ (21 – 35) 
Bài tập lựa chọn và sắp xếp kết luận (36 - 46) 


Bài tập nhóm Ш: 
Luyện xây dựng lập luận 
Bài tập luyện xây dựng doạn văn theo các 
thao tác lôgíc (47 - 53) 
› Bài tập luyện xây dựng đoạn văn theo các 
thao tác trình bày (54 - 75) 


Bài tập nhóm IV: 
Luyện chữa lỗi lập luận 
7 Bài tập (76 ~ 100) 


17 
23 
28 


35 


40 


52 


59 


69 


72 


90 
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Giải bài tập 
Bài tập nhóm 1: 
£ Bài tập nhận biết luận cứ (1 - 6) 
£ z Bài tập nhận biết kết luận (7 – 14) 
£ Bài tập nhận biết cách lập luận (15 - 20) 
Bài tập nhóm II: 
£ Bài tập lựa chọn và sắp xếp luận cứ (21 - 35) 
77 Bài tập lựa chọn và sắp xếp kết luận (36 ~ 46) 
Bài tập nhóm III: 
£ Bài tập luyện xây dựng đoạn văn theo các yêu 
cầu lôgíc (47 — B3) 
£ Bài tập luyện xây dựng đoạn văn theo các 
thao tác trình bày (54 — 75) 
Bài tập nhóm IV: 
© Bài tập (76 - 100) 


Một số bài văn nghị luận tham khảo 
Tham ô, Lãng phí là kẻ thù của nhân dân 


Hồ Chí Minh 
Sự trong sáng của tiếng Việt trong thơ 
Xuân Diệu 
Một bài thơ nên khắc vào đá 
Lê Trí Viễn 
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115 
119 


128 
148 


159 


166 


